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CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
                      (Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 06/10 – 31/10/2025)
I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT9. Lựa chọn một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:
- Thực phẩm giàu chất đạm: Thịt, cá…
- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, củ quả...
- MT10. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- MT13.Trẻ sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.
1.2. Phát triển vận động
- MT1. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp bài hát chủ đề Bản thân. 
- MT2. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- MT5. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập tổng hợp: Ném xa bằng 1 tay.
Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm
- MT6. Trẻ thực hiện được các vận động bật: Bật xa 50cm.
- MT8. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động.
- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.
- Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
- Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khoá (phéc mơ tuya)
2. Phát triển nhận thức 
2.1. Làm quen với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán
- MT31. Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 7 và đếm theo khả năng
- MT33. Trẻ gộp các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 7 và đếm
- MT34. Trẻ tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
- MT39. Trẻ biết ghép cặp những đối tượng có liên quan (đôi chân- đôi dép, bàn tay- găng tay.
- MT43. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí đồ vật so với vật làm chuẩn.
- Trẻ xác định được vị trí (trên,  dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một vật khác
2.2.  Khám phá xã hội
- MT46. Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
- MT51. Trẻ nói được họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
3.1. Làm quen với việc đọc viết
- MT64. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ của chủ đề bản thân: Tay ngoan, Lời bé, Những con mắt, Chiếc bóng, Em vẽ, xèo tay.. 
- MT72. Trẻ biết cách đọc sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
- MT75. Nhận dạng các chữ cái a, ă, â trong bảng chữ cái Tiếng Việt
3.3. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày
- MT78. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình
- MT86. Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- MT82. Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
- MT92. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng,
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
5.1. Hoạt động âm nhạc
- MT105. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc trong chủ đề bản thân.
5.2. Hoạt động tạo hình
- MT109. Trẻ biết phối hợp kỹ năng vẽ, thiết kế để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối trong chủ đề bản thân.
- MT111. Trẻ biết phối hợp kỹ năng xé cắt dán tạo thành bức tranh trong chủ đề  bản thân có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức
* Lĩnh vực PT nhận thức
- Phân biệt đặc điểm rõ nét của bạn trai, bạn gái qua hình dáng trang phục, thích tham gia chơi trò chơi, hát bài hát có nội dung chủ đề bản thân.
- Trẻ biết tên 5 giác quan: Thị giác (mắt), thính giác (tai), khứu giác (mũi), vị giác (lưỡi), xúc giác (da).  Trẻ biết vai trò, chức  năng của các giác quan.
- Trẻ xác định được vị trí phía trên- phía dưới, phía trước - phía sau của đối tượng khác( có sự định hướng trước sau)
- Trẻ đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7,  hát bài hát về chủ đề bản thân. Trẻ biết “Gộp tách 2 nhóm có 7 đối tượng theo các cách” biết chơi trò chơi.
- Dạy trẻ biết ghép các cặp đối tượng có liên quan với nhau như: Đôi chân – đôi dép, đôi bàn tay – găng tay, quần – áo, bàn chải đánh răng – kem đánh răng,…
* Lĩnh vực PT thể chất
 - Trẻ biết đi thằng bằng trên ghế thể dục, nhớ được tên vận động “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”.
- Trẻ bật xa được 50cm. Thực hiện đúng vận động, nhớ tên vận động.
- Trẻ biết bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp không chạm vào hộp, biết chuyền bóng không làm rơi bóng.
- Trẻ biết dùng sức mạnh của cánh tay ném xa, ném đúng kỹ thuật.
* Lĩnh vực PT ngôn ngữ 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ a, ă, â. Trẻ biết được cấu tạo chữ a, ă, â. Trẻ biết cách tô chữ a, ă, â , từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tô trùng khít lên những chấm mờ của chữ cái a, ă, â.
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện. Biết tay phải, tay trái có quan hệ mật thiết với nhau, trả lời câu hỏi một cách mạch lạc rõ ràng. Hát bài hát có nội dung chủ đề bản thân.
* Lĩnh vực PT  tình cảm & kỹ năng XH
- Trẻ nói được những điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc bé không làm được.
-  Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, và giới tính, sở thích và khả năng). Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân.
* Lĩnh vực PT thẩm mỹ
- Trẻ nhớ được tên bài hát, tên tác giả và thuộc lời bài hát, hiểu nội dung của bài hát, thể hiện tình cảm khi hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu chậm theo lời bài hát
- Trẻ nắm được luật chơi của trò chơi: Chuyển quà.
- Trẻ nhận biết một số bộ phận trên cơ thể, biết số lượng và tác dụng của các bộ phận. Trẻ biết được cơ thể gồm nhiều bộ phận tạo thành.
- Trẻ biết kết hợp các nét vẽ như nét sổ thẳng, nét thẳng  ngang, nét xiên nét cong để tạo thành chiếc áo sơ mi.  Biết tô màu đẹp theo ý thích không chệch ra ngoài.
- Trẻ nhận xét được đặc điểm của một số loại rau, củ quả và ích lợi của chúng đối với cơ thể và cách nặn một số loại rau, củ quả.
1.2. Kỹ năng
- Phát triển cơ chân và rèn luyện sự khéo léo cho trẻ. 
- Phát triển tố chất mạnh mẽ và khéo léo của trẻ. 
- Rèn khả năng khéo léo, cách ném cho trẻ.
- Phát triển khả năng định hướng trong không gian, tư duy phán đoán của trẻ.
- Rèn kỹ năng bò cao, bò theo đường dích dắc, kỹ năng chuyền bóng cho trẻ. Phát triển tố chất khéo léo bền dẻo cho trẻ.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, quan sát, so sánh có chủ định,phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Rèn luyện kĩ năng đếm, kĩ năng cầm bút tô màu, dán
- Rèn kĩ năng nhận biết, đếm đúng nhóm đồ vật có số lượng 7.  
 – Rèn kỹ năng tách, gộp nhóm đồ dùng, đồ chơi
- Thông qua hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ về chức năng của năm giác quan của cơ thể.
- Rèn kỹ năng sắp xếp đúng các đối tượng liên quan với nhau để thành một cặp.
- Đọc diễn cảm bài thơ. Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ ý, đủ câu         
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ có chủ định và khẳ năng thẩm mỹ
- Rèn kỹ năng phát âm đúng, ghi nhớ có chủ định. 
- Rèn khả năng nghe, cảm thụ âm nhạc.
- Rèn kĩ năng vẽ, tô màu cho trẻ. Rèn khả năng phát triển thẩm mỹ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ định, kỹ năng thể hiện giọng điệu của các nhân vật
- Rèn kỹ năng gõ đệm theo tiết tấu chậm. Rèn phong cách biểu diễn âm nhạc của trẻ
- Phát triển cho trẻ tính tư duy, sáng tạo trong các hoạt động 
- Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, kỹ năng tô chữ cho trẻ.
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đă học: Lăn tròn , lăn dọc, ấn dẹt biết chia đất để tạo hình dáng củ , quả.
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý các bạn, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
- Giáo dục trẻ tính tự tin,  đoàn kết trong giờ học, thích thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp
- Trẻ có thái độ nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu của cô
- Giáo dục trẻ chăm chỉ tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Trẻ hứng thú trong giờ học, trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động, biết đếm liên hệ trong phạm vi 7.
Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất hợp vệ sinh, biết phòng tránh những nơi nguy hiểm , giữ gìn vệ sinh và yêu quý mọi người đã chăm sóc mình 
- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật, trật tự trong giờ học.Trẻ chơi hứng thú và đúng luật.
- Trẻ biết ích lợi của các loại rau củ, cung cấp vitamin giúp cho cơ thể luôn khoẻ mạnh da dẻ hồng hào.
- Trẻ yêu cái đẹp và biết giữ gìn sản phẩm của mình .
- Trẻ có nề nếp học tập, có tinh thần đoàn kết, hợp tác với nhau khi chơi.
2. Chuẩn bị:
2.1. Chuẩn bị của cô: 
- Tranh ảnh bạn trai, bạn gái, tranh lô tô bạn trai bạn gái,một số đồ dùng trang phục bạn trai, bạn gái.
- Nhạc bài hát “Bé khỏe bé ngoan” “ Bàn tay xíu xíu” ; “ Năm ngón tay ngoan” Khuôn mặt cười, những nụ cười xinh, Dạy đi thôi, “ Hãy xoay nào”, “Cái mũi”.nhạc trò chơi, loa, xắc xô.. Nhạc đọc vè, một số bài hát trong chủ đề
- Rối hình bàn tay, mô hình ngôi nhà. Hoa đeo tay cho trẻ.  Hộp quà, gương
- Rổ đựng đồ dùng có 1 búp bê, 1 thỏ con, 1 lá cờ, 1 món quà và 1 bông hoa
- Tranh ảnh về các bộ phận trên cơ thể
+ Hình ảnh “Bé rửa tay”, “Khăn mặt”, “Đôi tất”  và các cụm từ tương ứng với hình ảnh. Một số hình ảnh hoạt động của bé, ; tranh các hình ảnh; đĩa cam, táo; chai nước nóng, lạnh; quả vỏ nhẵn, sần; một lọ nước hoa, một hộp quà có chứa 1 cái xắc xô, 1 cái còi...
- Tranh vẽ mẫu của cô. Giá treo tranh, bảng quay 2 mặt, que chỉ, sáp màu.
- Rổ đựng 7 cái ca, 7 bàn chải đánh răng, thẻ số 1…6, 2 thẻ số 7. Ba chiếc bàn gập
- Vạch xuất phát, xốp miếng, 10 hộp giấy cao 25 cm, 2 rổ bóng, 2 rổ nhựa to đựng bóng. Túi cát, rổ đựng túi cát.
-  Sân khấu. Tranh truyện tay phải, tay trái
- Rối tay, 2 bao tay, bức tranh vẽ 2 hình bàn tay
- Vi tính, loa, xắc xô, phách tre, tranh câu chuyện “Chuyện cái miệng”
- Hình ảnh em bé trong bụng mẹ, hình ảnh quá trình phát triển của trẻ. Hình ảnh các nhóm chất: bột đường, chất béo, vitamin, chất đạm.
- Hình ảnh bé vệ sinh: đánh răng, rửa tay; bé bảo vệ môi trường: vứt rác đúng nơi quy định; hình ảnh bé với mọi người: bé đang vui chơi với gia đình; hình ảnh các HĐ hàng ngày của trẻ: tập thể dục, chơi VĐ; hình ảnh bé không nên đến gần: ao hồ, nước nong, ổ điện, vách đá.
- Giá để trưng bày, một số loại thực phẩm có gắn chữ cái a, ă,â
- Tranh hướng dẫn mẫu của cô, bút dạ, bảng, sắc xô
+ Một số loại rau củ, quả: quả đỗ, củ cà rốt, quả cà, cà chua…
Hình ảnh đôi chân – đôi dép, đôi bàn tay – găng tay, quần – áo, bàn chải đánh răng – kem đánh răng, que chỉ, 2 bức tranh mỗi khung  đã có sẵn một đối tượng, 2 rổ lô tô để ở hai ghế, 2 bảng từ, 2 bức tranh vẽ các đối tượng để trẻ nối, bút chì, nam châm.
2.2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục bạn trai, bạn gái.
- Ghế thể dục, dây thừng. Thảm ngồi
- Rổ đựng, các đôi bàn tay với nhiều màu khác nhau
- Mỗi trẻ 1 rổ và nhạc cụ âm nhạc. 
- Rổ đựng đồ dùng có 1 búp bê, 1 thỏ con, 1 lá cờ, 1 món quà và 1 bông hoa
- Mỗi trẻ một chiếc gương nhỏ để soi. Rổ đựng loto các bộ phận của cơ thể
- Vạch chuẩn để bật xa 50cm. Rổ, bóng. Một số đồ chơi mà bạn trai, bạn gái thích.
- Thẻ chữ a, ă, â cho cô và đủ số trẻ. Thơ chữ to bài Ai dậy sớm, bút dạ, bảng xoay.
Một số đồ chơi mang chữ cái a, ă, â. Vở tạo hình,  bút chì , hộp sáp màu đủ cho trẻ
Rổ đựng của mỗi trẻ có 7 cái ca, 7 bàn chải răng, thẻ số từ 1 đến 6. Và 2 thẻ số 7 
+ Các đồ chơi có số lượng từ 1 đến 7 để xung quanh lớp, mô hình nhà số  5, 6, 7
- Bàn chải, khăn mặt, ca cốc. Giấy, bút sáp để trẻ vẽ hình bàn tay.
- 7 bàn chải đánh răng,  thẻ số 1, 2, 3, 4, 5,6, 7
- Hình ảnh đúng: Bé bỏ rác đúng nơi quy định, đội mũ khi trời nắng, ăn uống sạch sẽ hợp vệ sinh.
- Hình ảnh sai: vứt rác bừa bãi, không đội mũ khi trời nắng, đồ ăn hỏng mốc
- Một số loại thực phẩm của 4 nhóm chất đạm, béo, bột đường, vitamin.
- 30 túi cát, 4 rổ đựng túi cát, 3 ngôi nhà (hình vuông, tam giác, chữ nhật), mỗi trẻ 1 hình vuông (tam giác, chữ nhật). 
- Mỗi trẻ 1 quyển vở, bút chì, bút màu. 
- Đất nặn, bảng con. Khăn lau tay.
- Mỗi trẻ 1 lô tô đôi chân, đôi dép, bàn tay, găng tay, quần, áo, bàn chải đánh răng , kem đánh răng để trong rổ, bảng con.  
c. Trang trí lớp
- Trang trí lớp theo chủ đề
- Trưng bày tranh ảnh, sản phẩm của trẻ liên quan đến trường lớp.
- Bố trí các góc chơi phù hợp (xây dựng, phân vai, nghệ thuật, học tập, thiên nhiên).















III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 06/10- 10/10)
	Tuần 2
(Từ 13/10- 17/10)
	Tuần 3
( Từ 20/10-24/10)
	Tuần 4
( Từ 27/10- 31/10)

	Chủ đề
	Tôi là ai ?
	Cơ thể tôi

	Các giác quan của tôi
	Tôi cần gì để lớn lên khỏe mạnh.

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: quan tâm sức khỏe trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Chú ý kĩ năng cất ba lô, giầy dép, quần áo vào tủ cá nhân
- Giao tiếp tiếng anh đơn giản với trẻ vào giờ đón trẻ: Goodmorning, hello, hi, 
Bye, hello teacher, hello everybody, What’s your name?, My name is A.
- Chơi và trò chuyện với các bạn. Chơi nhẹ nhàng tôn trọng các bạn trong lớp. Trò chuyện cùng trẻ về một số quyền trẻ em và quyền con người.
- Cô bao quát trẻ, trò chuyện với những trẻ mới đến lớp
- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề và ngày tết trung thu: Cho trẻ xem một số hình ảnh, video có liên quan đến chủ đề.
- Sáng thứ hai: Kể cho trẻ nghe câu chuyện về mùa mưa bão, chia sẻ về đèn lồng, tìm hiểu về ngày tết trung thu

	TD sáng
	- Hô hấp: Đưa tay khum trước miệng và thổi mạnh ( gà gáy ò ó o)
- Tay : Đưa tay sang ngang, lên cao.
- Bụng: Tay chống hông nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Chân đứng một chân đưa lên trước khuỵu gối, 2 tay đưa dang ngang ra phía trước.
- Bật: Bật tách khép chân.
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng

	Hoạt động học
	Thứ 2
	KPKH
Nhận biết 1 số đặc điểm của bạn trai, bạn gái
	Kỹ năng sống
Nhận biết một số vùng riêng tư và đụng chạm (hoặc hành vi) an toàn -  không an toàn.
	KPKH
Khám phá 5 giác quan

	KPKH
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	
	Thứ 3
	Thể dục
 - VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- TCVĐ: Kéo co
	Thể dục
- VĐCB: Bật xa 50cm
- TCVĐ: Tung bóng
	Thể dục
- VĐCB: Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60cm
- TCVĐ: Chuyền bóng
	Thể dục
  VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
- TCVĐ: Tìm về đúng nhà

	
	Thứ 4
	Chữ cái
Làm quen chữ cái: a, ă, â 

	Chữ cái
Tập tô chữ cái: a, ă, â 

	Văn học
Thơ: Tay ngoan
(Võ Thị Như Chơn)
	Văn học
Truyện: Tay trái và tay phải  

	
	Thứ5
	Âm nhạc
- DH: Khuôn mặt cười
- NH: Nụ cười 
- TC: Bao nhiêu bạn hát 
	Tạo hình
Thiết kế vòng tay (EDP)



	Âm nhạc
Dạy VĐTTTC: Đường và chân
NH: Năm ngón tay ngoan
TC: Bộ phận trên cơ thể tôi
	Tạo hình
Nặn một số loại rau, củ, quả (ĐT)

	
	Thứ 6
	Toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật (phía trước – phía sau; phía trên – phía dưới  của đối tượng khác 
	Toán
  Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7

	Toán
Tách gộp nhóm có 7 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách 
	Toán
Ghép thành cặp những đối tượng có liên quan


	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dừa cạn
- TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi  tự do: Chơi vẽ phấn, lá cây, câu cá, ĐCNT...
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau 
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi bóng, vòng, leo dây, xếp hột hạt… 
	-HĐCCĐ: Quan sát khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Thi đi nhanh. TCDG: Luồn luồn tổ dế.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, sỏi, ĐCNT 

	- HĐCCĐ: Thí nghiệm cảm giác nóng, lạnh của trẻ 
- TCVĐ: Chạy tiếp sức
TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi thang dây, bóng, vòng, nhặt lá

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ: QS bóng của bé trên sân trường.
- TCVĐ: Cướp cờ TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, nhảy dây, khu PTVĐ, nhặt lá... 

	- HĐCCĐ: TN “Sự tan chảy của đá”
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng 2 chân. 
- TCDG: Chìm nổi
- Chơi tự do: vẽ phấn, nhặt lá, thả thuyền, cát, nước…
	HĐCCĐ: Thí nghiệm vật nổi, vật chìm
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi xếp hột hạt, bóng, vòng, khu PTVĐ

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa
- TCVĐ:  Ném lon
  TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp hột hạt, bowling, ĐCNT

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Cáo và thỏ   TCDG: Nu na nu nống
- Chơi theo  ý thích: Chơi với bóng, vòng, cầu trượt, nhà bóng...
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: bóng, vòng, xếp hình bằng sỏi, gậy TD…
	- HĐCCĐ: Quan sát đôi tay
- TCVĐ: Đi bằng 3 chân
 TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, nhặt lá, nhà bóng
	- HĐCCĐ:  Quan sát quang cảnh sân trường
TCVĐ: Đi trên ván trượt 
TCDG: Kéo co
- Chơi tự do: Xâu hạt, cát, nước, khu PTVĐ


	
	Thứ5
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Nhảy lò cò 
TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Nhổ cỏ bồn hoa, vẽ phấn, chơi bowling, sâu lá..
	HĐCCĐ:
Quan sát trang phục của bé
TCVĐ: Hãy chọn  đúng
Chơi tự do: bóng, vòng,  vẽ phấn, xích đu, cầu trượt
	- HĐCCĐ: Quan sát nhận biết hướng gió thổi
- TCVĐ: Ai nhanh hơn TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Chơi hột hạt, sâu lá cây, chăm sóc vườn rau, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm nam châm hút được gì?
- TCVĐ: Bịt mắt đánh trống.
 TCDG: Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do: Chơi câu cá, nhặt lá cây, nhảy dây, ĐCNT

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sam.
- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn.
 TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, xếp hột hạt, nhặt lá cây... 

	-HĐCCĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt rau cải
- TCVĐ: Trốn tìm 
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với phấn, nhảy dây, nhặt lá cây, khu PTVĐ…
	- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu.
- TCVĐ: Người tài xế giỏi. TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, nước, nhặt lá cây, ĐCNT               

	 - HĐCCĐ:   Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Tìm lá cho cây.   TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi bóng, vòng, vẽ phấn, nhà bóng…

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	Thứ 
4
	HĐ trải nghiệm:   Trứng chìm, trứng nổi (5E)
	HĐ trải nghiệm: Làm thiệp chúc mừng ngày 20/10 
	HĐ trải nghiệm: Trải nghiệm nhặt rau ngót
	HĐ trải nghiệm:  Bóc trứng chim cút

	
	Thứ 6
	HĐTT:  Giao lưu trò chơi vận động với lớp 5 tuổi B
	HĐTT:  Giao lưu văn nghệ với lớp 5 tuổi B
	HĐTT:   Giao lưu trò chơi cờ cá ngựa với lớp 5 tuổi B
	HĐTT: Giao lưu nhảy erobic với khối mẫu giáo lớn

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng-lắp ghép
T1,2: XD  Xây dựng vườn rau của bé
T3,4: XD  Xây khu vui chơi
a. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, dụng cụ, nguyên vật liệu khác nhau một cách linh hoạt và phong phú để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ của mình
- Biết cùng nhau phân chia công việc, đặt tên theo công việc: Ai làm nhiệm vụ gì, thực hiện nhiệm vụ như thế nào, chơi ra làm sao?...
- Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh. 
- Trẻ biết vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau
- Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
- Vật liệu xây dựng: Hàng rào, gạch, một số loại cây, cỏ, hoa, các khối lắp ghép, cổng, biển tên trường, chữ cái, …
c. Cách chơi: Tại lớp học của chúng mình hôm nay cô cũng chuẩn bị một góc xây dựng rất đẹp với đầy đủ các loại đồ dùng đồ chơi đấy!
- Vậy hôm nay bạn nào muốn chơi ở góc xây dựng?
- Góc xây dựng cần có ai làm tổ trưởng?
- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
- Hỏi trẻ về ngôi nhà? Vật liệu xây dựng là những cái gì?
- Đồ dùng xây dựng bao gồm những cái gì?
- À đúng rồi để xây dựng được một ngôi nhà thì đầu tiên bố mẹ chúng mình cần phải có tiền, khi đã có tiền rồi bố mẹ chúng mình cần phải mua rất nhiều vật liệu xây dựng về như: gach, ngói, si măng, … Từ các nguyên vật liệu thô sơ này qua bàn tay khéo léo của các bác thơ xây đã biến chúng trở những ngôi nhà rất đẹp ở nhà chúng mình đấy!
2. Góc phân vai
- T1: Chơi đóng vai cô giáo, học sinh
- T2: Chơi bác sĩ
- T3: Chơi bán hàng, nấu ăn
- T4: Cửa hàng bán bánh trung thu 
a. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết bán hàng, đưa đúng hàng, lấy đủ tiền mua hàng,trẻ mua hàng trả đủ tiền. Biết đóng vai các nhân vật.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích
- Giáo dục trẻ nề nếp gọn gàng
b. Chuẩn bị: Quầy bán hàng, một số rau củ quả, bộ đồ chơi nấu ăn, bác sĩ, tiền tự tạo bằng giấy cho trẻ chơi…
c. Cách chơi: Cho trẻ thỏa thuận vai chơi: người bán hàng, nấu ăn, đi chợ, bố, mẹ, bác sĩ.
3. Góc nghệ thuật:
- Tuần 1: Hát một số bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh chủ đề. 
- Tuần 2: Hát vận động một số bài hát trong chủ đề. Vẽ, tô một số đồ chơi trong CĐ bản thân.
- Tuần 3+ tuần 4: Biểu diễn một số bài về CĐ Bản thân. Nặn, xé, dán tranh theo chủ đề.
a. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề, vận động nhịp nhàng
- Rèn kỹ năng mạnh dạn, kỹ năng cầm bút vẽ, tô màu
- GD trẻ yêu thích ca hát, yêu sản phẩm của mình.
b. Chuẩn bị:
- Tranh chủ đề Bản thân, bút chì, bút màu, đất nặn, keo dán…
- Nhạc cụ âm nhạc (Mõ, phách, sắc xô)
c. Cách chơi: Cho trẻ về nhóm, hỏi ý tưởng của trẻ. Cho trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ.
4. Góc học tập
- Tuần 1: Xem tranh về chủ đề Bản thân. Nặn chữ cái. Đếm số
- Tuần 2: Xem tranh truyện về chủ đề. Chọn và xếp chữ cái theo mẫu. Xếp xen kẽ theo mẫu
- Tuần 3 + T4: Cắt và dán tranh ảnh hoạ báo.  Viết chữ cái. Thêm bớt trong phạm vi 6
a. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết cách xem tranh, truyện lần lượt. 
- Trẻ biết xếp chữ cái, chữ số từ hột hạt 
- Rèn kỹ năng đếm, nhận biết chữ cái
- GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
b. Chuẩn bị: Hạt gấc, sỏi, hột hạt, tranh chủ đề, đất nặn….
c. Cách chơi:  Cho trẻ về nhóm, thảo luận nội dung chơi. Cho trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ.
5. Góc thiên nhiên: 
- Tuần 1: Tưới nước và lau lá cây
- Tuân 2: Làm nhỏ đất và ươm hạt.
- Tuần 3, tuần 4: Quan sát hạt nảy mầm. Nhổ cỏ, bắt sâu cho rau.Chăm sóc cây hoa, cây cảnh, lau lá cây, tưới nước, nhặt cỏ.
a. Mục đích – yêu cầu: 
- Trẻ biết tưới cây, lau lá cây và tưới nước cho cây. Biết nhặt cỏ, bắt sâu, gieo hạt
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ
- Trẻ yêu thiên nhiên
b. Chuẩn bị: Khăn lau, bình tưới cây, bộ dụng cụ lao động, hạt, nước...
c. Cách chơi: Cô cho trẻ về góc chơi và bao quát trẻ chơi. Trong quá trình chơi cô xử lý tình huống. 
Quá trình chơi: Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát chung, xử lý các tình huống nếu có. Cô chú ý tới các góc chơi chính, khuyến khích động viên trẻ tập trung vào vai chơi trong từng nhóm
Nhận xét: Cô đi đến từng nhóm chơi để nhận xét các nhóm chơi và nhóm nào hết hứng thú cô kết thúc nhóm chơi đó và mời các nhóm chơi trở về góc xây dựng để thăm quan công trình.
- Trưởng nhóm xây dựng trình bày ý tưởng xây dựng của nhóm.
- Cho trẻ nhận xét về công trình xây dựng của nhóm xây dựng
 => Cô nhận xét chung: Nhận xét tuyên dương, nhắc nhở trẻ cho buổi chơi lần sau tốt hơn.
 - Cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ dùng cùng cô và chuyển hoạt động.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Thực hiện các thói quen văn minh trước và trong khi ăn:
+ Rửa tay xà phòng trước khi ăn 
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định, gọn gàng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và đi khi có nhu cầu.
+ Không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn và che miệng khi ho, hắt hơi.
+ Biết cầm thìa bằng tay phải, tay trái giữ vào thành bát để xúc cơm ăn gọn gàng, sạch sẽ.
+ Biết tên các món ăn quen thuộc hàng ngày: thịt kho, trứng rán, canh rau
+ Biết cùng cô chuẩn bị đồ dùng chia ăn: đĩa, thìa, khăn, khay chia cơm
+ Giúp cô một số công việc phù hợp: chia thìa, xếp khăn, chia cơm 
+ Sau khi ăn biết giúp cô dọn bàn, cất bàn, …đúng nơi quy định.
- Giờ ngủ: Cho trẻ ổn định tổ chức, cùng đọc bài thơ “Giờ đi ngủ” để nhắc lại nội quy khi giờ ngủ: “Vào giường đi ngủ, không nghịch đồ chơi, không gọi bạn ơi, không cười khúc khích. Không ai tinh nghịch, giơ chân giơ tay, phải nằm cho ngay. Mắt thì mhắm lại”
+ Nghe nhạc nhẹ nhàng, thư giãn trước khi ngủ.

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi TD: xâu vòng  
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Chơi bowling, lắp ghép
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật
  Chơi tự do: xâu vòng, lắp ghép 
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
-  TC:  Truyền tin
- Chơi tự do:  ở góc xây dựng, lắp ghép, bán hàng 

	
	Thứ3
	- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “An toàn khi ngồi trên xe máy”
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép xếp hình
	- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “An toàn khi đi xe đạp” 
- TC:Nhảy qua hộp  
- Chơi tự do: Chơi cờ vua và góc học tập
	-  Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Giao thông an toàn mùa mưa”
 - TCDG: Kéo co
- Chơi tự do:Chơi cờ vua, lắp ghép
	Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Giao thông trên đường bộ”
- TCDG: Chồng nụ, chồng hoa
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc học tập

	
	Thứ4
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- Trò chơi: Kéo cưa lừa sẻ.
- Chơi tự chọn: Chơi cờ vua, lắp ghép.
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- Trò chơi: Trán-cằm-tai  
- CTD:  Xếp hình bằng que tính, lăn bóng
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- TC: Ném vòng
- Chơi tự do: Chơi cờ vua,  Góc sắm vai, bowling, xâu vòng
	- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- TCAN: Ai đoán giỏi
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc xây dựng, xếp hình, ghép nút lớn

	
	Thứ5
	Dạy trẻ kỹ năng: “Tự mặc quần áo”
-TC: Đếm các bộ phận trên cơ thể
- Chơi tự do: Xếp hình, ghép nút lớn,
	CLB bé yêu thơ, bài thơ: Phải là hai tay
- TC:  Ghi nhớ bước chân
- Chơi tự do: Góc phân vai và góc nghệ thuật 
	- Trò chơi chữ cái a, ă, â
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi cờ vua,  góc xây dựng
	- TC: Chọn nhanh thực phẩm cùng nhóm
- TCVĐ: Tai ai tinh  
- Chơi tự do: Góc phân vai và góc nghệ thuật 

	
	Thứ6
	- Liên hoan văn nghệ: hát “Cái mũi, Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn”
- TCAN: Nhảy theo nhạc
- Bình bầu bé ngoan
	- Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- TCAN: Âm thanh diệu kỳ 
- Bình bầu bé ngoan.
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- TCAN:  Ô cửa bí mật
- Bình bầu bé ngoan
	- Đóng chủ đề “Bản thân”
- Lao động vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé ngoan.















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề nhánh:  
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2025)

Thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	* Cô ân cần, nhẹ nhàng, vui tươi đón trẻ, chào hỏi, giao tiếp với trẻ cả bằng những câu tiếng anh đơn giản thông thường vào buổi sáng: Hello, Hi, goodmorning, What is your name? My nam is Nga,….
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp. Gợi mở để trẻ lựa chọn chơi tự do hoặc chơi theo góc trẻ thích, …Khi chơi xong thì đồ chơi ở các góc các con cần phải làm như thế nào? 
* Tập thể dục theo nhạc chung.
- Khởi động: đi thường, kết hợp đi kiễng chân, đi thường, đi bằng mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường sau đó về hàng.
- Trọng động:
+ Hô hấp: gà gáy.
+ ĐT tay: Giơ 2 tay ra phía trước - gập khuỷu tay đầu ngón tay chạm vai.
+ ĐT Chân: kiễng chân giơ tay lên - ngồi xuống đặt 2 tay lên đầu gối
+ ĐT Bụng: quay người sang 2 bên tay chống hông vặn mình
+ ĐT bật: Bật chụm tách chân
*Kết hợp nhạc Tiếng Anh.
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Khám phá xã hội
  Nhận biết một số đặc điểm bạn trai, bạn gái 
	1. Kiến thức
- Phân biệt đặc điểm rõ nét của bạn trai, bạn gái qua hình dáng trang phục, thích tham gia chơi trò chơi, hát bài hát có nội dung chủ  đề bản thân
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, quan sát, so sánh có chủ định,phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý các bạn, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	1. Đồ dùng của cô: 
- 1 búp bê gái mặc váy và 1  búp bê con trai.
- Hai ngôi nhà, hình ảnh bạn trai, bạn gái.
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng sạch sẽ

	1. Gây hứng thú: (3 phút)
- Cô và trẻ hát “ Em búp bê” hỏi trẻ
- Con vừa hát bài gì?
- Trong bài hát có ai?
- Em búp bê có ngoan khôn?
Các con ạ ! Bài hát nói về một em bé rất đáng yêu và ngoan nữa đấy. Thế các con có ngoan như em búp bê không.để biết được em búp bê ngoan như thế nào.Cô và các con cùng tìm hiểu xem nhé .
2. Nội dung: (26 phút)
a. Nhận biết “bạn trai, bạn gái”
Hôm nay có 2 bạn rất đặc biệt tới thăm các con đấy, để biết được là ai các con chơi trò chơi “trời tối “,“trời sáng”cùng cô nào
- Oa các con nhìn xem ai đây?
- Đây là em búp bê trai hay gái?
=>À đây là em búp bê gái đấy.
- Vì sao con biết đây là bạn búp bê gái?
- Bạn búp bêgái này có tóc như thế nào ?
- Búp bê gái mặc gì?
- Bạn mặc váy màu gì?
- Cô vừa cho các con làm quen với bạn búp bê gái rồi bây giờ các con chú ý xem cô có bạn nào nữa đây.
+ Tương tự như bạn búp bê gái cô trò chuyện với trẻ về búp bê trai.
- Các bạn hãy cho biết mình là búp bê trai hay gái?
=> À đúng rồi mình là búp bê trai đấy!
- Vì sao các bạn lại biết mình là búp bê trai?
- Tóc của mình như thế nào, ngắn hay dài?
- Mình mặc quần áo gì?
b. Phân biệt “bạn trai, bạn gái”
- Các con nhìn xem ởlớp chúng mình có bạn nào là bạn trai nào?
- Cô giúp trẻ tìm các ban trai trong lớp và nói lại những điểm khác biệt với các bạn gái
- Các bạn trai thích chơi gì?
=> Cô khẳng định lại: Bạn trai thường để tóc ngắn, hay mặc quần áo có hình siêu nhân, quần áo thể thao
- Các con nhìn xem ở lớp của chúng mình có bạn nào là bạn gái?
- Cô giúp trẻ tìm các bạn gái trong lớp và nói lại những điểm khác biệt với các bạn trai.
- Trong lớp mình có rất nhiều các bạn gái
- Các bạn gái thích chơi gì?
=> Cô khẳng định lại: Các bạn gái hầu như đều để tóc dài, đeo hoa tai, mặc váy hay mặc quần áo búp bê, công chúa, nơ và hay chơi các trò chơi như nấu ăn, bán hàng,..
=>Cô giáo dục trẻ: Dù là bạn trai hay bạn gái thì các con chơi với nhau đoàn kết, yêu thương các bạn của mình, không tranh dành đồ chơi của nhau.
c. Trò chơi“Tìm về đúng nhà”
- Cô chuẩn bị 2 ngôi nhà, 1 nhà bạn trai, 1 nhà bạn gái. Các bạn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh “Tìm về đúng nhà các bạn phải nhanh chóng về đúng nhà của mình. Bạn trai về nhà bạn trai, bạn gái về nhà bạn gái. Bạn nào tìm sai sẽ phải nhảy lò cò.
- Tổ chức trẻ chơi 2,3 lần theo sự hứng thú của trẻ.
-Cô bao quát trẻ chơi
- Nhận xét và khen trẻ.
3. Kết thúc: (1 phút)
Cô nhận xét và cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng ra uống nước.
	
- Trẻ hát


- Trẻ trả lời





- Vâng ạ.







- Trẻ chơi.


- Búp bê
- Búp bê gái

- Trẻ trả lời








- Trẻ trả lời





- Trẻ quan sát trả lời câu hỏi


- Trẻ trả lời







- Trẻ trả lời









- Trẻ lắng nghe















- Chơi trò chơi theo yêu cầu


- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ thực hiện

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ:
Quan sát cây hoa dừa cạn
- TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, lá cây, câu cá, ĐCNT

	- Trẻ nhớ tên cây và nói được một số đặc điểm của cây dừa cạn. Trẻ biết cùng nhau hợp tác chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng trả lời mạch lạc.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau
	- Đồ dùng của cô: Cây dừa cạn.
- Đồ dùng của trẻ:  Phấn, đồ chơi lắp ghép, sỏi
	1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dừa cạn.
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây dừa cạn, cho trẻ quan sát và tự nhận xét đặc điểm của cây dừa cạn.
+ Các con có biết đây là cây gì không?
+ Cây dừa cạn có những đặc điểm gì?
+ Thân cây như thế nào?
+ Lá cây như thế nào?
+ Cây có hoa không? Hoa như thế nào?
+ Trồng cây có tác dụng gì?
- Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc cây, không bất lá bẻ cành.
2. TCVĐ: Chuyền bóng,  
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
 Luật  chơi: Ai làm rơi bóng phải ra ngoài một lần chơi
 Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn. Trẻ vừa hát (các bài hát trong đề) vừa chuyền bóng. Kết thúc bài hát. Bóng chuyền đến bạn nào thì bạn đó ra ngoài và thực hiện 1 yêu cầu của các bạn
- Cô cho trẻ chơi vài lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét, động viên trẻ. Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
*TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại
- Cho trẻ chơi 3-4 lần.
3. Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, lá cây, câu cá, ĐCNT…
- Cô giới thiệu khu vực chơi cho trẻ chơi theo nhóm
- Cô chú ý quán sát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
* Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi. Cho trẻ thu dọn đồ chơi vào lớp
	


- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời








- Trẻ QS







- Trẻ tham gia chơi.

- Trẻ thu dọn đồ dùng và vệ sinh cá nhân.

	HĐG
	- Chơi theo tuần

	Hoạt động chiều
-  Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh qua phần mềm
- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi TD: xâu vòng  
	- Trẻ biết được làm quen với tiếng anh từ Name( tên)
- Trẻ biết đọc từ Name theo phần mềm.
- Giáo dục trẻ có thói quen nói bằng từ tiếng anh.
	Máy tính, ti vi, phần mềm tiếng anh BKT Smart Kid  

	1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ Name ( tên),   
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề New friend (Người bạn mới) => Chọn mục Bài Hát => bài Hello song. Cô hướng dẫn học sinh đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng  Name ( tên)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five steps ò English  => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề New friends => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Name ( tên)
- Giải thích nghĩa từ “Name”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Name”  trên phần mềm. 
- Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm/ cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh. 
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+  What is your  name? (Bạn tên là gì? )
+  My name is Hibo  (Tôi tên là Hibo)
- Cô cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
c.  Ôn tập từ vựng: Name (tên)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Fingerprints => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề My neighborhood=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Name ( tên)  đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi.
- Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Fingerprints => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề My neighborhood=> Chọn mục Bài Hát=>  Good bye song
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc
2. TCDG: Tập tầm vông
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Chơi TD:  xâu vòng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm. nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi. 
* Vệ sinh – trả trẻ
	



- Trẻ khởi động cùng cô











-Trẻ chú ý






-Trẻ lắng nghe

-Trẻ phát âm





-Trẻ lắng nghe











-Trẻ chơi TC










-Trẻ hát theo phần mềm






	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........


***************************************

Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục
VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
TC: Kéo co
	1. Kiến thức:  Trẻ biết đi thằng bằng trên ghế thể dục, nhớ được tên vận động “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”.
- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi trò chơi “Kéo co”.
2. Kỹ năng:  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, tập trung.
  - Phát triển cơ chân và rèn luyện sự khéo léo cho trẻ.
3. Thái độ:  Giáo dục trẻ tính tự tin, kiên trì và có ý thức kỉ luật trong giờ học, thích thú tham gia hoạt động.
	* Đồ dùng của cô: 
- Sân tập rộng rãi, thoáng mát.
- Nhạc bài hát “Bé khỏe bé ngoan”, loa, xắc xô..
* Đồ dùng của trẻ: - Quần áo gọn gàng, thoáng mát.
- Ghế thể dục, dây thừng.
	1. Gây hứng thú (3 phút)
- Loa loa loa loa
Các bạn gần xa
Chúng ta được biết
Sắp có cuộc thi
“Bé khỏe bé ngoan”
Nào các bạn nhỏ
Nhanh nhanh nhanh nhanh.
- Các con có nghe thấy gì không? Sắp có cuộc thi “Bé khỏe bé ngoan” cho các bạn nhỏ 5 tuổi, vậy chúng mình có muốn tham gia cuộc thi này không?
2. Nội dung (26 phút)
2.1. Khởi động:
-Trẻ đi theo cô thành vòng tròn, đi các kiểu đi khác nhau: Đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót bàn chân -> đi thường -> đi bằng mép bàn chân -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh.
2.2.Trọng động
- Vừa rồi cô thấy lớp chúng mình tham gia luyện tập rất tốt.
- Chúng mình hãy tập cùng cô bài tập thể dục để xem ai khỏe mạnh nhất nhé!
a. BTPTC: Tập với bài “Bé khỏe bé ngoan”.
+ Động tác tay: 2 tay đưa ra trước, lên cao (3l x 8n)
+ Động tác bụng: Quay người sang hai bên.(3l x 8n) 
+ Động tác chân: đứng đưa 1 chân ra trước lên cao. (4lx8n)
+ Động tác bật: Bật tách khép chân. (3l x 8n)
b. VĐCB: “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”.
- Và bây giờ sẽ là bài tập vô cùng quan trọng, đó là bài tập “Đi thăng bằng trên ghế thể dục”. Để làm được các con hãy quan sát cô làm mẫu nhé!
+ Cô làm mẫu vận động lần 1 (Không giải thích).
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp với giải thích vận động.
TTCB: Đứng tự nhiên trước ghế thể dục. Khi có hiệu lệnh bước một chân lên ghế, thu chân kia đặt sát cạnh chân trước, hai tay dang ngang, rồi tiếp tục bước đi đến hết đầu ghế dừng 1-2 giây bước xuống sàn và đi về cuối hàng đứng, bạn kế tiếp lên thực hiện. Các con nhớ đi thẳng người, mắt luôn nhìn về phía trước. Chú ý khéo léo để không bị ngã xuống ghế.
- Cho 1- 2 trẻ khá lên thực hiện vận động.
- Cô hỏi trẻ tên vận động.
- Cô cho lần lượt các trẻ lên tập (Cô chú ý sửa sai và động viên trẻ)
- Cho trẻ tập theo nhóm
- Cho 2 đội thi đua.
Cho 1 trẻ khá lên tập lại để củng cố bài.
- Sau mỗi hình thức thực hiện cô hỏi lại trẻ tên bài tập vận động.
* TCVĐ: “Kéo co”
- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử ra 5 bạn chơi. Cô chuẩn bị một sợi dây có buộc nơ ở giữa, 2 đội cầm hai đầu của sợi dây. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì 2 đội dùng sức kéo sợi dây về hai phía.
- Luật chơi: Nếu dải nơ nghiêng về phía đội nào thì đội đó dành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét trẻ.
c. Hồi tĩnh
- Các con có thấy mệt không? Hãy thư giãn nào!
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng và vận động nhẹ nhàng theo nhạc.
3. Kết thúc (1 phút)
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.
	
 
 





 
 
- Trẻ trả lời.
 
 
- Trẻ đi các kiểu đi và thay đổi kiểu đi theo hiệu lệnh xắc xô của cô.
 
 
 
 
 
 
- Trẻ về thành 4 hàng dọc.
 
- Trẻ tập các động tác cùng với cô.
 
 

 

- Về đứng 2 hàng đối diện.
 

- Trẻ chú ý quan sát.

 
- Trẻ chú ý quan sát và nghe cô hướng dẫn kỹ thuật.
 
 

  

- 2 trẻ khá lên làm mẫu
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục.

- Trẻ thực hiện vận động.
- 2 đội thực hiện vận động.
- 1 trẻ thực hiện vận động.
 
 
 
 




 
- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ lắng nghe.













- Trẻ trả lời.
- Trẻ đi và vận động nhẹ nhàng.
 
- Trẻ vỗ tay.

	Hoạt động ngoài trời
                  HĐCCĐ: Bóng của trẻ ở trên sân trường
- TCVĐ: Cướp cờ.TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, nhảy dây, khu PTVĐ, nhặt lá....
	- Trẻ biết được tại sao lại có bóng của mình, của bạn ở trên sân. Trẻ biết chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng quan sát và trả lời câu hỏi.
- Chơi vui vẻ, hứng thú, đoàn kết.

	Sân rộng rãi sạch sẽ. Trang phục cô gọn gàng Phấn và hột hạt. Dây thừng 
Cây gậy và mảnh vải với màu bất kỳ để làm cờ.
Một cái lọ để đựng cờ. Phấn hoặc dép để phân vạch xuất phát.

	1.Quan sát bóng của bé trên sân trường.
-  Cô cho trẻ chơi tự do ở ngoài sân nơi thoáng bóng cây. Sau đó cô cho trẻ đứng quanh cô tại chỗ có nắng.
+ Cô hỏi trẻ khi chơi ở ngoài sân nơi có bóng nắng thì chúng mình thấy có gì đặc biệt?
+ Bóng của bé và các bạn do đâu mà có? Bóng của bé có đặc điểm gì?
+ Cô cho trẻ đứng vào chỗ dâm và hỏi trẻ có thấy bóng nữa không?
+ Nếu muốn không có bóng thì chúng mình phải đứng ở đâu?
- Giáo dục trẻ nếu ra sân trường hay đi ra ngoài đường khi trời nắng thì phải đội mũ , nón
2. TCVĐ: Cướp cờ
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
Cách chơi: Người chơi sẽ được chia đều thành 2 đội và đứng ở 2 vạch xuất phát đối diện nhau.
Người chơi của mỗi đội sẽ đếm số theo thứ tự 1,2,3,…
Cô sẽ lần lượt gọi từng số và người có số tương ứng sẽ chạy lên chính giữa để cướp cờ. Số nào được cô gọi thì mới được chạy lên chỗ cướp cờ. Cô có thể gọi cùng lúc nhiều số thứ tự.
Luật chơi:   Khi chạy lên cướp cờ, thành viên của mỗi đội phải nhanh chân chạy về vạch xuất phát và không để đội bạn chạm vào người.
Khi nhận thấy có nguy cơ bị chạm vào người thì có quyền bỏ cờ xuống đất.
Chỉ tính khi các số giống nhau chạm vào nhau. Ví dụ số 3 của đội A chỉ được chạm vào số 3 của đội B.
Không được ôm, giữ nhau khi cướp cờ.
Khoảng cách cờ đối với vạch xuất phát của 2 đội là bằng nhau. Sau nhiều lượt chơi, đội nào cướp được nhiều cờ nhất sẽ chiến thắng. Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
TCDG: Kéo cừa lừa xẻ.
- Cô nói luật chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét động viên trẻ
3. Chơi tự do: Chơi với hột hạt, nhảy dây, khu PTVĐ, nhặt lá....
- Cô giới thiệu các nhóm chơi, cho trẻ nhận nhóm chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát, cùng chơi với trẻ, cô nhận xét động viên trẻ chơi.
Kết thúc:  Cô nhận xét chung.  Cho trẻ thu dọn đồ chơi về lớp.
	


- Trẻ ra ngoài cùng cô



- Trẻ nhận xét
 
 



- Trẻ quan sát


- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi TC


- Trẻ chơi theo nhóm





- Trẻ thu dọn đồ chơi

	HĐG
	- Cô cho trẻ chơi theo tuần

	Hoạt động chiều
 - Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “An toàn khi ngồi trên xe máy”
-  TCDG: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép xếp hình


	 
-  Trẻ có kỹ năng an toàn khi nồi trên xe máy
- Biết nên, xuống xe từ bên trái, nên xe khi đã có người lớn ngồi trên xe giữ thăng bằng, xuống xe khi xe đã dừng hẳn
- Trẻ nhận biết phân biệt được một số hành vi đúng, hành vi sai và thực hiện được một số quy định đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy.
- Trẻ hứng thú, thoải mái khi tham gia hoạt động
	

Mũ bảo hiểm, máy tính, hình ảnh hành động của 1 số bạn nhỏ khi ngồi trên xe máy
	1. Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “An toàn khi ngồi trên xe máy”
Cô trò chuyện cùng trẻ, hôm nay các con đi học bện bằng phương tiện gì? Cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh và đàm thoại.
* Quan sát hình ảnh
- Hình ảnh 1: (Bạn nhỏ đứng trên xe máy đang đi)
+ Hỏi trẻ: Con có nhận xét gì về đoạn hình ảnh trên?
Đúng rồi khi xe máy đang chạy mà bạn nhỏ đứng lên như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần xe sốc nhẹ là bạn có thể ngã từ trên xe xuống. (Khen trẻ) Nhắc trẻ…
- Hình ảnh 2: (Bé ngồi trên xe máy sang một bên, không đội mũ bảo hiểm)
+ Hỏi trẻ: Hình ảnh vừa rồi cho chúng ta thấy thế nào?
+ Bạn ngồi như vậy có an toàn không?
Các con thấy bạn nhỏ khi ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không ôm vào người đằng trước, lại còn ngồi sang một bên (Có thể mời trẻ khác bổ xung và khen trẻ) nhắc trẻ không thực hiện như bạn
- Hình ảnh 3: (Bạn ngồi ở trước xe tay nghịch chìa khóa xe)
+ Câu hỏi: Con thấy bạn đang làm gì?
+ Điều gì xảy ra khi bạn làm như vậy?
- Các con ạ; ngồi sau xe máy là rất thích, nhưng ngồi sau xe máy như thế nào cho an toàn thì không phải bạn nào cũng biết. Như các bạn vừa rồi có ai làm theo các bạn ấy không. Hôm nay cô giáo dạy các con bài học (an toàn khi ngồi trên xe máy). Các con đọc tên bài học cùng cô nào
* Câu hỏi đàm thoại
- Trước khi ngồi sau xe máy các con phải làm gì? (Phải đội mũ bảo hiểm)
- Chỉ trèo lên xe máy khi nào? Trèo lên từ đâu? ( Khi đã có người lớn ngồi trước giữ thăng bằng và phải lên từ bên trái ạ)
- Khi đã lên xe con ngồi như thế nào?
- Các con chỉ được xuống xe khi nào?(Khi xe dừng hẳn)
- Vì sao phải xuống xe ở bên trái? (vì xuống ở bên phải nếu chạm chân vào ống xả sẽ bị bỏng ạ)
*  Để đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy thì
- Trước khi ngồi lên xe máy các con nhớ đội mũ bảo hiểm, kiểm tra xem mũ đã đảm bảo an toàn chưa.
- Chỉ được lên xe khi đã có người lớn ngồi trước giữ thăng bằng.
- Khi trèo lên xe lên từ bên trái
- Khi ngồi sau xe máy, hãy ngồi thẳng lưng, ôm eo người lái xe, đầu gối khép nhẹ vào xe ở phía trước và hai chân đặt lên thanh để chân, với những bạn nhỏ hơn chân chưa tới thanh để chân thì thả chân xuống dưới áp sát chân vào thành xe.
- Ngồi ổn định trên xe, không quay Ngang quay ngửa làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của xe và sự tập trung của người lái xe.
- Khi xuống xe đợi xe dừng hẳn mới xuống, và xuống xe ở bên trái các con nhớ chưa nào
. Bây giờ bạn nào thích lên thực hiện lại cách ngồi xe an toàn cho cô và các bạn xem nào?
- Cô mời hai trẻ lên thực hiện lại bài học.
- Cô cùng trẻ nhận xét
2. TCDG: Mèo đuổi chuột
Cô hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 2-3 lần.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép xếp hình
- Cô giới thiệu góc chơi và cho trẻ chơi. Cô chú ý quan sát trẻ chơi.
- Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi
* Vệ sinh - TT
	



-Trẻ lắng nghe






-Trẻ trả lời










-Trẻ trả lời







-Trẻ lắng nghe




-Trẻ trả lời





-Trẻ lắng nghe









-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời





-Trẻ trả lời




-Trẻ lắng nghe















	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:…………………………….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………............
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........


************************************************
Thứ tư ngày 08 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	DK HĐ của trẻ

	Chữ cái
Làm quen chữ cái a, ă, â

	1. Kiến thức:   Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ a, ă, â.
-  Trẻ nhận biết được đặc điểm, cấu tạo chữ a, ă, â. Trẻ nhận ra chữ cái a, ă, â trong từ vẹn  và các chữ cái a, ă, â xung quanh.
- Trẻ nhận biết được chữ cái a, ă, â  qua các trò chơi: Xúc sắc vui nhộn, Vòng quay chữ cái.
- Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô một cách rõ ràng, rành mạch.
2.  Kỹ năng:   Rèn kỹ năng  nhận biết và phát âm đúng chữ cái a, ă, â
- Rèn kỹ năng so sánh, phân biệt sự giống nhau, khác nhau  rõ nét giữa các chữ cái a, ă, â qua đặc điểm và cấu tạo của nét chữ, 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
3. Thái độ:   Trẻ hứng thú tham gia giờ học, biết thực hiện đúng yêu cầu của cô.
- Trẻ có ý thức   giữ vệ sinh thân thể khỏe mạnh
	1.  Đồ dùng của cô:  
- Bài giảng trên ti vi, phông chữ “ Vui cùng chữ cái”
- Hình ảnh “Đôi bàn tay”, “Đôi mắt”, “Đôi chân”  và các cụm từ tương ứng với hình ảnh.
- Nhạc bài hát: Head and Shoulder..., nhạc bài hát chữ cái A, nhạc trò chơi.
- Bảng vòng quay kỳ diệu. Rổ đựng thẻ chữ a, ă, â và các nét ghép 
2. Đồ dùng của trẻ:   Rổ đựng thẻ chữ a, bông hoa chữ cái cho đủ số trẻ
	1. Gây hứng thú (3 phút)
Xin chào mừng các bé đã đến với chương trình “Vui cùng chữ cái”! ngày hôm nay!
Rất vinh dự được chào đón các cô giáo về thăm và dự giờ lớp chúng ta.  Xin 1 tràng pháo chào mừng.
Và thành phần không thể thiếu đó là các thành viên đến từ lớp 5 tuổi C ! Xin nồng nhiệt chào đón các bé! 
Mở đầu chương trình cô có một trò chơi rất sôi động trên nền nhạc. Xin mời các bé tìm đội, tìm đội.
Xin chúc mừng các con đã tham gia trò chơi vui nhộn cùng cô!
- Trò chơi nói về  bộ phận nào của cơ thể?
- Để bàn tay luôn sạch đẹp thì các con sẽ làm gì?



- Đến với chương trình “Vui cùng chữ cái” hôm nay, cô cháu mình cùng khám phá về 1 nhóm chữ cái nhé! Để biết được đó là nhóm chữ cái gì, cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ để xem hình ảnh cùng cô nào!
2. Nội dung (26 phút)
2.1. Làm quen chữ cái a:
Và bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các con cùng hướng mắt xinh lên màn hình. 
- Quan sát hình ảnh  “ Đôi bàn tay” trên màn hình ti vi, hỏi trẻ: Hình ảnh gì?
 - Cho trẻ đọc từ “Đôi bàn tay” dưới hình ảnh.
- Cho trẻ tìm chữ cái đã học.
- Cô giới thiệu có 2 chữ cái giống nhau trong từ,
 lấy thẻ chữ a ra giới thiệu với cả lớp đây là chữ cái a và được phát âm là “ a” khi phát âm cô mở miệng đẩy hơi ra.
- Cô phát âm 2 lần.
- Cả lớp phát âm chữ a: 2 lần
- Cho tổ, cá nhân phát âm(2-3 l)
- Sau mỗi lần trẻ phát âm nếu có trẻ phát âm sai cô sửa sai cho trẻ.
- Cô tặng trẻ rổ đồ chơi, trẻ tìm chữ cái a giống chữ cái của cô trên màn hình và quan sát các nét của chữ cái a..
- Các con có nhận xét gì về cấu tạo của chữ cái a? 
- Các con ạ chữ a có cấu tạo gồm nét cong kín và nét xổ thẳng phía bên phải ghép lại được chữ cái a
- Cho trẻ phát âm lại chữ ‘a”.
- Cô giới thiệu chữ A in hoa, a in thường và a viết thường. Các chữ có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là a.
- Cả lớp phát âm. Cô khen trẻ.
2.2. Làm quen chữ ă:
- Lắng nghe, lắng nghe.
- Cô đọc câu đố:       
 Cùng ngủ, cùng thức
  Hai bạn xinh xinh
  Nhìn rõ mọi thứ
Nhưng không thấy mình.
      Đố bé là gì?
- Cho trẻ xem hình ảnh đôi mắt.
- Cho trẻ đọc từ “Đôi mắt” dưới hình ảnh..
- Cho trẻ đếm xem trong từ đôi mắt có bao nhiêu chữ cái. 
- Cho trẻ lên tìm chữ cái đứng ở vị trí thứ 5 trong từ “Đôi mắt”. 
- Cô lấy thẻ chữ ă ra giới thiệu với cả lớp đây là chữ cái ă và được phát âm là “ á”.
- Cô phát âm 2 lần
- Cho cả lớp phát âm 2 lần
- Cho tổ, cá nhân trẻ phát âm(2- 3l)
- Sau mỗi lần trẻ phát âm nếu có trẻ phát âm sai cô sửa sai cho trẻ.
- Hỏi trẻ cấu tạo của chữ “ă”. 
- Đúng rồi chữ ă có cấu tạo gồm nét cong  kín, nét xổ thẳng bên phải và nét cong nhỏ trên đầu chữ a. 
- Cho trẻ phát âm lại chữ cái ă.
- Cô giới thiệu chữ Ă in hoa, ă in thường, ă viết thường: có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là ă.
- Cả lớp phát âm, cô khen trẻ
* So sánh chữ cái a, ă
- Các con vừa được làm quen với chữ cái gì?
- Bạn nào giỏi cho cô biết chữ a và chữ ă giống nhau ở điểm nào?  
- Điểm khác nhau giữa chữ a và chữ ă là gì?
- Cô chốt lại điểm giống và khác nhau
- Điểm giống nhau: Đều có  nét cong kín và nét xổ thẳng bên phải.
- Điểm khác nhau: Chữ ă có nét cong nhỏ trên đầu chữ a,  Chữ a không có.
 -Vừa rồi cô thấy các con đã học rất ngoan và phát âm chữ cái giỏi rồi. Cô xin mời chúng mình hãy cùng cô đứng lên vận động 1 bài hát tiếng anh và làm theo các động tác trong bài hát thật hay nhé. 
- Cô và trẻ cùng vận động theo nhạc tiếng Anh: “ Head and shoulder ”
2.3. Làm quen chữ cái â
- Cô thấy lớp chúng mình học rất giỏi cô có một món quà dành tặng cho chúng mình đấy.
- Mở cho trẻ xem hình ảnh đôi chân.
- Hình ảnh gì đây các bạn?
- Dưới hình ảnh đôi chân các con thử đoán xem có từ gì? Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh “Đôi chân”.
 - Cho trẻ lên tìm chữ cái  â trong từ “Đôi chân”.
- Cô lấy thẻ chữ â ra giới thiệu với cả lớp đây là chữ cái â và được
 phát âm là “ ớ”.
- Cô phát âm 2 lần
- Cho cả lớp phát âm 2 lần
- Cho tổ, cá nhân trẻ phát âm (2- 3l)
- Sau mỗi lần trẻ phát âm nếu có trẻ phát âm sai cô sửa sai cho trẻ.
- Hỏi trẻ cấu tạo của chữ “â”. 
- Các con ạ chữ ă có cấu tạo gồm  nét cong  kín, nét xổ thẳng bên phải và dấu mũ tạo bởi 02 nét thẳng xiên ngắn (trái –phải).
- Cho trẻ phát âm lại chữ cái â.
- Cô giới thiệu chữ Â in hoa, â in thường, â viết thường: có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là â.
* So sánh chữ cái a, â.
- Điểm giống nhau: Đều có 1 nét cong kín và nét  thẳng đứng ở phía bên phải.
- Điểm khác nhau: Chữ â có và dấu mũ tạo bởi 02 nét thẳng xiên ngắn (trái –phải). Chữ a không có mũ,
Các con rất giỏi, cô khen các con 
-  Vừa rồi các con làm quen với chữ cái gì?
2.4. Trò chơi luyện tập
Trò chơi 1: Xúc sắc vui nhộn
 - Ban tổ chức đã tặng cô 1 món quà đó là?
- Điều kỳ diệu ở trên mặt xúc sắc có mang các chữ cái mà chúng ta đã được học. Cô sẽ đặt tên trò chơi là: Xúc sắc vui nhộn.
Cách chơi như sau:  Khi cô tung hộp xúc xắc lên và rơi xuống mặt trên cùng của hộp xúc xắc là chữ cái gì thì các con sẽ phát âm chữ cái đó các con đã rõ chưa ?
Luật chơi: khi xúc xắc dừng lại trẻ mới được gọi tên chữ cái.Cô cho trẻ chơi nhiều lần. ( Cô cho trẻ tự lên lăn xúc xắc và phát âm)
 Các bé đã rõ luật chơi chưa.
- Cô tổ chức chơi
- Cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần tìm. Khen trẻ
* Trò chơi 2: Vòng quay kỳ diệu 
 Trò chơi tiếp theo mang tên: “Vòng quay kỳ diệu”
Cách chơi: Các con sẽ nhìn lên bảng quay, trên từng cánh của bảng quay có gắn các chữ cái mà các con đã học, ở giữa bảng có kim chỉ các chữ cái xung quanh, sau khi cô dùng tay quay, vòng quay sẽ tự động xoay và sẽ dừng lại khi kim chỉ ở một ô chữ cái nào đó, các con sẽ phát âm chữ cái và thật nhanh tay lấy bông hoa chữ cái trong rổ xếp các nét chữ cấu tạo của chữ cái   giống chữ cái vừa phát âm!
Luật chơi: Nếu bạn nào ghép các nét chữ không đúng chữ cái đã phát âm thì sẽ bị phạm luật và phải nhảy lò cò. Các con đã rõ luật chơi và cách chơi chưa?
- Cô nhận xét trẻ phát âm và khen trẻ.
3. Kết thúc (1 phút)
- Hôm nay các bé được làm quen với nhóm chữ cái gì? 
Các con ơi đến với chương trình “Vui cùng chữ cái” hôm nay cô và các con đã được vui hết mình cùng chương trình thông qua các trò chơi thật thú vị và cùng được khám phá về những chữ cái, được chơi vui cùng vòng quay kỳ diệu, ...Để thay lời cảm ơn, lời chào và lời tạm biệt tới chương trình cô mời các bé cùng hát vang bài hát về chữ cái  A nhé!Chương trình “ Vui cùng chữ cái” đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!
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- Chữ a gồm có nét cong  kín và 1 nét xổ thẳng bên phải.
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- Trẻ xếp 3 hàng ngang vận động theo nhạc.
- Trẻ vận động cùng cô
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- Trẻ nêu điểm giống, khác nhau giữa chữ  a - â.
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- Trẻ hát bài ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Cáo và thỏ.  TCDG: Nu na nu nống
- Chơi theo  ý thích: Chơi với bóng, vòng, cầu trượt, nhà bóng...
	- Biết tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây hoa hồng
- Rèn kỹ năng quan sát có chủ đích, kỹ năng hoạt động nhóm. Phát triển ngôn ngữ, nhận thức.
Giáo dục trẻ chăm sóc hoa.

	Vườn hoa hồng của trường.
- Dây kéo co, lá cây, đá sỏi, bóng

	1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
  Cô và trẻ hát bài “Ra vườn hoa” đến chỗ bồn hoa hồng?
- Các con xem đây là gì?
-; Đúng rồi đây là bồn hoa hồng đấy.
- Các con xem trong bồn hoa hồng có những màu hoa gì?
- Hoa hồng có đặc điểm gì?
- Đúng rồi hoa hồng có thân, cành, lá, hoa.
- Thân và cành cây hoa hồng có màu gì?
- Cô chỉ vào thân cây hoa hồng và hỏi:
+ Thân cây hoa hồng còn có gì nữa? cho trẻ sờ thử tay
+ Gai cây hoa hồng như thế nào?
- Lá hoa hồng có màu gì? Xung quanh lá có gì đây? Các con cùng sờ thử nào.
- Hoa hồng có màu gì?
- Cánh hoa hồng như thế nào?
- Các con thấy hoa hồng có đẹp không?
- Để có nhiều hoa đẹp chúng mình phải làm gì?
- Cô con mình vừa qan sát cây hoa gì?
 Đúng rồi cô con mình vừa quan sát cây hoa hồng, cây hoa hồng có thân,
cành, lá và hoa. Thân và cành cây hoa hồng có màu xanh và có gai, lá màu xanh
có hình răng cưa, bông hoa có màu hồng, đỏ, trắng, vàng, cánh hoa tròn to và có
nhiều cánh. Trồng hoa để làm cảnh và trang trí trong nhà, trường học …., để có
nhiều hoa đẹp thì chúng mình phải trồng hoa, chăm sóc cho hoa và không được
ngắt hoa, bẻ cành các con nhớ chưa?
2. TCVĐ: Cáo và thỏ. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, LC
* Luật chơi: Mỗi chú thỏ (một trẻ) có một cái hang (trẻ khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân thì sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.
*Cách chơi:
- Cô giáo sẽ chọn một trẻ làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Những trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì sẽ có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi bắt. Trước khi bắt đầu chơi, cô giáo hãy yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Vào trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:
Trên bãi cỏ
Chú thỏ con
Tìm rau ăn
Rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian
Đang rình đấy
Thỏ nhớ nhé
Chạy cho nhanh
Kẻo cáo gian
Tha đi mất.
Khi đọc hết bài thì cáo sẽ xuất hiện, cáo “gừm, gừm” đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ hãy chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ nào bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, các trẻ đổi vai chơi cho nha
- Cô tổ chức chơi và nhận xét.
* TCDG: Nu na nu nống
Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi
- Cô chú ý bao quát động viên trẻ kịp thời. Khen trẻ.
3. Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, cầu trượt, nhà bóng 
- Cô cho trẻ chơi theo nhóm, chú ý bao quát trẻ.
* Kết thúc: Nhận xét buổi chơi
	





- Trẻ trả lời












- Trẻ chơi TC



- Trẻ chơi theo nhóm

	Hoạt động trải nghiệm

Thí nghiệm: Trứng chìm, trứng nổi ( 5E)
	1. Mục đích – yêu cầu
* Khoa học: Trẻ biết được công dụng của muối và các tính chất…
* Công nghệ: VLDC tham gia vào tiết học ( cốc, thìa, muối, khay…)
* Kỹ thuật: Quy trình thí nghiệm, kỹ thuật trong quá trình thực hiện
* Nghệ Thuật: Dự đoán kết quả sự khéo léo…
* Toán học: Vận dụng kiến thức số đếm, so sánh, trên dưới…
* Kĩ năng khác
- Kỹ năng tự phục vụ bản thân,  Kỹ năng đặt câu hỏi
- Kỹ năng giải quyết vấn đề,  Kỹ năng làm việc nhóm
2. Chuẩn bị:
- Muối(1 chai), nước giếng( 2 Chai), đường( 1 chai), Cốc( 3 cái), Trứng chim cút( 3 quả), Khăn lau( 1 cái), Thìa( 1 cái).
- Mô hình trang trại
- Bài học điện tử
3. Tiến hành
3. 1. Gắn kết(E1)
- Vào một buổi sáng đẹp trời cô Chim Cút đưa những quả trứng của mình đi chơi, đang say sưa đếm trứng trong ổ của mình không may là rơi 1 qủa trứng xuống 1 hốc nước cô loay hoay mãi mà chẳng lấy được trứng lên mà chứng không bị vỡ, chúng ta hãy dùng phép thuật biến hóa cho quả trứng nổi lên qua thí nghiêm “ Trứng chìm, trứng nổi” nhé
- Câu chuyện kể về ai?
- Chim mẹ gặp phải tình huống gì? Ở đâu?
- Làm thế nào để lấy quả trứng lên mà không bị vỡ?
=> Ngày hôm nay cô con mình cùng khám phá 1 giải pháp để giúp cô chim cút nhé!
3.2. Khám phá
*Muối là gì?
- Cho trẻ quan sát lọ muối, ngử nếm 1,2 hạt và đoán
- Các con biết đây là gì?
- Tại sao con biết?
- Muối được lất từ đâu?
- Muối có ích lợi gì?
- Bạn nào biết muối muối được dùng để làm gì và có ích lợi gì?
=> Giải thích:
- Muối có màu trắng, hạt nhỏ, có vị mặn, được lấy từ nước biển dùng làm sát khuẩn, xúc miệng , nấu thức ăn…( Cho trẻ xem hình ảnh)
 Thí nghiệm
a.Khám phá vật liệu dụng cụ
- Giáo viên giúp trẻ nhận biết vật liệu dụng cụ và công dụng của chúng
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	Muối
	1 hộp
	Có ký hiệu trên chai

	Trứng chim cút
	3 quả
	 

	Cốc
	3 chiếc
	Đánh số, đánh vạch

	Thìa
	1 chiếc
	 

	Chai nước
	2 chai
	 

	Khăn lau
	1 cái
	 

	Thùng giác mini
	1 cái
	 


b. Khám phá các bước thí nghệm cùng cô
B1: Rót nước vào cốc 1, cốc 2 đến vạch đã đánh dấu
B2: Thả quả trứng thứ nhất vào cốc nước số 1(Quan sát vị trí quả trứng và cho biết kết quả)
B3: Cho 3 thìa muối vào cốc số 2, dùng thìa khuấy đều (cho trẻ tự đoán muối sẽ như thế nào? Rối quan sát và báo cáo kết quả.
B4: Cho quả trừng thứ 2 vào cốc thứ 2 ( nước muối) con hãy dự đoán xem điều gì sẩy ra ở bước này
Kết quả ở bước 4 sẽ như thế nào cô mời các con tự khám khá thí nghiệm, quan sát, ghi nhận và cho cô biết kết quả.
c. Trẻ tự khám phá
- Giáo viên phát khay vật liệu dụng cụ
- Nhắc lại trẻ các bước thí nghiệm
- Thí nghiệm quan sát nghi nhận ở bước 4
- So sánh kết quả ( Vị trí quả trứng) trong cốc số 1 và số 2 cho trẻ giải thích
3.3. Giải thích – chia sẻ
- Trứng ở cốc số 1 chìm vì trứng nặng hơn nước giếng
- Trứng ở cốc số 2 nổi vì trứng nhẹ hơn nước muối
3.4. Áp dụng
*. Củng cố
- Nhắc lại đặc điểm công dụng của muối
- Nhắc lại quy trình thí nghiệm
*. Áp dụng, mở rộng
- Ngoài muối có thể làm trứng nổi thì chất nào có thể hòa tan trong nước và làm trứng nổi?
- Các con hãy khám phá với đường? và để làm trứng nổi lên thì sẽ cần bao nhiêu thìa đường?
- vật liệu dụng cụ cung cấp thêm để áp dụng
	Nội dung
	Số lượng
	Ghi chú

	Đường
	1 hộp
	 

	Cốc
	1 chiếc
	Đánh số, đánh vạch

	Thìa
	1 chiếc
	 

	Chai nước
	1 chai
	 

	Khăn lau
	1 cái
	 

	Thùng giác mini
	1 cái
	 


3.5. Đánh giá
*. Trẻ đánh giá
- Trẻ nhận xét đánh giá kết quả của nhóm mình
+ Kết quả quả trứng trong cốc 3?
+ Đã thực hiện với bao nhiêu thìa đường?
+ Quá trình thí nghiệm có gặp vấn đề gì không?
+ Tinh thần làm việc của nhóm như thế nào?
*. Giáo viên đánh giá
- Giáo viên ghi nhận quá trình thực hiện của các nhóm trên nhiều phương diện
- Hôm nay cô thấy các con trong lớp mình thí nghiệm rất là giỏi, chúng mình có nhiều cách để giúp cô Chim Cút giải cứu lấy được những quả trứng một cách dễ dàng mà không bị vỡ.
- Cô tuyên dương cụ thể từng nhóm.

	Hoạt động chiều

 - Cho trẻ làm quen với Tiếng Anh trên phần mềm
- Trò chơi: Kéo cưa lừa sẻ.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép.
	Trẻ biết được làm quen với tiếng anh từ Friend (Bạn)
Trẻ biết đọc từ Friend theo phần mềm.
Giáo dục trẻ có thói quen nói  bằng từ tiếng anh.
	Máy tính, ti vi, phần mềm tiếng anh BKT Smart Kid V3:

	1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ Friend ( Bạn)   
a. Warm- up: Khởi động 
Giáo viên mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề New friend (Người bạn mới) => Chọn mục Bài Hát => bài Hello song
Giáo viên hướng dẫn học sinh đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng  Friend (Bạn)
 - Giáo viên mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: My little Islands => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit Welcome => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Friend %
- Giải thích nghĩa từ “Friend”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Friend” trên phần mềm. Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm 
- Cho cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh.
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+ I have many friend  ( Tôi có nhiều bạn)
+  That is my friend  (Đó là bạn của tôi)
+ Iam playing with my friend  ( Tôi đnag chơi với bạn của mình)
- Giáo viên cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng: Friend ( Bạn)
- Giáo viên mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: My little Islands => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit welcome=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Friend đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Giáo viên phổ biến luật chơi và cách chơi.
- Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc 
- Giáo viên mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Fingerprints => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề My neighborhood=> Chọn mục Bài Hát=>  Good bye song
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Chơi TD: Chơi cờ vua, lắp  ghép. 
Trẻ chơi theo nhóm
- Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi.
* Vệ sinh -trả trẻ
	




-Trẻ khởi động













-Trẻ chú ý lắng nghe







-Trẻ phát âm





-Trẻ lắng nghe








-Trẻ phát âm






-Trẻ lắng nghe




-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:....................................... 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….........



**************************************

Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Âm nhạc
-DH: Khuôn mặt cười
-NH: Nụ cười
- TCÂN: Bao nhiêu bạn hát 

	1. Kiến thức:
- Trẻ nắm được tên bài hát, tên tác giả và thuộc lời bài hát.
- Trẻ nắm được nội dung của bài hát .
- Trẻ nắm được luật chơi của trò chơi : chuyển quà.
2. Kỹ năng
- Rèn khả năng nghe, cảm thụ âm nhạc.
3. Giáo dục
- Trẻ có thái độ đoàn kết trong khi chơi
- Trẻ biết nghe lời cô, chú ý trong giờ học.
	1. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát : Khuôn mặt cười, những nụ cười xinh, nhạc trò chơi
- Hoa đeo tay cho trẻ
- Hộp quà, gương
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 rổ và nhạc cụ âm nhạc. trang phục

	1.Gây hứng thú: (3 phút)
Xin chào mừng các bé đã đến với chương  trình giao lưu âm nhạc: Những nụ cười xinh.
  Đến với chương trình ngày hôm nay gồm có: đội hoa hướng dương, đội hoa hồng và đội hoa cúc
  Và xin giới thiệu khách mời của chương trình và cũng là ban giám khảo cho phần chơi của các đội, đó là...
Chương trình ngày hôm nay sẽ gồm 3 phần: 
Phần 1: Trò chơi ầm nhạc
Phần 2: Những giọng ca vàng
Phần 3: Quà tặng âm nhạc.
2. Nội dung: (26 phút)
2.1. Trò chơi  âm nhạc: “Bao nhiêu bạn hát.”.
- Cho trẻ nói cách chơi, luật chơi, cô chính xác lại cho trẻ chơi 3- 4 lần.Sau mỗi lần chơi có nx
=>Giáo dục cho trẻ biết trên khuôn mặt có mắt, mũi, là những giác quan rất quan trọng vì vậy phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.
Cô cho trẻ chơi 2-3 lần và nhận xét.
2. 2. Dạy hát: Khuôn mặt cười    
-Vừa rồi các bạn đã chơi trò chơi rất vui rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần thứ 2 của chương trình, đó là phần Những giọng ca vàng. Nhiệm vụ của các đội là hát đúng Nhưng trước hết, các bạn có muốn khám phá xem trong hộp quà bí mật này có gì không?.À, trong hộp quà này có 1 bức tranh.Các bạn có muốn xem không?
- Cô cho trẻ xem gương. Các bạn thấy có gì trong tranh nào? Đó chính là những khuôn mặt tươi cười của chính các bạn đấy.
- Khuôn mặt tươi cười thì khi nhìn vào các bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
- Khuôn mặt cười cũng chính la bài hát các bạn sẽ phải thể hiện trong phần thứ 2 này. Để hát được đúng và thật hay, mời các bạn hãy cùng về chỗ và nghe tôi hát mẫu nhé.
* Cô hát mẫu:
Lần 1: Cô hát mẫu(không nhạc)
- Tôi vừa hát bài hát gì? Của ai sáng tác?
- Để thuộc bài hát hơn, mời các bạn hãy cùng nghe lại 1 lần nữa bài hát này nhé.
Lần 2: Cô hát có nhạc đệm.
- Bài hát có giai điệu như thế nào?
- Nội dung bài hát?( khuôn mặt cười vui sẽ luôn là khuôn mặt đẹp, vì thế các bạn hãy cùng cười thật tươi nhé.)
* Cháu hát:
-  Các đội hãy cùng hát theo cô để thật thuộc bài hát nào:
- Cô cho cả lớp hát từ 2-3 lần.
- Tổ nhóm hát
- Cô gọi những trẻ hát tốt lên biểu diễn .
- Qua những làn biểu diễn của các đội, tôi thấy cả 3 đội đều rất xứng đáng là đội chiến thắng. Mỗi đội sẽ nhận được 1 phần quà. Mời các bạn đội trưởng lên nhận quà. Cuối chương trình các bạn sẽ cùng khám phá nhé
2.3. NH : Những nụ cười xinh    
- Hôm nay cả 3 đội đã rất cố gắng, vì thế chương trình có 1 phần quà muốn tặng cho các đội. Đó là bài hát: Nụ cười, nhạc Nga, Lời Việt: Phạm Tuyên.
- Cô hát cho trẻ nghe:
Lần 1: Cô hát theo nhạc
- Cô vừa hát bài hát gì? Do ai sáng tác?
Lần 2: Cô biểu diễn bài hát
Các bạn có cảm nhận gì về bài hát này?
Khi có nụ cười vui tươi, cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp hơn, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn .
Lần 3: Cô cho trẻ lên hưởng ứng cùng với cô 
3. Kết thúc: (1 phút)
Cho trẻ hát và vận động bài Khuôn mặt cười
	

- Trẻ vỗ tay.

- Cúi chào.












- Trẻ chơi TC

















- Trẻ trả lời







- Trẻ trả lời



- Trẻ TL




- Trẻ hát.
















- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ hưởng ứng cùng cô

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Nhảy lò cò 
TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Nhổ cỏ bồn hoa, vẽ phấn, chơi bowling, sâu lá..

	- Nhằm thay đổi trạng thái hoạt động cho trẻ, thoả mãn nhu cầu vận động, vui chơi, hít thở bầu không khí trong lành, góp phần phát triển trí lực cho trẻ.
- Cô đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động.
- Phát triển khả năng quan sát, khả năng dự doán và ngôn ngữ của trẻ
- Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, tình cảm, sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
- Trẻ chơi trò chơi hứng thú và đúng luật.

	

Câu hỏi đàm thoại với trẻ.
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát.
- Sỏi, cờ.

	1.  HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
Cho trẻ hát bài “Bé khoẻ, bé ngoan”.
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
- Cô cho trẻ mang dép và đi ra sân, nhắc nhở trẻ khi ra ngoài không được chen lấn, xô đẩy nhau.
- Tập trung trẻ lại.
- Các con đang học chủ đề gì?
- Giới thiệu hoạt động “Quan sát thời tiết trong ngày”.
+ Các con cùng nhớ xem thời tiết của ngày hôm qua như thế nào?
+ Các con nhìn xem bầu trời hôm nay thế nào?
+ Khi trời nắng chúng ta sẽ nhìn thấy ai?
+ Ông mặt trời chiếu gì xuống?
+ Ngoài nắng ra, các con còn thấy gì nữa? (đám mây, gió…)
+ Trời nắng nóng thì chúng mình phải ăn mặc quần áo như thế nào cho phù hợp?
+ Đi ngoài nắng ta phải đội gì?
=> Đây là buổi sáng, khi bình minh lên mọi người dậy vận động nhẹ rồi đi học, đi làm. Mặt trời buổi sáng toả ánh nắng dịu nhẹ mang đến cho con người cảm giác thoải mái. Mặt trời buổi sáng rất tốt cho cơ thể con người, giúp cơ thể chuyển hoá tiền vitamin D chống bệnh còi xương. Ngoài ra, mặt trời còn mang đến ánh sáng cho con người, giúp mẹ phơi khô quần áo, giúp cho cây cối tươi tốt...Mặt trời buổi trưa với ánh nắng chói chang, vì vậy khi đi ra đường vào buổi trưa các con nhớ phải đội mũ, nón nếu không rất dễ bị cảm đấy.
+ Để có bầu không khí trong lành thì phải làm gì?
- Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn môi trường để không khí không bị ô nhiễm (Không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây xanh…
2. TCVĐ: Nhảy lò cò
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
 Cách chơi: Trẻ sẽ oẳn tù xì để chọn ra người chơi trước hoặc có thể dùng dép để thảy vào các ô có số tương ứng, trẻ nào có số lớn sẽ là người chơi trước.
Trẻ đứng ở vị trí xuất phát và cầm dép để thảy vào ô số 1.
Dép ở ô nào thì trẻ không được nhảy vào ô đó mà phải nhảy vào các ô bên cạnh để nhặt được chiếc dép đó.
Hoàn thành một vòng chơi thì trẻ sẽ tiếp tục thảy dép vào các ô có thứ tự tiếp theo.
Nếu trẻ nhảy chạm vạch, rơi chân xuống hoặc không nhặt được dép thì sẽ bị mất lượt.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
 TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô gợi ý cho trẻ nêu cách chơi,luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần mỗi trò chơi.
3.  Chơi tự do: Nhổ cỏ bồn hoa, vẽ phấn, chơi bowling, sâu lá 
- Gợi hỏi trẻ về các đồ chơi cô chuẩn bị: Cô có những  đồ chơi gì? 
- Cho trẻ nói ý định chơi.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm Chơi tự chọn của mình
Cô bao quát, cùng tham gia chơi với trẻ, nhận xét, động viên trẻ
* Kết thúc:   Cô nhận xét buổi chơi. Cô cùng trẻ thu dọn đồ chơi
	

- Trẻ quan sát, lắng nghe

- Trẻ trả lời





- Trẻ quan sát






- Trẻ chơi TC






- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐG
	- Cô cho trẻ chơi theo tuần

	HĐ chiều
Dạy trẻ kỹ năng: “Tự mặc quần áo”
-TC: Đếm các bộ phận trên cơ thể
- Chơi tự do: Xếp hình, ghép nút lớn, 
	- Trẻ biết tự mặc quần áo (mặc áo chui, áo kéo khóa, biết cách mặc quần) và biết phân biệt quần áo theo mùa (mùa đông) phân biệt theo giới tính (bé trai, bé gái) không mặc quần áo ướt bẩn.
- Cho trẻ làm quen với phép đếm ( số lượng 1,2 và nhiều)
- Rèn kỹ năng tự mặc áo, tự mặc quần. Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ
có chủ đích
- Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh quần áo

	- 5 chiếc áo chui, 5 chiếc áo khoác cài khóa
- 5 cái quần chun
- Đồ chơi các góc 
	1. Dạy trẻ kỹ năng: “Tự mặc quần áo”
- Cô có một câu đố, đố các con giải được nhé
Mùa gì nóng nực
Đi học, đi chơi
Phải lo đội mũ? (Mùa hè)
Vậy chúng mình đang sống ở mùa gì trong năm? Mùa hè thời tiết như thế nào? Trời nắng ngoài đội mũ nón ra thì các con phải mặc quần áo như nào?
- Trường MN Ninh Khang chuẩn bị tổ chức biểu diễn thời trang mùa hè đấy các con có muốn tham gia không? Muốn tham gia biểu diễn thời trang thì các con cần chuẩn bị những gì?
 - Và hôm nay nhà thiết kế ….. đã gửi tặng lớp mình những bộ trang phục mùa hè, mùa thu rất đẹp để lớp mình trình diễn thời trang mùa đông 2023 cô cháu mình cùng khám phá những bộ trang phục nhé: đây là những chiếc áo gì?
- Còn đây là những chiếc quần gì?
 Muốn đi biểu diễn thì các con phải mặc những chiếc quần áo này vào đã nhé. Cô cháu mình sẽ mặc lần lượt từng loại một. 
- Đây là áo gì? Và là chiếc áo dành cho bạn nào? Còn đây là chiếc áo dành cho bạn nào? Ở nhà các con có tự măc quần áo không?
- Trước khi mặc quần áo các con nhớ là không mặc quần áo ướt và quần áo bẩn vì mặc quần áo ướt ẩm sẽ bị lạnh hay bị ngứa và sẽ dẫn đến những bệnh ở da vậy quần áo ướt là khi sờ vào tay chúng mình như thế nào?
- Còn quần áo khô khi sờ vào thì tay chúng mình như thế nào?
- Ngoài ra trước khi mặc các con phải lộn phải quần áo và xác định phía trước phía sau của quần áo. Các con xác định mặt phải mặt trái như thế nào? vậy còn phía trước phía sau của quần áo.
- Cô chốt lại mặt trái của quần áo có các đường may và có mác và chúng mình sẽ lộn vào phía trong còn phía trước của quần áo thường có nhiều họa tiết hoa văn hơn
Bây giờ cô sẽ mời một bạn nữ lên mặc chiếc áo này nhé (gọi một trẻ lên mặc áo). 
Các con quan sát xem bạn mặc như thế nào nhé. Con vừa mặc chiếc áo phông như thế nào? 
- Các con vừa quan sát bạn mặc áo rồi bạn nào giỏi nói cho cô và cả lớp biết bạn mặc như thế nào?
- Muốn mặc áo đúng cách các con hay quan sát lên đây xem một bạn khác mặc và cô sẽ nói lại cách mặc cho các con nhớ nhé.
=> Cô KL: Chiếc áo này không có cúc không có khóa và được gọi là áo chui nên các con mặc cổ áo chui qua đầu trước, rồi đến lần lượt từng tay sau đó các con kéo áo phẳng phiu, ngay ngắn. bạn đã mặc xong và đẹp không?
- Đây là áo gì? Áo khoác này dành cho bạn nào? Còn chiếc áo này dành cho ai?
Đúng rồi là áo khoác áo khoác này sẽ mặc vào mùa nào? Cô mời bạn trai lên mặc
Bạn … đã mặc chiếc áo như thế nào?
- Cô cô nói cách mặc đầu tiên các con hãy mặc lần lượt từng tay và kéo khóa lên chiếc áo khoác này là áo kéo khóa nên sẽ khó hơn một chút trước tiên các con phải kéo 2 vạt áo để 2 vạt áo bằng nhau, một tay chúng mình giữ khóa tay kia chúng mình khéo léo luồn nửa khóa bên kia vào đầu khóa, một tay chúng mình giữ đầu khóa phía dưới tay kia từ từ kéo khóa lên.
* HD trẻ mặc quần
- Ngoài những chiếc áo ấm áp ra nhà tạo mẫu còn gửi cho chúng ta những chiếc quần rất đẹp: gọi 1 trẻ lên mặc quần, con đã mặc quần như thế nào?
- Bây giờ các con hãy nghe cô hướng dẫn kỹ hơn nhé: cũng như áo chúng mình phải xác đinh mặt phải mặt trái và phía trước phía sau của quần để mặc đầu tiên các con sẽ ngồi xuống ghế hoặc xuống gường để giữ thăng bằng không bị ngã rồi lần lượt mặc từng ống quần sau đó kéo lên và chỉnh cho quần thẳng và phẳng phiu.
*TC:Chọn và mặc quần áo
- Cô cho trẻ lên chọn và mặc quần áo theo yêu cầu của tổ mình.
- Tổ 1: Chọn áo phông
- Tổ 2 chọn áo khoác
- Tổ 3 chọn quần
- Cô nhận xét kết quả
- Cho trẻ trình diễn thời trang, nhận xét
2. TC: Đếm các bộ phận trên cơ thể
- Cô cho trẻ ngồi để chơi tập thể cả lớp
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ đếm số lượng của từng bộ phận cơ thể, Cô hỏi “ Có mấy mắt” … trẻ đếm 1,2  có 2 mắt
- Lúc đầu trẻ đếm theo cô, sau đó cô để trẻ tự đếm, Khi trẻ đếm số lượng ngón tay, ngón chân cô dạy trẻ đếm lần lượt từ trái sang phải.
- NX trẻ chơi và khen trẻ.
3. Chơi tự do: Góc học tập và phân vai
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi.
+ Vệ sinh – trả trẻ
	

Trẻ TL
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Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi,
TD sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Toán: 
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật (phía trước – phía sau; phía trên – phía dưới) của đối tượng khác

	1. Kiến thức:   Trẻ xác định được vị trí phía trên- phía dưới, phía trước - phía sau của đối tượng khác( có sự định hướng trước sau)
2. Kỹ năng:   Phát triển khả năng định hướng trong không gian, tư duy phán đoán của trẻ.
3. Thái độ:     Trẻ có thái độ nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu của cô
	Đồ dùng của cô:   Giá đồ chơi, đồ chơi đủ cho trẻ.
- Rổ đựng đồ dùng có 1 búp bê, 1 thỏ con, 1 lá cờ, 1 món quà và 1 bông hoa
- Lớp học sạch sẽ. 
2. Đồ dùng của trẻ:   Rổ đựng đồ dùng có 1 búp bê, 1 thỏ con, 1 lá cờ, 1 món quà và 1 bông hoa

	1.  Gây hứng thú ( 3 phút).
- Cô và trẻ cùng hát bài: Tay thơm tay ngoan.
- Cô hỏi trẻ về bài hát và hỏi trẻ kể tên các bộ phận trên cơ thể?
- Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cơ thể lớn nhanh và khỏe mạnh.
2.  Nội dung ( 26 phút)
 2.1.Ôn xác định phía trái- phải, phía trên- dưới, trước- sau của bản thân trẻ
*Cô cho trẻ chơi trò chơi 1: “ Lăn bóng”.
- Cô sẽ phát cho mỗi trẻ một quả bóng.
- Trẻ sẽ thực hiện lăn bóng theo hiệu lệnh của cô.
+ Bóng lăn lên trên.
+ Bóng lăn xuống dưới.
+ Bóng lăn sang trái.
+ Bóng lăn sang phải.
+ Bóng lăn ra đằng trước.
+ Bóng lăn ra đằng sau.
- Cô NX trẻ chơi và khen trẻ
2.2. Nhận biết  phía trên - dưới, phía trước sau, của đối tượng khác.
* Nhận biết phía trên - phía dưới của đối tượng  khác.
- Cô tặng trẻ rổ đồ chơi và mời trẻ lên nhận

- Cô hỏi trẻ trong rổ đồ chơi có gì? 

- Cô đặt bạn búp bê ra trước. Bạn búp bê chào cô bạn. Các con hãy đưa bạn búp bê đứng ra nào?


- Cô đặt tiếp con thỏ xuống  dưới bảng. Và tay bạn búp bê cầm lá cờ.
- Cô hỏi trẻ bạn thỏ ở phía nào?
- Lá cờ ở phía nào của bạn búp bê?

- Cô hỏi cả lớp, hỏi tổ, nhóm, cá nhân trẻ trả lời
- Cô củng cố lại vị trí của các đồ chơi so với bạn búp bê. 
- Cô nói bạn thỏ ở phía dưới bạn búp bê muốn đi về nhà rồi. cô cất thỏ vào rổ.
- Lá cờ ở phía trên bạn búp bê cô cũng sẽ cất đi nào.
- Bạn búp bê chào các bạn. cô cất búp bê vào rổ 
Khen trẻ vừa xác định phía trên – phía dưới rất giỏi. Cô cháu cùng đứng lên hát bài: “Lớp chúng mình”
* Nhận biết  phía trước - phía sau của đối tượng khác.
- Hôm nay cô giáo còn có một điều bất ngờ muốn dành cho lớp của chúng mình nữa đấy. Các con có muốn khám phá cùng cô không?
- Bạn búp bê đang chuẩn bị đi dự sinh nhật Bạn Gấu, bạn búp bê có chuẩn bị 1 bông hoa và 1 món quà nhỏ tặng bạn gấu. Các bạn hãy giúp búp bê sắp xếp lại đồ dùng nhé.
- Cô đặt bạn búp bê lên sau đó đặt 1 bông hoa ở phía trước và 1 món quà nhỏ ở phía sau theo 1 hàng dọc trước mặt.
- Cô hỏi bông hoa ở phía nào bạn búp bê?
- Món quà ở phía nào bạn búp bê?
- Hỏi trẻ nhiều lần về vị trí của đồ vật. Hỏi cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân. Chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô đổi chỗ đồ vật món quà ở phía trước, bông hoa ở phía sau. Hỏi trẻ phía của đồ vật và khen trẻ.
- Các con hãy nhìn xung quanh lớp và nói xem đồ vật ở vị trí nào so với bạn búp bê ( quạt trần ở phía trên bạn búp bê, bảng ở phía dưới  bạn búp bê,..)
- Cô nói bạn búp bê nhờ cô cháu mình cất món quà phía trước vào rổ.
- Cất bông hoa phía sau vào rổ. Bạn búp bê chào các bạn.
 - Khái quát lại nội dung bài học.
- Cô nhận xét và khen trẻ. Cho trẻ cất rổ đồ chơi vào vị trí bàn để.
2.3.Trò chơi: “Về đúng chỗ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cách chơi:  Cô cho trẻ đặt 1 ghế  ra, cô và trẻ vừa đi xung quanh và hát. Khi nghe cô nói hiệu lệnh phía sau ghế( phía trước ghế) thì trẻ sẽ xác định vị trí đứng và đứng đúng vị trí yêu cầu của cô.
- Luật chơi: Nếu bạn nào xác định sai sẽ phải nhảy lò cò
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
- Trẻ tham gia chơi.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
3. Kết thúc ( 1 phút)  Cho trẻ hát bài: Tay thơm tay ngoan và đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi.







- Trẻ thực hiện.













- Trẻ lấy đồ chơi và về chỗ ngồi hình chữ U, ngồi xuống thảm
- Búp bê, con thỏ, lá cờ và bảng
- Trẻ lắng nghe và thực hiện
- Chúng tôi chào bạn búp bê. Trẻ đưa bạn búp bê ra chào cô giáo
- Trẻ thực hiện giống cô.
- Bạn thỏ ở phía dưới bạn búp bê
- Lá cờ ở phía trên bạn búp bê.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ  nói bạn thỏ ở phía dưới bạn búp bê và cất vào rổ.
- Trẻ thực hiện
- Trẻ cất búp bê vào rổ

- Trẻ hát cùng cô




- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ làm theo cô




- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ làm theo yêu cầu và nói phía của đồ vật khi cất

- Búp bê chào cô giáo.






- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi














- Hát đi ra

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sam
- TCVĐ: Đua thuyền trên cạn, TCDG: Tập tầm  vông.
- Chơi tự do: Chơi bóng, vòng, xếp hột hạt, nhặt lá cây.
	- Trẻ biết tên cây, một số đặc điểm của cây,ích lợi của cây hoa sam , biết chơi trò chơi kéo co, biết vẽ bạn nam, nữ, xé lá cây
- Rèn kỹ năng quan sát  ghi nhớ có chủ định
- Giáo dục trẻ có ý thức trong hoạt động, chăm sóc bảo vệ cây

	- Cây hoa sam 
- Phấn, rổ, khăn lau tay
Khoảng không gian bằng phẳng, rộng và sạch
Chia đường đua theo số đội chơi.  Kẻ vạch xuất phát và vạch đích

	1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sam
- Cô và trẻ hát bài hát “ Em yêu trường em “
- Cô cho trẻ quan sát cây hoa sam.  Gợi mở trẻ nêu đặc điểm, ích lợi cây hoa sam.
   Đây là cây gì? Cây có mấy phần?
  Lá cây như thế nào?
 Hoa như thế nào? Có màu gì? 
   Thân cây như thế nào?
   Cây có ích lợi gì?
   Muốn có nhiều cây xanh chúng mình phải làm gì?
2.TCVĐ:Đua thuyền trên cạn
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
Cách chơi: Cô chia thành viên tham gia trò chơi thành các đội chơi 5 – 7  người/đội. Các thành viên của đội chơi ngồi thành hàng dọc, bé ngồi sau vòng chân lên bụng và đặt lên chân bạn ngồi trước, mô phỏng thành chiếc thuyền đua.  Khi trò chơi bắt đầu, tất cả các thành viên trong đội cần phối hợp hài hòa bằng cách dùng tay nâng cơ thể đẩy về phía trước. Cả đội di chuyển nhanh, giữ nguyên đội hình để về đích trong thời gian sớm nhất. Đội cán đích sớm nhất là đội giành chiến thắng.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét   
* TCDG: Tập tầm vồng
 - Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Nhận xét và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi bóng, vòng, xếp hột hạt, nhặt lá cây
- Cô giới thiệu khu vực chơi, phân nhóm cho trẻ chơi
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, đảm bảo an toàn
- Vệ sinh, điểm danh vào lớp.
	





- Trẻ trả lời












- Trẻ chơi TC



- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐTT
Giao lưu trò chơi VĐ giữa các tổ
- Trò chơi 1 “ Chuyển bóng bằng bụng ”
- Trò chơi  2 “  Nhảy bao bố”
- Trò chơi 3 “ Kéo co ”

	-Trẻ biết tên các trò chơi vận động trong buổi giao lưu. Trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi.
-Trẻ thực hiện tốt các kỹ năng vận động và có kỹ năng phối hợp với bạn khi tham gia trò chơi. Trẻ có kỹ năng giữ an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia vận động như: Kĩ năng quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế va chạm trong khi chơi.
- Trẻ cởi mở, thân thiện với các bạn khác lớp, có ý thức kỷ luật trong hoạt động tập thể. Trẻ hào hứng với các vận động và trò chơi.

	- Quần áo của trẻ gọn gàng. Đai đỏ , đai xanh . Nhạc bài hát
2 chiếc bao
Rổ nhựa, bóng bay
Dây thừng, vạch chuẩn
	* Cô cho trẻ ra sân, giới thiệu nội dung chương trình giao lưu giữa các tổ
1. TCDG: Nhảy bao bố
Cách chơi:Chia trẻ thành 2 đội, mỗi đội phải có số người bằng nhau. Mỗi đội có một ô hàng dọc để nhảy và có hai vạch một xuất phát và một mức đích. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc.  Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại ạch xuất phát đưa bao cho người thứ 2. Khi nào người thứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậy lần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng
* Luật chơi: Người chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật và có thể bị loại khỏi cuộc chơi.
2. TCVĐ: Chuyển bóng bằng bụng
 Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt 2 bạn ở mỗi đội sẽ lên lấy bóng bay, đứng đối diện nhau, kẹp bóng vào bụng và di chuyển về phía trước. Về đến đích bỏ bóng vào rổ của đội mình và đi về cuối hàng đứng. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều bóng hơn đội đó giành chiến thắng
* Luật chơi: Trong khi di chuyển không được chạm tay vào bóng, nếu bị rơi bóng phải quay về vạch xuất phát
3. TCDG: Kéo co
* Cách chơi: chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có số người bằng nhau, đứng cầm vào 2 bên của sợi dây thừng. Khi có hiệu lệnh, 2 đội sẽ dùng sức kéo dây về phía đội mình. Đội nào kéo được dây lệch về phía đội mình đội đó giành chiến thắng.  Cô nhận xét trẻ chơi và cho trẻ thu gọn đồ chơi
  Kết thúc: Cô cho trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu.  Cô thấy các bé rất là vui và đoàn kết cô khen các con.  Cô cho các con cùng nhau thu dọn sân chơi.
	
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi






















- Trẻ lắng nghe cô phổ biết cách chơi, luật chơi và chơi












- Trẻ lắng nghe cô phổ biết cách chơi, luật chơi và chơi


- Trẻ nêu cảm nhận

- Thu dọn đồ chơi

	HĐ chiều
- Liên hoan văn nghệ: hát “Cái mũi, Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn”
- TCAN: Nhảy theo nhạc
- Bình bầu bé ngoan
	- Trẻ biểu diễn tự nhiên vui tươi nhí nhảnh. Trẻ chơi trò chơi thành thạo.
- Nhằm phát triển sự ghi nhớ, sự tự tin khi biểu diễn và kĩ năng ca hát. Rèn kỹ năng chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ yêu văn nghệ và tính tập thể

	- Bàn dụng cụ âm nhạc : xắc sô, mũ múa, trống cơm. 
Một vài bài nhạc có giai điệu vui tươi, sôi động hoặc những bản nhạc thiếu nhi hấp dẫn
- Khăn lua, xô nước.
- Bé ngoan.

	1. Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
Bài hát “Cái mũi, Khuôn mặt cười, Mời bạn ăn”
- Cô xúm xít trẻ lại chơi TC: Mũi miệng tai
- Giáo dục trẻ vệ sinh tay và các bộ phạn trên cơ thể
- Cô tổ chức chương trình “ Bé yêu văn nghệ” và cô là người dẫn chương trình 
Mở đầu là bài hát “ Cái mũi” cả lớp hát 2 lần
- Cô lần lượt giới thiệu cho trẻ lên biểu diễn với các hình thức tập thể, tổ, nhóm, cá nhân.
- Bài hát“Khuôn mặt cười” mời tổ 1, 2, 3 biểu diễn. Khen trẻ
- Cả lớp VĐ  bài “ Mời bạn ăn”
- Cô khuyến khích động viên cá nhân trẻ tích cực lên tham gia biểu diễn
- Các tiết mục xen kẽ nhau
2. TCAN: Nhảy theo nhạc
  Cô giới thiệu tên trò chơi, 
Cách chơi:  Người điều khiển bắt đầu mở nhạc và trẻ nhỏ sẽ nhảy tự do, lắc lư theo từng giai điệu. Khi nhạc dừng thì toàn bộ cơ thể cùng trẻ dừng chuyển động và giữ nguyên tư thế như lúc đang nhảy, đến khi nhạc bắt đầu vang lên thì lại nhảy theo nhạc. Nếu trong lúc nhạc dừng, người chơi nhúc nhích, không giữ vững được tư thế thì sẽ bị loại ra khỏi trò chơi.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
3. Nêu gương bé ngoan
Cho trẻ tự nhận xét về bản thân và bạn.
- Tìm ra những bạn xứng đáng nhận bé ngoan, những bạn chưa ngoan cần cố gắng hơn.- Cô động viên, khuyến khích trẻ ngoan, mạnh dạn hơn.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi.
+ Vệ sinh – trả trẻ
	

- Trẻ hát

- Cả lớp biểu diễn
- Biểu diễn nhóm



- Cá nhân biểu diễn





- Trẻ về nhóm lau chùi đồ dùng đồ chơi

- Trẻ nêu nhận xét

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:……………………………..
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........


                      

Chủ đề nhánh 2: Cơ thể của tôi
(Thời gian thực hiện: Từ 13/10 -17/10/2025)

Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô dịu dàng, tươi cười đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
- Trò chuyện về các nội dung chính của các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích cùng nhóm
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động: Dạy trẻ kỹ năng sống
Nhận biết một số vùng riêng tư và đụng chạm (hoặc hành vi) an toàn -  không an toàn
	1. Kiến thức:
 - Trẻ biết các vùng riêng tư trên cơ thể mình và cơ thể người khác: Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa hai đùi và vùng mông.
 - Biết một số đụng chạm (hành vi) an toàn là những người thân trong gia đình: Ông, bà, bố, mẹ...
 - Biết một số đụng chạm (hành vi) không an toàn: Bị người lạ hoặc không phải người thân ôm, hôn, bị đụng chạm vào vùng riêng tư.
2. Kỹ năng:
- Bước đầu có kĩ năng nhận biết, phân biệt các vùng riêng tư trên cơ thể mình, kỹ năng nhận biết và phân biệt đụng chạm an toàn - không an toàn.
- Củng cố kỹ năng hoạt động nhóm, tập thể, cá nhân.
- Củng cố kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô mạch lạc, rõ ràng.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ nhận ra những vùng riêng tư, đụng chạm an toàn - không an toàn
	1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án, tivi, máy tính
- Một số hình ảnh, video về vùng riêng tư, đụng chạm an toàn - không an toàn.
- Hoa, 2 bức tranh in hình bạn trai. 2 bảng từ, 6 vòng thể dục.
- Nhạc bài hát “Các bộ phận cơ thể",  "Năm ngón tay xinh”.
- Video phim ngắn “Kỹ năng bảo vệ vùng riêng tư”.
 2. Đồ dùng cho trẻ:
- Quần áo của trẻ gọn gàng, Trẻ khỏe mạnh, vui vẻ.
- Bảng; Búp bê; Chấm tròn; Que tính. Bông hoa in số 1, 2 cho các đội chơi
	1. Ổn định tổ chức: (3p)
- Cô giới thiệu CT “Lớp học vui nhộn” ngày hôm nay!
- 3 đội chơi:  Ngôi sao xanh, ngôi sao đỏ, ngôi sao vàng
- Trước khi đến với những bài học lý thú cô mời các con cùng hát và vận động bài hát có nhắc đến các bộ phận cơ thể nhé!
- Trong bài hát nhắc đến những bộ phận nào của cơ thể?
- Trên cơ thể của chúng ta có rất nhiều các bộ phận như đầu, cổ, thân, chân, tay…, tất cả các bộ phận đều có những chức năng riêng mà chúng ta cần phải bảo vệ. Trong các bộ phận đó có một số bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể của mỗi người. Vậy những vùng riêng tư đó là những vùng nào thì ngày hôm nay cô cháu mình cùng tìm hiểu nhé!
2. Nội dung: (26p)
2.1. Nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể
- Các con hãy nhìn xem lớp học vui vẻ của chúng ta có bí mật gì nào! (cô làm ảo thuật, đưa tranh bạn trai, bạn gái, mặt sau của bạn trai mặc đồ bơi cho trẻ quan sát) 
+ Hỏi trẻ đây là cơ thể bạn nào?
+ Bạn trai bạn gái mặc trang phục gì?

+ Bạn mặc đồ bơi để làm gì? (hỏi 2-4 trẻ)
- Trang phục đồ bơi đã che đi những vùng nào?


- Cô nhắc lại mặc đồ bơi để che đi vùng riêng tư hay còn gọi: vùng kín, vùng nhạy cảm, vùng đồ bơi.
+ Vậy bạn nào biết vùng riêng tư trên cơ thể chúng ta là những vùng nào không? (4-5 trẻ)
- Đúng rồi, vùng riêng tư của cơ thể là vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi và vùng mông.
+ Hỏi lại trẻ các vùng riêng tư của cơ thể? (3-4 trẻ, cả lớp)
- Cô mời 1 trẻ dán tích cơ điểm vào vùng thuộc vùng riêng tư của cơ thể trên tranh bạn trai, bạn gái.
=> Giáo dục: Trên cơ thể có 4 vùng riêng tư đó là: Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi, vùng mông. Những vùng riêng tư này không ai được phép chạm vào và chúng ta cũng không được phép chạm vào vùng riêng tư của người khác, các con nhớ nhé?
- Cô cháu mình cùng chơi trò chơi “Nghe thấu đoán tài”: Khi cô nói các vùng riêng tư - trẻ nói tên các bộ phận ( ngược lại )
- Tặng mỗi trẻ 1 bạn búp bê và những chấm tròn. Nhiệm vụ của các bạn dán chấm tròn vào những vùng riêng tư, trong 1 bản nhạc. Sau khi trẻ dán xong cô kiểm tra bằng cách cho trẻ nói tên bộ phận vùng riêng tư và chỉ vào búp bê.
=> Cô giáo dục: Búp bê để các con chơi hàng ngày nên các con có thể chơi gắn lên các bộ phận riêng tư của bạn búp bê. Nhưng khi chơi với các bạn trong lớp, chúng mình không được tự ý đụng chạm các vùng riêng tư của các bạn nhé! (Cô cho trẻ cất búp bê)
 - Các con đã học rất giỏi, cô mời các con cùng vận động thư dãn theo nhịp bài hát “Đấm, bóp, xoa”  (1 lần )
2.2. Nhận biết đụng chạm an toàn và đụng chạm không an toàn và cách phòng tránh khi bị xâm hại.
a) Nhận biết đụng chạm an toàn
- Trẻ vận động xong cô hỏi trẻ:
+ Các con vừa được bạn đấm lưng, xoa, bóp vai cho mình các con cảm thấy thế nào? 
+ Khi các con đi học về được ông, bà, bố mẹ ôm vào lòng thì các con cảm thấy thế nào?
=> Những đụng chạm vào cơ thể mà chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu thì đó là những đụng chạm tốt hay còn gọi là những đụng chạm an toàn.
+ Vậy ai là người có thể chạm vào các vùng riêng tư của các con?
+ Khi các con bị ốm thì ai là người khám bệnh cho các con?
=> Bác sĩ được chạm vào các vùng riêng tư khi thăm khám cho các con mà có mặt bố mẹ con ở đó. Điều đó giúp các con khỏe mạnh.
+ Cô giáo có được đụng chạm vào vùng riêng tư của các con không?
=> Cô giáo cũng chạm được vào vùng riêng tư của các con vì cô thay mặt bố mẹ các con chăm sóc các con hàng ngày khi ở lớp đó là các con bị ướt quần áo, hay đi vệ sinh cô giáo thay quần áo và rửa cho các con.
- Cô cho trẻ quan sát video về đụng chạm an toàn.
+ Các con vừa xem video gì?
=> Các con vừa được xem đoạn video về một số đụng chạm an toàn. Khi chúng ta được những người yêu thương và tin tưởng chạm vào chúng ta thì đó là những đụng chạm tốt và an toàn.
Cho trẻ vận động nhẹ nhàng…..
b) Nhận biết đụng chạm không an toàn và cách phòng tránh khi bị xâm hại
+ Cô hỏi trẻ: Đã khi nào con bị ai đó đụng chạm vào cơ thể mình mà làm con cảm thấy không thoải mái, không vui không?
- Trong cuộc sống có rất nhiều những đụng chạm khiến các con cảm thấy không vui, không thoải mái, trong đó có những đụng chạm khiến các con cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sợ hãi thì đó là đụng chạm gì, và các con phải xử lý như nào? 
- Cô mời các con cùng xem đoạn video nhé! (Cô cho trẻ xem video về đụng chạm không an toàn: Bé Mai bị hàng xóm đụng chạm vào vùng riêng tư)
+ Các con vừa xem video về điều gì?

 + Con có nhận xét gì về những hành động của chú hàng xóm?
- Khi người khác có hành động đụng chạm vào các vùng riêng tư trên cơ thể và những đụng chạm đó khiến các con sợ hãi, không thoải mái, đó chính là đụng chạm không an toàn. Kẻ làm điều này đối với con đó là những kẻ xấu.
+ Trong vi deo bạn Mai đã xử lý như nào?
+ Con sẽ nói gì/làm gì nếu một người nào đó chạm vào "vùng riêng tư" của con?
-> Con phải vùng vẫy, bỏ chạy tới nơi có nhiều người, vừa chạy vừa hét thật to và rõ rằng: "CỨU CON" sau đó con cần phải chạy đến bố mẹ hoặc người mà con tin tưởng đang có mặt tại đó và kể lại tất cả mọi việc về kẻ xấu đó, để bố mẹ và mọi người có thể giúp con.
=> Các con không được tự ý đi đâu một mình, hoặc không chơi ở những nơi vắng vẻ. Vì khi đó nếu có kẻ xấu đến làm hại con, sẽ không có ai thấy và cứu giúp con được.
-> Cho trẻ xem video khái quát về một số đụng chạm an toàn, không an toàn.
* Để nhớ hơn về bài học hôm nay thì các con cùng cô hát bài: "Hãy bảo vệ chính mình”.
2.3. Củng cố: 
a) Trò chơi 1: Thi đội nào nhanh
- Chúng mình vừa hát bài hát rất vui, trong buổi học hôm nay các con còn được nhận biết về những vùng riêng tư trên cơ thể, và những động chạm an toàn, không an toàn, cách phòng vtrasnh khi bị xâm hại. Còn bây giờ sẽ là trò chơi rất vui nhộn dành tặng cho các em đấy, đó là trò chơi: “Ai nhanh hơn” Để chơi được trò chơi này các em hãy về 3 đội và lắng nghe cô hướng dẫn nhé!
- Cách chơi: Ở đây cô đã chuẩn bị sẵn vòng thể dục, nhiều hình ảnh về hành vi đụng chạm an toàn và không an toàn. Nhiệm vụ của 3 đội là bật qua 5 vòng, sau đó lấy ngôi sao màu đỏ gắn lên những bức tranh hành vi đụng chạm an toàn, lấy ngôi sao màu đen gắn lên tranh có hành vi đụng chạm không an toàn.
- Luật chơi: Trong thời gian là 1 bản nhạc, đội nào gắn đúng các ngôi sao sẽ dành chiến thắng.  
- Cô cho trẻ chơi, nhận xét kết quả, khen trẻ.
Trò chơi 2: Thử tài của bé
- Chia lớp thành 3 đội, mỗi đội có các thẻ số 1, 2 tương ứng với đáp án của mỗi câu hỏi. Lần lượt câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình, các đội chú ý nghe câu hỏi cũng như đáp án của từng câu hỏi. Khi cô nói thời gian thảo luận bắt đầu các thành viên trong đội cùng nhau trao đổi. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, các đội sẽ giơ đáp án mà mình chọn lên. Đội nào chọn đúng sẽ được tặng một bông hoa.
Luật chơi: Khi có hiệu lệnh thời gian thảo luận bắt đầu các đội mới được thảo luận, hết giờ các đội mới được chọn đáp án giơ lên. Đội nào được tặng nhiều hoa nhất sẽ là đội chiến thắng.
- Câu hỏi 1: Ai là người có thể đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con ?
+ Đáp án 1: Ông bà, bố, mẹ
+Đáp án 2:Hàng xóm, người xa lạ.
- Câu hỏi 2: Khi bị người lạ đụng chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể các con sẽ làm gì?
+ Đáp án 1: Để im và không phản nói gì.
+ Đáp án 2: La hét, bỏ chạy, kể với người thân
- Câu hỏi 3: Vùng riêng tư của các con là gì ?
+ Đáp án 1: Vùng ngực, giữa hai đùi, mông, mắt
+ Đáp án 2: Miệng, ngực, vùng giữa hai đùi, mông.
3. Kết thúc: (1phút)
- Cô nhận xét buổi học, khen trẻ.
- CT “Lớp học vui nhộn” xin được kết thúc tại đây,  chúc các bé luôn chăm ngoan học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại!
	
- Chúng con chào cô ạ!


- Trẻ vỗ tay



- Trẻ hát vận động bài (Head, shoulders, knees and toes)  cùng cô.
- Trẻ trả lời (đầu, 2 vai, chân, mắt, tai, mũi, miệng)




- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời.
- Bạn trai và bạn gái ạ!
- Bạn mặc trang phục đồ bơi ạ!
- Để đi bơi, để che đi những vùng riêng tư (vùng kín, vùng nhạy cảm…)
- Vùng ngực, vùng giữa 2 đùi và vùng mông

- Vùng miệng, vùng ngực, vùng giữa 2 đùi, vùng mông. 

- Trẻ lên dán vào vùng riêng tư.


- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.




- Trẻ chơi dán chấm tròn lên búp bê.








- Trẻ vận động theo giai điệu bài hát “Vỗ cái tay lên đi”






- Thoải mái, dễ chịu

- Vui và thích thú





- Trẻ kể bố mẹ, ông bà
- Bác sĩ


- Chú ý lắng nghe


- Có ạ!




- Chú ý lắng nghe


- Trẻ xem video











- Trẻ kể: bị bạn cắn, bạn bẹo










- Trẻ xem video


- Bạn nhỏ bị bắt chạm vào vùng riêng tư
- Hành động xấu


- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ trả lời





- Trẻ chú ý lắng nghe












- Trẻ xem video

- Trẻ hát









- Trẻ chú ý lắng nghe







- Trẻ chơi trò chơi








- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ chú ý lắng nghe























-Trẻ chơi











- Cô trẻ hát “Hãy bảo vệ chính mình”.

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau 
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi leo dây, bóng, vòng, xếp hột hạt
	- Trẻ biết quan sát và biết tên một số loại rau quen thuộc có trong vườn trường 
- Biết chơi trò chơi và chơi đoàn kết với bạn bè, an toàn khi chơi.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ
- Giáo dục trẻ biết ăn đủ loại thức ăn khác nhau trong mỗi bữa ăn, ăn hết xuất, không kén chọn khi ăn.

	-  Đồ dùng của cô: Vườn  rau  sau  trường
+ Sân bãi sạch sẽ.
-  Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
	Quan sát vườn rau 
- Cô cho trẻ dạo quanh sân trường và cho trẻ ra vườn rau quan sát và cùng trẻ đàm thoại :
+ Trong vườn rau có những loại rau nào?
+ Lá rau có mầu gì? Hình dáng  như thế nào?
+ Những loại rau này thì có thể chế biến được những món ăn nào?
+ Ăn rau có nhiều chất gì?
+ Trước khi ăn rau thì chúng ta phải làm thế nào?
+ Để có nhiều rau để ăn thì chúng ta phải làm gì?
- Cho trẻ so sánh 1, 2 loại rau tìm ra điểm giống và khác nhau giữa 2 loại rau đó.
- Giáo dục trẻ biết ăn nhiều các loại rau, ăn đủ  các thức ăn khác nhau trong mỗi bữa ăn, ăn hết xuất, không kén chọn khi ăn…..
2. TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
Cô giới thiệu tên trò chơi, 
Cách chơi:	Người chơi cùng nhau oẳn tù tì để chọn ra một người chơi thua, đóng vai Cáo. Người chơi đóng vai Cáo nhận chiếc mũ cáo và đội lên đầu để phân biệt. Bắt đầu trò chơi, những người chơi còn lại nắm tay nhau thành vòng tròn, cáo ngồi giữa vòng tròn. Người chơi vừa đi xung quanh vừa nói “ Cáo ơi ngủ à!”.
Khi nghe các bạn hỏi một vài lần, Cáo sẽ kêu “ Hừm hừm” , vươn vai thể hiện là đã thức dậy. Tất cả người chơi nhảy lò cò và tản ra. Cáo cũng đứng dậy, nhảy lò cò đuổi bắt các bạn.
Người chơi nào bị cáo “ bắt” sẽ bị nhốt vào “ chuồng” ( một khu vực nào đó trên sân chơi). Muốn cứu người chơi bị “bắt”, người chơi khác cần phải chạm vào người chơi đó. Sau một khoảng thời gian chơi, có thể đổi nhân vật cáo bằng 1 trong số những người bị “bắt” hoặc tiến hành oẳn tù tì và chơi lại từ đầu. Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
 TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại.
- Cho trẻ chơ 3-4 lần
3. Chơi tự do: Chơi leo dây, bóng, vòng, xếp hột hạt….
- Cô cho trẻ chọn nhóm choi, khu vực chơi. Cô bao quát, chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.
* Kết thúc: NX buổi chơi
	

-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời







-Trẻ trả lời



-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe
























-Trẻ chơi



-Trẻ chơi



-Trẻ chơi

	HĐ góc
	- Theo tuần

	Hoạt động chiều
- Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ Dạy trẻ phát âm từ Head ( đầu),   
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: Chơi bowling, lắp ghép 
	1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: Head(đầu)
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động.
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ 
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động 
	- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
	1.Warm- up (Khởi động) 3 phút
- Cô giao tiếp cùng trẻ:
 Hello! (Xin chào các bạn)
 How are you? (Các bạn có khoẻ không?) 
 - Cô cho 1 trẻ nói:
 Các bạn ơi!
 Tay đâu là tay đâu?
 Chân đâu là chân đâu?
Cô mở nhạc “Head Shoulders Knees and Toes” (Đầu, vai, đầu gối và ngón chân) cho trẻ vận động theo nhạc 1 lần)
- Very good! (Khen trẻ)
- Sit down please! (Mời các bạn ngồi xuống) 
2. Nội dung: 20 phút (minutes)
- Xin được nồng nhiệt chào mừng các bé đã đến với HĐ làm quen với Tiếng Anh ngày hôm nay! 
- Và chủ đề ngày hôm nay là gì? Cô xin mời các con cùng hướng mắt xinh lên màn hình nào! 
*HĐ1: Học từ vựng Head ( đầu)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Body past  => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Head ( đầu)
- Cả lớp lắng nghe phát âm 3 lần trên phần mềm
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm  (3 lần)
- Cô cho trẻ nghe nghĩa từ “Head” là “đầu” trên phần mềm.
- “Head” có nghĩa là gì?
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
- Cô gọi tổ, nhóm lắng nghe và phát âm theo phần mềm(Hỏi nghĩa của từ mới)
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
* HĐ 2: Cho học sinh làm quen với câu thoại: 
- It is my head(Đó là đầu của tôi)
- This is my head (Đây là đầu của tôi)
- My head is big (Đầu của tôi to)
- Câu thoại này có nghĩa là gì?
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
*  Ôn tập từ vựng
Cô hỏi trẻ: Hôm nay các con được làm quen   
- Đầu được phát âm sang Tiếng Anh như thế nào? 
3. Kết thúc: Cô mở bài Good bye song
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc
* TCVĐ: Ném bóng vào rổ
Cô giới thiệu tên trò chơi, 
Cách chơi: Cô giáo chia trẻ thành 2 đội có số lượng bằng nhau và cho trẻ xếp thành hai hàng thẳng. Các trẻ ở đầu hàng sẽ cầm bóng ném mạnh vào rổ rồi nhặt bóng mang về đưa cho bạn đứng ngay sau mình. Sau đó, về cuối hàng đứng. Trẻ vừa được bạn đưa bóng sẽ tiếp tục cầm bóng chạy lên ném vào rổ. Lần lượt các trẻ ném bóng cho đến khi hết các thành viên trong đội. Đội nào ném được nhiều bóng vào rổ hơn sẽ chiến thắng.  Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét.
- Chơi tự do: Chơi bowling, lắp ghép
Gợi hỏi trẻ về các đồ chơi cô chuẩn bị: Cô có những đồ chơi gì?   Cho trẻ nói ý định chơi.
- Trẻ về các nhóm chơi theo ý thích của mình
- Cô nhận xét động viên khen trẻ.  Thu dọn đồ chơi
* Vệ sinh – trả trẻ
	




- Trẻ chú ý














Trẻ lắng nghe cô giải thích









- Trẻ nghe phát âm trên phần mềm.



- Trẻ nghe các câu trong phần mềm.





- Trẻ phát âm.



- Chú ý lắng nghe














-Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi.















-Trẻ chơi






	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….........


************************************














Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô dịu dàng, tươi cười đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
- Trò chuyện về các nội dung chính của các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích cùng nhóm
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục
- VĐCB: Bật xa 50cm
- TCVĐ: Tung bóng 


	1. Kiến thức
- Trẻ bật xa được 50cm. Thực hiện đúng vận động, nhớ tên vận động. Biết chơi trò chơi vận động
,thích tham gia trò chơi, biết hát bài hát có nội dung chủ đề bản thân
2. Kỹ năng
- Phát triển tố chất mạnh mẽ và khéo léo của trẻ.
3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ chăm chỉ tập luyện thể duc thể thao nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân 
	1. Đồ dùng của cô:
- Sân tập rộng, bằng phẳng sạch sẽ. Vạch mẫu của cô.  Nhạc bài hát: Dạy đi thôi
- 4 rổ đựng bóng, bóng nhỏ
2. Đồ dùng của trẻ:  Trang phục gọn gàng. 

	1. Gây hứng thú: ( 2p )
- Lắc xắc xô thu hút trẻ
- Cho trẻ chơi TC buổi sáng của bé (2 lần)
- Trò chuyện với trẻ về bản thân: Tên, tuổi, giới tính, sở thích,...
- Giáo dục trẻ: Để cơ thể khỏe mạnh các con phải làm gì?
-  Kiểm tra sức khỏe của trẻ
2. Nội dung ( 27p )
2.1.Khởi động.
Cô cho trẻ đi vòng tròn các kiểu chân: Đi thường – đi bằng gót bàn chân – đi thường – đi bằng mũi bàn chân – đi thường – đi bằng má bàn chân – đi thường - chạy chậm – chạy nhanh – chạy chậm – đi thường  về 3 hàng
2.2.Trọng động
- BTPTC: Tập các động tác kết hợp bài hát “Dậy đi thôi” 
+ Tay 2: đưa ra phía trước, đưa lên cao (2lx8n)
+ Bụng 1: Đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân (2lx8n)
+ Chân 2: Ngồi khuỵu gối (3lx8n)
+ Bật 1: Bật tiến về phía trước (3lx8n)
- VĐCB: Bật xa 50cm
+ Hỏi trẻ tên vận động.
+ Cô nhắc lại tên vận động: Bật xa 50cm
- Cô làm mẫu lần 1 ko giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Từ vị trí đầu hàng cô bước ra đứng trước vạch chuẩn. Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên, tay thả xuôi tạo đà. Khi có hiệu lệnh nhún chân đạp đất mạnh bằng nửa bàn chân trên về phía trước, tay đưa trước, chân chạm đất nhẹ bằng đầu bàn chân, gối hơi khuỵu. 
+ Mời 2 đội trưởng lên thực hiện vận động
+ Lần lượt trẻ 2 đội lên tập. Thực hiện theo nhóm.
 Cô sửa sai động viên trẻ. 
+ Giao lưu 2 đội: Thực hiện bài tập sau đó đội số 1 vận chuyển đồ chơi bạn trai thích, đội số 2 vận chuyển đồ chơi bạn gái thích
- Củng cố: Cô cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
* TCVĐ: Tung bóng
- Cô giới thiệu trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi
- Tiến hành cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hồi tĩnh.
- Trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng trên sân tập, chào tạm biệt hội thi
3. Kết thúc ( 1p )
Trẻ cùng cô hát bài hát “Tay thơm tay ngoan” ra ngoài.
	
- Trẻ xúm xít bên cô 
- Chơi TC buổi sáng của bé 

- Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ.



- Trẻ đi các kiểu chân theo sự hướng dẫn của cô





- Trẻ tập các động tác kết hợp bài hát “Dậy đi thôi” 






- Trẻ qs cô làm mẫu
- Trẻ chú ý quan sát









- Hai đội trưởng lên thực hiện
- Lần lượt trẻ 2 đội lên tập
- Lần lượt trẻ 2 đội lên tập kết hợp vận chuyển đồ chơi

 

- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng trên sân tập
- Trẻ hát đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Thí nghiệm “Sự tan chảy của đá”
- TCVĐ: Chuyền bóng bằng hai chân. TCDG: Chìm nổi 
- Chơi tự do: Vẽ phấn, nhặt lá, thả thuyền, cát, nước
	  - Trẻ biết được một vài tính chất cơ bản của nước, và hiểu được đá là 1 dạng tồn tại khác của nước. 
  - Rèn sự linh hoạt khéo léo của đôi chân thông qua trò chơi vận động, trẻ biết chơi đúng cách và đúng luật.
  - GD trẻ chơi đoàn kết vui vẻ
	- Đồ dùng của cô:  Một cốc nước đá, 1 chiếc bàn
- Đồ dùng của trẻ: Bóng, phấn, ĐC cát nước
	1. Thí nghiệm “Sự tan chảy của đá”
- Cô cho trẻ đọc bài “Nước” ngồi quanh cô cùng trò chuyện cùng cô về nước.
- Cô cho trẻ xờ vào chiếc khăn bọc viên đá bên trong và cho trẻ xờ vào. Cô hỏi trẻ:  Con cảm thấy như thế nào? khi xờ vào chiếc khăn con cảm thấy tay như thế nào? Bên trong chiếc khăn là cái gì? Cô mở khăn ra và cho trẻ quan sát.
Tại sao các bé lại biết đó là viên đá? Vì sao đá lại lạnh? Vì sao khi chạm tay vào viên đá chúng ta thấy bàn tay lại ướt?
Cô cho trẻ lấy 2 viên đá bỏ vào 1 cốc nước lạnh và 1 cốc nước nóng cho trẻ đoán xem viên đá nào tan nhanh hơn.
Vì sao cốc nước lạnh đá lại lâu tan hơn, cốc nước nóng đá lại nhanh tan hơn?
 Cô quan tâm đến trẻ yếu hơn, để trẻ quan sát thí nghiệm và trả lời.
Cô kết luận: Vì nước nóng nhiệt độ cao hơn, nên đá tan chay nhanh hơn.
Nhận xét buổi thí nghiệm và khen trẻ.
2. TCVĐ: Chuyền bóng bằng hai chân. 
 Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi sau đó hướng dẫn trẻ chơi. 
- Cô chia trẻ thành hai đội và xếp hàng ngang và ngồi  xuống. Bạn đầu hàng dùng hai chân cắp bóng bằng 2 chân sau đó chuyền bóng cho bạn bên cạnh, bạn bên cạnh dùng hai chân gắp bóng và chuyền tiếp cho bạn tiếp theo cứ như vậy chuyền xuống cuối hàng. đội nào chuyền bóng nhanh hơn đội đó giành chiến thắng.
Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét và động viên trẻ chơi
* TCDG: Chìm nổi
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Tổ chức chơi 3 lần, đổi bạn sau mỗi lần chơi
- Nhận xét và khen trẻ
3. Chơi tự do: Vẽ phấn, nhặt lá, thả thuyền, cát, nước…
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
* Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, cho trẻ thu dọn đồ chơi
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-Trẻ trả lời
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-Trẻ chơi TC



















-Trẻ chơi

	HĐ góc
	- Theo tuần

	HĐ chiều
- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “An toàn khi đi xe đạp” 
TC: Nhảy qua hộp
Chơi tự do: Chơi cờ vua và góc học tập



	- Trẻ biết tên một số phương tiện giao thông đường bộ,biết một số quy định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp.
- Kích thích khả năng ghi nhớ có chủ đích.
- Giáo dục trẻ hứng thú khi tham gia trò chơi

	- 1 số hình ảnh hành vi đúng, hành vi sai khi điều khiển xe đạp tham gia giao thông
- Sa bàn giao thông
5 đến 6 hộp carton, có thể là hộp giày, hộp đựng quần áo,…Cọ và màu vẽ.

	1. Dạy trẻ KN về ATGT: An toàn khi đi xe đạp”
- Cô giới thiệu bài học
- Cô cho trẻ hát “Đi xe đạp” trò chuyện về nội dung bài hát
- Xe đạp là PTGT đường gì?
- Các bạn có thích được tự mình đi xe đạp không?
- Để đi được xe đạp 1 cách an toàn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách dảm bảo an toàn khi đi xe đạp nhé.
- Trước khi đi xe đạp chúng mình cần kiểm tra xem xe đạp có bị hỏng bộ phận nào không nhé.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh:
+ Em bé đạp xe trên vỉa hè
+ Em bé đạp xe dưới lòng đường, đạp xe phía bên phải, đi sát lề đường
- Đàm thoại:
+ Bạn nhỏ trong hình ảnh đang dạp xe ở đâu
+ Theo con hành vi nào đúng, hành vi nào sai.
+ Kể tên 1 số hành vi điều khiển xe đạp không an toàn khác.
- Cô kết luận: Khi điều khiển xe đạp tham gia giao thông trên đường các con phải nhớ đi dưới lòng đường, đi bên phải đường, đi sát vào lề đường và khi muốn chuyển hướng phải quan sát, xin đường bằng cách dùng tay giơ sang ngang để xin nhường đường. Đường lớn có rất nhiều PTGT tham gia trên đường nên các bạn chỉ nên đi xe đạp ở công viên hoặc các sân chơi xa đường. Khi ra ngoài đường lớn, chúng ta cần phải có người lớn đi cùng.
- Trò chơi: “ Bé tham gia giao thông”
Cô cho trẻ về các nhóm chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. 
Tổ chức cho trẻ chơi. 
Kết thúc cô NX, động viên trẻ.
2.Trò chơi: Nhảy qua hộp
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
Cách chơi: cô hãy đặt những chiếc hộp thành một hàng dài với khoảng cách nhất định.
Đặt một món đồ mà trẻ yêu thích ở sau chiếc hộp cuối cùng.
Khi hô bắt đầu, trẻ sẽ cố gắng dùng sức bật để nhảy ra từng chiếc hộp và về đích lấy được món đồ mà mình mong muốn.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
3. Chơi tự do: Cờ vua, học tập
Gợi hỏi trẻ cách chơi, các đồ chơi trong góc. Cô bao quát trẻ chơi, nhận xét các góc chơi.
- Cô động viên trẻ và cho trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định.
* Vệ sinh – trả trẻ.
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- Trẻ chơi tự do theo ý thích

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:…………………………….
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….........
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Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Chữ cái
Tập tô chữ cái a, ă, â
	1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ a, ă, â
- Trẻ biết cách tô chữ a, ă, â , từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tô trùng khít lên những chấm mờ của CC a, ă, â.
- Trẻ ngồi đúng tư thế, biết cầm bút đúng cách, 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, kỹ năng tô chữ cho trẻ.
- Rèn sự khéo léo của các ngón tay
3. Thái độ: 
- GD trẻ nề nếp học tập
	1. Đồ dùng của cô:
- Giá để trưng bày, một số loại thực phẩm có gắn chữ cái a, ă,â
- Tranh hướng dẫn mẫu của cô, bút dạ, bảng, sắc xô
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bàn ghế cho trẻ ngồi. Mỗi trẻ 1 quyển vở, bút chì, bút màu
	1. Gây hứng thú: (3 phút) 
- Cô và trẻ cùng hát “Nào chúng ta cùng tập thể dục” và hỏi: Các con vừa hát bài hát nói về gì vây? Muốn cho cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
- Ngoài việc tập thể dục chúng ta cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng, bồi bổ cơ thể nữa…
2. Nội dung: ( 26 phút) 
2.1. TC: Đi mua thực phẩm
- Ai là người thường đi chợ, nấu ăn cho cả nhà?
- Mẹ có vất vả không?
- Hôm nay chúng ta cùng đi chợ mua thức ăn giúp mẹ qua trò chơi “Đi mua thực phẩm”
Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội. Bạn đứng đầu hàng cầm giỏ mua 1 quả bằng cách bật liên tục qua các ô để đến quầy rau, quả, thực phẩm có gắn chữ cái a, ă, â. mua về để vào rổ rồi đưa cho bạn thứ 2, bạn thứ 1 chạy về cuối hàng đứng, cứ thế lần lượt từng bạn đi mua thực phẩm như bạn thứ 1. Thời gian kết thúc bằng 1 tiếng sắc xô
- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội
2.2. Tập tô chữ cái
*Tập tô chữ cái a
Cô giới thiệu chữ cái A, a, a và cho trẻ phát âm.
Đọc đồng dao: Ba bà đi bán lợn con ( tìm,gạch chân chữ a trong câu Ba bà đi bán lợn con và trong  bài đồng dao)
Tô màu các bông hoa theo chỉ dẫn.
- Cô tô mẫu chữ a in rỗng bằng bút màu.
- Cô hướng dẫn trẻ tô chữ a in rỗng, a viết thường: Cô cầm bút bằng tay phải và bằng 3 đầu ngón tay, cô cầm vừa phải không cao cũng không thấp, tay trái cô giữ mép tranh. Cô bắt đầu tô chữ a in rỗng bằng bút sáp màu, cô tô sao cho không chờm ra ngoài. Cô tô chữ a in rỗng xong cô tô chữ a viết thường bằng bút chì .
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ cái a viết thường: Gồm nét cong kín và nét móc ngược
- Muốn tô được chữ a đặt bút theo chiều mũi tên hướng dẫn gồm nét cong kín và nét móc ngược, tô từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, cô tô sao cho trùng khít nét chấm mờ. 
Đồ xong chữ a thứ nhất cô đồ sang chữ thứ hai. Lần lượt các chữ từ trái qua phải, hết hàng trên đồ xuống hàng dưới. 
Cứ như vậy cho đến hết các chữ.
- Cô đã tô màu và đồ được chữ cái gì?
- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút
- Cho trẻ tô chữ a in rỗng
- Cho trẻ tô chữ a  viết thường.
- Cô cho trẻ dừng bút và cho trẻ đứng lên vận động nhẹ nhàng bài hát “ Tập đếm”
+ Tập tô chữ “ă”:
- Cô giới thiệu các kiểu chữ Ă, ă, ă và trẻ phát âm
- Bé đọc cùng cô bài đồng dao  (tìm,gạch chân chữ ă trong câu Bé ăn và trong  bài đồng dao)
-  Tô màu áo theo chỉ dẫn
- Giới thiệu chữ ă in rỗng 
- Cô tô mẫu chữ ă in rỗng bằng bút màu
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ  cái ă viết thường:  Gồm nét cong kín, nét móc ngược và nét cong nhỏ trên đầu chữ a. 
Đồ xong chữ ă thứ nhất cô đồ sang chữ thứ hai. Lần lượt các chữ từ trái qua phải, hết hàng trên đồ xuống hàng dưới. 
Cứ như vậy cho đến hết các chữ.
- Cho trẻ tô chữ ă in rỗng, tô chữ ă chấm mờ.
+ Tập tô chữ “â”: 
- Giới thiệu cho trẻ chữ â in hoa, in thường, viết thường và cho trẻ phát âm chữ â
- Bé đọc cùng cô bài đồng dao  (tìm,gạch chân chữ â trong từ bàn chân và trong  bài đồng dao)
- Chỉ hướng đọc sách và khoanh tròn vào chữ cái a, ă, â trong các cụm từ dưới đây.
- Giới thiệu chữ â in rỗng 
- Cô tô mẫu chữ â in rỗng bằng bút màu.
- Cấu tạo chữ  cái â viết thường: Gồm nét cong kín, nét móc ngược và dấu mũ tạo bởi 02 nét thẳng xiên ngắn. tô mẫu 
(Tương tự chữ a, ă)
- Cho trẻ tô chữ â in rỗng và chấm mờ
- Trẻ tô cô đi đến từng trẻ quan sát và hướng dẫn trẻ
2.3.   Nhận xét bài của trẻ
- Cô gọi 1 số trẻ tô đẹp  mang lên cho cả lớp quan sát. 
Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn tô có đẹp không? 
Vì sao bạn tô đẹp.
Cô nhận xét những bài trẻ tô đẹp và 1 số bài trẻ tô chưa đúng yêu cầu. Cho trẻ biết vì sao bạn tô đẹp, vì sao bạn tô chưa đẹp.
3. Kết thúc: ( 1 phút) 
Cô cho trẻ ra ngoài, 
	
Trẻ hát và trả lời các câu hỏi của cô


-Trẻ trả lời








- Mẹ ạ
- Có ạ



Trẻ lắng nghe cô nói cách chơi



Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ lắng nghe và thực hiện
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- Trẻ vận động




- Trẻ phát âm
- Trẻ thực hiện 

- Trẻ hát



-Trẻ chú ý quan sát







-Trẻ chú ý lắng nghe
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-Trẻ chú ý
-Trẻ thực hiện



-Trẻ chú ý quan sát




-Trẻ trả lời


-Trẻ chú ý
-Trẻ thực hiện




-Trẻ nhận xét






-Hát và đi ra

	HĐ ngoài trời
HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Bóng, vòng, xếp hình bằng sỏi, gậy TD
	- Trẻ nhận biết được thời tiết trong ngày và nhận xét được thời tiết trong ngày. Trẻ biết chơi trò chơi mèo đuổi chuột. Biết cách ăn mặc cho phù hợp với thời tiết
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ
- Giáo dục trẻ: Chơi trò chơi thành thạo và chơi đoàn kết với bạn
	- Đồ dùng của cô: Đồ chơi ngoài trời.
-  Đồ dùng của trẻ:  Mũ nón cho trẻ

	-  Cô cho trẻ ra ngoài và cho trẻ QS thời tiết và hỏi trẻ
+ Các bạn thấy thời tiết hôm nay thế nào?
+ Với thời tiết như này thì các bạn thấy thế nào?
+ Chúng mình ăn mặc như thế nào cho hợp với thời tiết ngày hôm nay?
+ Để có một sức khỏe tốt thì chúng mình phải làm gì?
- Chúng mình phải biết đặc điểm thời tiết từng mùa và từng ngày để có cách ăn mặc cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho chúng mình học tập và vui chơi. Nhất là thời tiết đang giao mùa vì vậy chúng mình phải chú ý nhiều hơn đến cách ăn mặc và đi dép, giày,… để giữ SK cho cơ thể vì nếu mặc quần áo không phù hợp với thời tiết sẽ có hại cho cơ thể
2. TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
Cách chơi: Chia số người chơi thành các đội khoảng 4-5 người.
Trẻ sẽ đứng xếp hàng lần lượt theo thứ tự tại vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh bắt đầu thì trẻ đầu tiên sẽ di chuyển để vượt qua các chướng ngại vật đã được sắp xếp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trẻ phải chạy nhanh về vạch xuất phát ban đầu để trẻ kế tiếp tiếp tục nhiệm vụ.
Cứ lần lượt như thế cho đến khi người cuối cùng của đội về đích là chiến thắng.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét.
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ 
- Hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại. Cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Chơi tự do: Bóng, vòng, xếp hình bằng sỏi, gậy TD…
- Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
* Kết thúc: Cô NX buổi chơi, cho trẻ xếp hàng rửa tay đi vào lớp
	


- Trẻ quan sát, lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hành thí nghiệm






- Trẻ chơi TC






- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐG
	- Cô cho trẻ chơi theo tuần

	HĐ chiều
- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- Trò chơi : Trán-cằm-tai
- CTD:  Xếp hình bằng que tính, lăn bóng
	1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa các từ, câu đã học
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm 
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ 
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi.
	- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
	1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ Eyes ( mắt)   
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở bài Hello song. Cô cho trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
*HĐ 1:  Học từ vựng  Eyes (mắt)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Body parts  => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Eyes ( mắt)
- Giải thích nghĩa từ “Eyes”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Eyes”  trên phần mềm. 
- Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm/ cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh. 
HĐ 2:  Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+  My eyes (Đôi mắt của tôi )
+  These are my eyes  (Đây là đôi mắt của tôi )
+ I have two eyes. (Tôi có hai mắt.)
- Cô cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng:  
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình:  Five Step of English  => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Body parts => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ  Eyes ( mắt)   đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Cô phổ biến LC và CC
- Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc:  Cô mở bài Good bye song
2. Trò chơi: Trán-cằm-tai
 Cô giới thiệu tên trò chơi, 
Cách chơi: Cô hoặc người quản trò sẽ hát hoặc đọc: “Trán cằm tai, trán cằm tai, chán tai tai cằm tai, chán tai tai cằm tai”.
Cô đọc hoặc hát tới đâu thì các bé phải chỉ vào cơ thể mình cho đúng với lời (trán cằm tai) tốc độ từ chậm đến nhanh. Ai sai bị phạt. Có thể biến tấu mọi bộ phận cơ thể như: gối đầu mông hoặc trán bụng lưng…
Cô tổ chức cho trẻ chơi và NX
3. CTD: Xếp hình bằng que tính, lăn bóng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm
* Vệ sinh -trả trẻ
	


- Trẻ quan sát

















- Trẻ phát âm














Trẻ chú ý





Trẻ chơi TC









- Trẻ chơi TC

-Trẻ hát






-Trẻ chú ý lắng nghe






-Trẻ chơi


-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:……………………………….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
……………………………………………………………………………........


Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô dịu dàng, tươi cười đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
- Trò chuyện về các nội dung chính của các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích cùng nhóm
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình
Thiết kế vòng tay ( EDP)

	1. Kiến thức:
- Trẻ nói được tên gọi, đặc điểm,  hình dạng , công dụng của chiếc vòng tay; Mô tả được ý tưởng thiết kế và trình bày đặc điểm,  hình dạng,  nguyên liệu cần sử dụng để tạo hình chiếc vòng tay. (S)
- Trẻ nói được các nguyên vật liệu, dụng cụ phù hợp để tạo ra được chiếc vòng tay. (T)
 - Trẻ biết cách trang trí theo bản thiết kế để tạo ra sự sáng tạo cho chiếc vòng tay(A)
2. Kĩ năng:
	- Trẻ có kỹ năng quan sát, tìm tòi, khám phá, đặt câu hỏi liên quan đến chiếc vòng tay (S)
- Trẻ có kỹ năng lựa chọn được nguyên vật liệu, dụng cụ để thiết kế chiếc vòng tay (T)
3. Thái độ:
- Chăm chú, tập trung, cố gắng thực hiện hoạt động.
	. Chuẩn bị của giáo viên:
- Phông chữ: Dự án STEAM; Hoạt động thiết kế chiếc vòng tay.
- 1 bạn nhỏ đóng vai người nước ngoài. Nón, thêu ren, chiếu nhỏ, ba lô.
- Nhạc bài hát: Head shoulders, good bye.
- 4 giá treo tranh, 4 tấm bìa cat tông để sản phẩm của trẻ. 1 hộp quà.	
2. Chuẩn bị của trẻ:
- 8 cái khay bìa cát tông, 4 cái hộp. Kéo, băng dính hai mặt, băng dính trắng.
- 4 tờ giấy khổ A3, bút dạ đen. Dây kim tuyến, dây thừng, giấy vệ sinh, len, dây hoa, dây chiếu cói, giấy, ống mút, hột hạt, hạt bông các màu.

	HĐ 1. Xác định vấn đề
- Cô giới thiệu 1 buổi sinh nhật bạn Mary.

- Các con ơi! Đây là bạn Mary, bạn ấy đến từ nước Anh hôm bạn ấy tới thăm lớp mình đấy chúng mình hãy cùng nhau giao lưu với bạn   nào.
- Cô và trẻ đàm thoại về nội dung bài hát.
- Cô giáo dục trẻ.
- Các con ơi! Bạn Mary muốn tổ chức 1 buổi sinh nhật tại lớp chúng ta. Các con hãy làm tặng bạn 1 món quà.
HĐ 2: Tưởng tượng và thiết kế
- Các con ơi! Bây giờ chúng mình hãy thiết kế những chiếc vòng tay thật đẹp để giúp  bạn John nhé.
-  Nhiệm vụ của các con sẽ về nhóm thảo luận, vẽ bản thiết kế sau đó chúng mình sẽ lấy nguyên vật mà cô đã chuẩn bị ở phía trên để làm ra chiếc vòng tay nhé.
- Cho trẻ về nhóm thực hiện.
- Hướng dẫn trẻ nêu ý tưởng về hoạt động (Trình bày vào bản thiết kế Giấy A3 & bút  dạ)
- Cô hướng dẫn trẻ xác định phương án thực hiện bản thiết kế.
- Cô hướng dẫn trẻ xác định một số nguyên vật liệu, đồ dùng, phương tiện để thực hiện hoạt động. 
- Kết quả của bước này là cô cho trẻ đi lấy nguyên vật liệu và dụng cụ và thảo luận.
* HĐ 3: Thực hiện tạo sản phẩm
- Cô cho trẻ thực hiện.
- Các con ơi, cô thấy các nhóm đã làm được những chiếc vòng tay thật đẹp rồi bây giờ các con hãy mang sản phẩm của mình lên nào 
* HĐ 4: Trưng bày, kiểm tra đánh giá sản phẩm
- Cô thấy các nhóm đều đã làm được những chiếc vòng tay dựa trên ý tưởng của mình rồi, bây giờ các nhóm sẽ cùng trình bày sản phẩm của nhóm mình cho cô và các bạn cùng nghe nào.
+ Xin mời ý tưởng của các bạn nhóm 1
+ Xin mời ý tưởng của các bạn nhóm 2
+ Xin mời ý tưởng của các bạn nhóm 3
+ Xin mời ý tưởng của các bạn nhóm 4
(GV, trẻ lắng nghe và góp ý cho sản phẩm của các nhóm)
- Chúng mình vừa được nghe các nhóm trình bày ý tưởng về sản phẩm của mình rồi, các nhóm đều có sản phẩm rất đẹp và sáng tạo.
+ Con thấy sản phẩm của nhóm nào đẹp nhất?
+ Vì sao con thấy sản phẩm của nhóm bạn đẹp?
- Hôm nay chúng mình cảm thấy thế nào? Ở hoạt động ngày hôm sau chúng mình sẽ làm gì?
HĐ 5: Kết thúc:
- Bây giờ các con hãy lấy những chiếc vòng tay bỏ vào hộp quà chúng mình mang tặng cho bạn John nhé.
- Cô cháu mình cùng chụp ảnh lưu niệm cùng bạn John nào.
- Cô cho trẻ hát bài: Good bye.
	
-Cả lớp vỗ tay


-Trả lời câu hỏi

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ:
Quan sát trang phục của bé
TCVĐ: Hãy chọn  đúng
Chơi tự do: bóng, vòng,  vẽ phấn, xích đu, cầu trượt
	- Trẻ nói được đặc điểm về trang phục của bé (Chất liệu, màu sắc, kiểu dáng…)
- Nói lên được ích lợi, công dụng của các loại trang phục đó: Quần áo để mặc, mũ để đội mát, giày dép mang để bảo vệ chân.
- Trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết và mùa.
- Biết nhận biết, so sánh trang phục của bạn trai và bạn gái. So sánh trang phục mùa hè, trang phục mùa đông.
- Biết tham gia hoạt động nhóm và tạo sản phẩm từ các nhóm chơi.
2. Kỹ năng.
- Phát triển ngôn ngữ khả năng quan sát, so sánh, nhận biết, tư duy, phán đoán, ghi nhớ có chủ đích ở trẻ.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
	Trang phục bạn trai, bạn gái
- Đồ dùng các nhóm chơi: Phấn, giấy màu, keo, các nguyên vật liệu thiên nhiên.
- Tranh ảnh trang phục của bạn trai, bạn gái

	1. Trò chuyện gây hứng thú
- Cả lớp mình cho cô biết trong tháng 10 này có bạn nào sinh nhật không nhỉ?
- Có bạn ………, … sinh nhật trong tháng 10
- Vậy trong ngày sinh nhật các bạn thích được tặng món quà gì nào?
2. Nội dung
2. 1. Quan sát có mục đích
Quan sát trang phục bạn trai
- Ai có nhận xét gì về trang phục của bạn trai?
- Màu sắc, hình dáng như thế nào ?
- Có những bộ phận nào?
- Làm bằng chất liệu gì ?
- Sờ vào thấy như thế nào?
- Tên áo (quần) là gì ? Áo ngắn tay hay áo dài tay ?
- Áo (quần) này mặc vào mùa nào ?
- Cô cho trẻ nhận xét áo quần của mình, của bạn theo nhận xét trên.
- Các bạn hãy kể tên những trang phục quần áo của bạn trai?
- Ngoài quần áo ra các bạn trai còn có trang phục gì nữa
Quan sát trang phục bạn gái
- Đây là trang phục gì
- Bạn nào thường mặc trang phục này?
- Ai có nhận xét gì về trang phục của bạn gái?
- Màu sắc như thế nào ?
- Áo, váy này mặc vào mùa nào ?
- Làm bằng chất liệu gì ?
- Cô cho trẻ nhận xét áo quần của mình, của bạn
- Ngoài quần áo ra bạn gái còn có những trang phục gì nữa?
- Chúng mình vừa quan sát cái gì?
- Những trang phục này được mặc vào mùa nào?
- Mùa đông chúng mình phải mặc như thế nào?
 So sánh: trang phục bạn trai, bạn gái
* Khác nhau: Về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu.
* Giống nhau: Đều là trang phục, phục vụ cho sinh hoạt của bé và mọi người
 Cô khái quát: Quần áo, giầy, dép, mũ đều được gọi là trang phục, các bạn mặc trang phục phù hợp với với mình và phù hợp với thời tiết.
- Giáo dục trẻ
+ Chúng mình phải làm gì để cơ thể luôn sạch sẽ
+ Các bạn phải luôn giữ vệ sinh cá nhân, quần áo đầu tóc gọn gàng để lúc nào chúng mình cũng sạch sẽ.
2.2: TCVĐ: “Hãy chọn đúng”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội phải lên chọn trang phục phù hợp với bạn trai, bạn gái
+ Luật chơi: Đội nào chọn được nhiều trang phục phù hợp hơn thì đội đó thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét sau khi chơi
2.3: Chơi tự do: bóng, vòng, vẽ phấn, xích đu, cầu trượt
- Cô giới thiệu các nhóm chơi, nêu yêu cầu chơi,
- Trẻ chọn nhóm chơi
- Trẻ chơi theo các nhóm
- Nhận xét trẻ sau khi chơi
3. Kết thúc
- Nhận xét sau giờ hoạt động
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi
	 
- Trẻtrả lời
 
 
 
- Đồ chơi, quần áo
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
- Trẻ kể
 
- Trẻ trả lời
- Mặc vào mùa hè
- Trẻ thực hiện
 
- Trẻ kể
 
- Giầy, dép, mũ
 
- Váy ạ
- Bạn gái
- Trẻ trả lời
 
- Mùa hè ạ
 
- Trẻ nhận xét
- Giầy, dép, mũ
- Trang phục bạn trai, bạn gái
- Mặc quần áo thoáng mát
- Mặc quần áo ấm, chân đi tất
 
- Trẻ so sánh
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
- Phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
 
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
 
- Trẻ chơi
 
- Trẻ chơi tự do theo ý thích
 
  
- Thu dọn đồ dùng

	HĐ góc
	- Theo tuần

	HĐ chiều
- CLB bé yêu thơ, bài thơ: “Phải là hai tay”
- TCVĐ: Ghi nhớ bước chân  
- Chơi tự do: Chơi góc phân vai và góc nghệ thuật
	1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ. Trẻ thuộc bài thơ “phải là 2 tay” và cảm nhận được giọng điệu của bài thơ
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm cho trẻ
- Rèn cách nói mạch lạc, đủ câu. Bước đầu trẻ có thể đọc thơ thể hiện tình cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp và thay đổi giọng điệu phù hợp với nội dung bài thơ
3. Thái độ
- Thông qua bài thơ giáo dục trẻ biết kính trọng, lễ phép với người lớn

	 Sa bàn xoay minh họa bài thơ
- 1 Chiếc hộp đựng tăm, bông hoa có số 1, số 2
Các cô vẽ các dạng hình như hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
	1. Gây hứng thú
 Xin nhiệt liệt chào mừng các các quý vị đại biểu và các con đến với chương trình “Bé yêu thơ ngày hôm nay”
- Cô lấy chiếc hộp ra và hỏi trẻ
+ Các con nhìn thấy chiếc hộp có gì không?
+ Có gì ko nào?
+ Cô có gì đây?
+ Bạn nào giỏi lên đây lấy chiếc tăm đưa cho cô giáo nào ?
+ Bạn đã đưa chiếc tăm cho cô bằng mấy tay ?
+ Vì sao đưa tăm bằng hai tay?
=>GD: Các con ơi Bạn … thật giỏi Đưa tăm bằng 2 tay thể hiện sự kính trọng đối với người lớn, ngoan, lễ phép. Hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng mình 1 bài thơ đó là bài thơ “Phải là 2 tay” sáng tác Phạm Cúc, chúng mình cùng lắng nghe cô đọc nhé
2. Nội dung
.Dạy đọc thơ diễn cảm “Phải là 2 tay” 
- Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 1
- Đọc bài thơ “Phải là 2 tay” do cô Phạm cúc sáng tác.
Cô đã đọc xong bài thơ “Phải là 2 tay” sáng tác Phạm Cúc rồi, chúng mình thấy bài thơ hay ko?
- Giảng ND: Bài thơ nói về lòng hiếu thảo của bạn nhỏ đã biết đưa tăm cho ông bà, bố mẹ bằng hai tay. Để thể hiện sự lễ phép, hiếu thảo, biết kính trọng, đối với ông bà bố mẹ.
- Các con ơi để hiểu hơn về bài thơ cả lớp cùng lắng nghe cô đọc lại nhé
- Cô đọc thơ lần 2: kết hợp chỉ tranh minh hoạ .
* Đàm thoại - trích dẫn.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác ?
- Bài thơ nói về ai ?
=> Đúng rồi cô vừa đọc xong bài thơ phải là hai tay sáng tác của Phạm Cúc
- Cả lớp cùng nhắc lại tên bài thơ và tác giả nhé
- Các con học tập ở bạn nhỏ điều gì?
 => Các con ạ. để xứng đáng làm cháu ngoan của ông bà, con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của cô giáo thì chúng mình phải ngoan, lễ phép, hiếu thảo với ông bà cha mẹ....Chúng mình cùng đứng lên cùng hát với cô hát bài “ Lễ phép bé ngoan” và lắc lư theo nhịp bài nhé.
- Các con ơi hôm nay cô dạy các con bài thơ gì?
* Dạy trẻ đọc thơ
- Trước khi cho trẻ đọc thơ cô hướng dẫn trẻ cách đọc thơ, đọc chậm rãi thể hiện sự kính trọng, lễ phépvới người lớn.
- Cô cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần .
 + Trong quá trình trẻ đọc thơ nếu trẻ ngắt nhịp chưa đúng cô giúp đỡ trẻ kịp thời, cô sửa sai cho trẻ . Cô khích lệ động viên trẻ
- Cô cho các tổ thi đua đọc thơ , mỗi tổ đọc 1-2 lần.
- Cho trẻ đọc với các hình thức khác nhau.
- Cô gọi cá nhân lên đọc thơ (Cô thấy chúng mình đã thuộc bài thơ rồi nên bây giờ chúng mình sẽ cung cô chơi 1 trò chơi nhé. Cô sẽ lăn quả bóng này đến bạn nào thì bạn đấy sẽ được đọc thơ trước nhé. Cô quan sát, dạy trẻ đọc và sửa sai cho trẻ)
- Cả đọc lại bài thơ “Phải là hai tay”
  Kết thúc: Chương trình bé yêu thơ xin phép được khép lại tại đây, chúc các con chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại.
*TCVĐ: Ghi nhớ bước chân
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
Luật chơi: Các cô phát hiệu lệnh và yêu cầu các con phải đi vào đúng ô hình theo yêu cầu. Ai đi sai sẽ phải quay trở lại và nhường lượt chơi cho đội bạn. Lần lượt như vậy cho tới khi đội nào hết người trước sẽ là đội chiến thắng.
Cách chơi: Chia trẻ ra thành từng nhóm tùy theo quy mô, số lượng mỗi lớp học. Các con cử đại diện để oẳn tù tì hoặc bốc thăm để chọn lượt chơi. Khi cô nói tới tên một hình bất kỳ thì con phải đi vào đúng hình đó. Nếu con chọn sai thì phải nhường lượt chơi cho đội khác. Kết thúc trò chơi, đội nào hết người trước sẽ là đội chiến thắng.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
* Chơi tự do: Chơi góc phân vai và góc nghệ thuật
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi.
* Vệ sinh – trả trẻ
	

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:…………………………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….........


**************************************

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Toán
Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7

	1. Kiến thức: Trẻ đếm đến 7 nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7,  hát bài hát về chủ đề bản thân
+ Trẻ biết các bạn nam, nữ trong lớp luôn yêu quí nhau
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận biết, đếm đúng nhóm đồ vật có số lượng 7. Rèn luyện sự chú ý, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
3. Thái độ: Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học, yêu quý các bạn trong lớp
	1. Đồ dùng của cô: Rổ đựng 7 cái ca, 7 bàn chải đánh răng, thẻ số 1…6, 2 thẻ số 7
2. Đồ dùng của trẻ: Rổ đựng của mỗi trẻ có 7 cái ca, 7 bàn chải răng, thẻ số từ 1 đến 6. Và 2 thẻ số 7 .
+ Các đồ chơi có số lượng từ 1 đến 7 để xung quanh lớp, mô hình nhà số  5, 6, 7
	1. Gây hứng thú (3 phút)
- Cô cùng trẻ hát bài Mời bạn ăn 
- Trò chuyện về ND bài hát
- Giáo dục trẻ: bài hát nói về các loại thực phẩm rất cần thiết cho sự phát triển của chúng mình, và các con nhớ khi ăn xong các con phải vs răng miệng thật là sạch sẽ, các con nhớ chưa.
2. Nội dung(26 phút)
2.1. Ôn số lượng trong phạm vi 6. 
Trò chơi: đi siêu thị
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Chia lớp ra làm 3 đội
- Mỗi đội có nhiệm vụ lên đi siêu thị mua các đồ dùng có số lượng là 6 và đặt thẻ số 6 tương ứng. Thời gian chơi là 1 bản nhạc
- Cô kiểm tra kết quả của các đội, đếm số đồ dùng và kiểm tra thẻ số. Khen trẻ
2.2. Tạo nhóm có 7 đối tượng, đếm đến 7, nhận biết số 7
- Chúng mình xem trong rổ của chúng mình có gì?
- Chúng mình lấy hết số ca xếp ra từ trái qua phải nào
- Chúng mình cùng lấy 6 bàn chải ra xếp tương ứng dưới mỗi ca 1 bàn chải nào
- Đếm số ca và bàn chải (7 ca và 6 bàn chải)
- Gọi cá nhân 3-4 trẻ đếm số ca và số bàn chải
- Số ca và bàn chải như thế nào với nhau?
- Số ca và số bàn chải số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
- Có mấy cái ca
- Có mấy bàn chải
- Có 7 cái ca  mà chỉ có 6 bàn chải,  Muốn số bàn chải và ca bằng nhau ta phải làm thế nào? (thêm  1 bàn chải)
- Cô sẽ thêm 1 bàn chải
- đếm số  ca - đếm số bàn chải


- Bây giờ số ca và số bàn chải như thế nào với nhau? Bằng mấy?
- Gắn thẻ số 7, giới thiệu số 7, đọc thẻ số 7
- Cô gọi cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc thẻ số 7
Cô kq: muốn biểu thị nhóm có 7 đối tượng ta dùng thẻ số 7.    
- Cô cất dần số bàn chải gắn thẻ số đến hết. Chú ý mỗi lần bớt là đếm số và gắn thẻ số tương ứng vào số bàn chải.
- Cô đếm và cất số ca cho đến hết ( đếm từ trái sang phải) cất thẻ số 7
- Cô củng cố lại, hôm nay lớp mình vừa được đếm đến 7 và nhận biết số 7. Cô khen cả lớp học rất ngoan và học giỏi. Cô mời trẻ cất  rổ đồ dùng vào vị trí.
- Cho trẻ hát vận động bài “Lớp chúng mình”
2.3. Luyện tập
- Trò chơi: Về đúng nhà
+ Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh về nhà thì trẻ chạy về đúng nhà theo cô yêu cầu.
+  Cho trẻ chơi. Cô động viên khen trẻ
- Trò chơi: Xếp đồ chơi cho bạn trai, bạn gái
+ Cách chơi: 2 đội thi đua xếp đồ chơi cho bạn trai, bạn gái có số lượng 7, gắn thẻ số 7.
+ Cho trẻ 2 đội thi đua chơi. Cô cùng trẻ kiểm tra 
kết quả.
3. Kết thúc(1 phút)
Cho trẻ hát bài “Tìm bạn thân” đi ra ngoài
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô




- Nhớ rồi ạ.





- Trẻ nhóm đồ dùng có số lượng 6


- Trẻ chơi trò chơi




- Ca, bàn chải
- Trẻ xếp ca

- Trẻ xếp số bàn chải tương ứng.
- Trẻ đếm số ca và bàn 
chải

- Không bằng nhau

- Trẻ trả lời
- đếm 1...7 cái ca
- đếm 1..6 bàn chải
- Thêm  1 bàn chải




- đếm 1...7 cái ca
- đếm 1..7 bàn chải
- cùng bằng nhau, bằng 7

- Số 7
- Trẻ gắn thẻ số và đọc.




- Trẻ bớt số bàn chải



- Trẻ đếm số ca và cất thẻ số 7 vào rổ


- Trẻ cất đồ dùng

- Trẻ hát vận động cùng cô


- Trẻ chú ý nghe
-  Trẻ thi đua chơi.

- Trẻ chú ý nghe


- Trẻ thi đua chơi.





- Trẻ hát 

	Hoạt động ngoài trời
- HĐCCĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt rau cải
- TCVĐ: Trốn tìm, TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, nhảy dây, nhặt lá cây, khu PTVĐ…
	Kiến thức: - Trẻ biết quan sát và phát hiện sự nảy mầm của hạt, và biết phát hiện và nói được sự thay đổi của hạt giống 
- Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ , pt ngôn ngữ.

- Thái độ: Trẻ hứng thú hoạt động, có ý thức trồng và chăm sóc cây
	- ĐD của cô: 1 số khay hạt nảy mầm
- Đồ dùng của trẻ: 6-8 quả bóng, phấn, dây
	1. HĐCCĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt rau cải
 Cô cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt
- Hôm nay cô con mình cùng nhau quan sát sự nảy mầm của hạt rau cải
- Xem cô có gì đây.
- Muốn cây rau cải này mọc thành cây thì chúng mình phải làm gì?
- Sau khi gieo hạt xong chúng mình phải làm gì?
- Và lúc này các con thấy hạt rau cải ntn?
- Sau khi gieo hạt các con thấy điều gì sẽ sẩy ra?

+ Đó là giai đoạn hạt nảy mầm đấy.
- Hạt nảy mầm cần có điều kiện gì?
- Mầm được chăm sóc pt ntn?
- Đếm xem có mấy cái lá?
- Lá có màu gì?
- Chúng mình có biết đây là giai đoạn gì của cây không?
Vậy muốn cây xanh và phát triển tốt thì chúng mình phải làm gì?



- Cây có đủ điều kiện thì cây phát triển ntn?

- Các con có biết đây là giai đoạn gì của cây không?

Khi cây trưởng thành thì cây cho ta những gì?
-  Cô chốt lại: Qúa trình phát triển của hạt rau cải tương chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn: Gieo hạt nảy mầm, cây lớn lên, cây trưởng thành, cây ra hoa kết quả rồi thu hoạch.
2. Trò chơi: Trốn tìm
Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.
Luật chơi: Nếu người đi tìm nhìn thấy bạn trốn thì chỉ tay về phía người đó và gọi tên bạn ấy thì xem như đã tìm được và người đó thay bạn tìm tiếp.
Cách chơi: Nhóm 5 - 8 trẻ oẳn tù tì ai thua làm người đi tìm và nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 10 cho các bạn chơi tìm chỗ trốn, người đi tìm đếm xong đến 10 thì mở mắt ra và bắt đầu tìm các bạn. Nếu người đi tìm nhìn thấy bạn trốn thì chỉ tay về phía người đó và gọi tên bạn ấy thì xem như đã tìm được và người đó thay bạn tìm tiếp.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
3. Chơi tự do: Chơi với phấn, nhảy dây, nhặt lá cây, khu PTVĐ
Cô giới thiệu các trò chơi ý thích và cho trẻ tự chọn trò chơi.
Khi trẻ chơi, cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ khi trẻ gặp khó khăn.
4. Kết thúc: Cô cho trẻ vệ sinh tay,  điểm danh và cho trẻ vào lớp
	


-Trẻ chơi



-Chậu cây
- Gieo hạt vào đất

-Tưới nước và chăm sóc

Hạt rau nứt vỏ ra, xuất hiện mầm trắng.
Trẻ lắng nghe.
Đất nước, ánh sáng, không khí.
Mầm lớn lên thành cây có lá
1,2tất cả là 2 lá ạ.
Màu xanh ạ.
Giai đoạn cây có lá
Trồng cây ngoài ánh sáng, tưới nước , bón phân.
Cây có nhiều lá và nhiều cành.

Giai đoại cây trưởng thành.
Rau  cải ạ





Trẻ lắng nghe.






-Trẻ lắng nghe











-Trẻ chú ý lắng nghe









-Trẻ chơi



	HĐG
	- Cô cho trẻ chơi theo tuần

	HĐTT
Giao lưu văn nghệ với lớp 5 tuổi B
Hát: “Khuôn mặt cười” , Múa: “Tập rửa mặt” 
Nhảy: “ Bé khoẻ bé ngoan”, “Múa cho mẹ xem”
TCAN: Ai nhanh nhất

	- Trẻ thuộc các bài hát giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.
- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.

	- Trang phục gọn gàng, que chỉ, xắc xô, nhạc các bài hát, mũ múa...

	1. Giao lưu âm nhạc
* Cô giáo giới thiệu CT giao lưu văn nghệ
- Mở đầu chương trình là bài hát tập thể “Khuôn mặt cười”
- Tiếp theo là phần biểu diễn của các bạn lớp 5 tuổi B bài múa “ Tập rửa mặt”
- Mời các bạn đến với phần biểu diễn tiếp theo của các bạn 5 tuổi C với bài múa“ Múa cho mẹ xem”
- Tiếp theo chương trình là bài nhảy “Bé khoẻ bé ngoan” do các bé đến từ 2 lớp biểu diễn
- TCAN “ Ai nhanh nhất”
- Cô giới thiệu trò chơi và tổ chức chơi 2 -3 lần
* Kết thúc: Cô cho trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu.
Xin chào và hẹn gặp lại. 
	
- Trẻ lắng nghe
- Cả 2 lớp hát

-
  5B múa

- 5C múa



-  2 lớp nhảyt

- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ nêu cảm nhận của mình

	Hoạt động chiều
-Liên hoan văn nghệ cuối tuần. Chào mừng ngày PNVN 20/10
TCAN: Âm thanh diệu kỳ
- Bình bầu bé ngoan
	 -Trẻ biết được ngày   ngày   Phụ nữ Việt Nam 20/10
- Nêu được các việc làm ý nghĩa để dành tặng những người phụ nữ thân yêu.
- Phát triển tính tự tin cho trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu ca hát....

	- Nhạc bài “   ”
Xắc xô để báo hiệu và giai điệu của những bài hát mà trẻ yêu thích, biết đến.

	1.Liên hoan văn nghệ cuối tuần. 
- Cô tổ chức chương trình “ Bé yêu văn nghệ” và cô là người dẫn chương trình 
- Cô lần lượt giới thiệu cho trẻ lên biểu diễn bài hát “Cô và mẹ” với các hình thức tập thể, tổ, nhóm, cá nhân.
- Cả lớp vận động theo nhạc bài hát Nụ cười
- Cô giới thiệu các tiết mục thơ “Gia  đình nhỏ, hạnh phúc to” với các hình thức tập thể, tổ nhóm cá nhân.
- Cô khuyến khích động viên cá nhân trẻ tích cực lên tham gia biểu diễn.
- Các tiết mục xen kẽ nhau. Cô nhận xét trẻ và khen trẻ.
2.  TCAN: “Âm thanh kỳ diệu”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
 - Cách chơi: Để chơi được trò chơi này các con lắng nghe cô phổ biến cách chơi nhé. Chúng mình lắng nghe giai điệu của bản nhạc và thể hiện tiết tấu trên ghế ngồi và sử dụng bộ gõ cơ thể phù hợp, chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa.
- Cô cho trẻ chơi. Cô nhận xét và khen trẻ.
3. Bình bầu bé ngoan
- Cô đố chúng mình biết hôm nay là thứ mấy? Chúng mình sẽ được thưởng cái gì? Cô sẽ thưởng phiếu bé ngoan cho những bạn nào ngoan nhé! Chúng mình có biết tuần vừa qua lớp mình có bạn nào ngoan nhất không? 
- Cô kể tên những bạn đã ngoan nhất lớp. 
- Vẫn còn những bạn khác chưa ngoan đâu nhưng tuần sau các bạn ý sẽ cố gắng ngoan hơn để xứng đáng nhận được phiếu bé ngoan của cô nhé.
	

- Trẻ lắng nghe và trẻ lời




- Trẻ thực hiện yêu cầu của cô



- Trẻ nghe và trả lời








- Trẻ chơi




- Trẻ trả lời







Hỏi trẻ kể tên bạn ngoan


- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………..
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………...……………..........
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
…………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: …………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….........




NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………







Chủ đề nhánh 3:  Các giác quan của tôi
(Thời gian thực hiện: Từ 20/10 – 24/10/2025)

Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (Về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của
trẻ, những thay đổi của trẻ hàng ngày, sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống)
- Tạo cho trẻ tính tự giác, cất đồ và biết nói lời chào, lời cảm ơn
- Cho trẻ nghe các bài hát trong dự án, chơi đồ Chơi tự do.
- Thể dục sáng cùng các lớp 

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Khám phá khoa học: Khám phá 5 giác quan

	1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên 5 giác quan: Thị giác (mắt), thính giác (tai), khứu giác (mũi), vị giác (lưỡi), xúc giác (da). Trẻ biết vai trò, chức năng của các giác quan.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng nhận xét, quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Thông qua hoạt động nhằm phát triển ngôn ngữ về chức năng của năm giác quan của cơ thể. Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đủ câu đủ ý.
3. Thái độ.
- Trẻ chú ý, hứng thú tham gia hoạt động
	1. Đồ dùng của cô
- Nhạc “ Hãy xoay nào”, “Cái mũi”.
- Ba chiếc bàn gập; tranh các hình ảnh; đĩa cam, táo; chai nước nóng, lạnh; quả vỏ nhẵn, sần; một lọ nước hoa, một hộp quà có chứa 1 cái xắc xô, 1 cái còi...
- Đồ dùng chơi trò chơi. Loa, máy tính.
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, chiếu
	1. Gây hứng thú.( 3 phút)
- Cô giới thiệu giờ học khám phá khoa học của các bé lớp 5 tuổi C Trường MN Ninh Khang ngày hôm nay!

- Để cho buổi học ngày hôm nay trở nên sôi động hơn xin mời các con hãy thể hiện cùng với cô bài hát “Hãy xoay nào”
+ Bài hát nói về những bộ phận, những giác quan nào trên cơ thể?
- Ngoài những bộ phận, giác quan đó ra thì cơ thể chúng mình còn rất nhiều những bộ phận , giác quan khác nữa đấy và hôm nay cô cháu mình sẽ cùng nhau khám về 5 giác quan của cơ thể nhé.
- Xin mời các con hãy về chỗ ngồi nào
2. Nội dung  (26 phút)
2.1. Khám phá mắt (Thị giác)
- Cô cho trẻ ngồi quanh cô quan sát những vật có trên tranh. Hỏi trẻ quan sát thấy gì?
- Nhờ có gì mà các con có thể nhìn thấy những đồ dùng đó?
- Mắt hay còn được gọi là giác quan gì? (Thị giác)
- Vậy mắt có chức năng gì?


- Cho trẻ nhắm mắt, mở mắt và nêu cảm nhận?
=> Mắt có quan trọng không? Làm thế nào để bảo vệ mắt?

2.2. Khám phá xúc giác
- Cho trẻ về các nhóm khám phá
- Mời trẻ nhận xét về 2 chai nước ( nóng – lạnh); vỏ quả nhẵn, sần...


- Kiểm tra chai nào nóng, chai nào lạnh?
 - Mời ý kiến nhận xét của các nhóm?
- Vì sao con biết chai nước nóng- lạnh?




- Các con có biết da còn được gọi là giác quan gì không? (Xúc giác)
- Da có vai trò gì?

 => Làm thế nào để bảo vệ da?



 
2.3. Khám phá vị giác:
- Các nhóm nếm vị quả cam, vị quả dưa hấu
- Nhận xét vị của quả cam, quả dưa.


- Mời các nhóm đưa ra nhận xét?



- Nhờ đâu mà các con biết cam có vị chua, dưa có vị ngọt?
- Mời ý kiến nhận xét của các nhóm khác?
- Lưỡi còn được gọi là giác quan gì? (Vị giác)
- Lưỡi có vai trò gì?
=> Lưỡi có quan trọng không ? 



Làm gì để bảo vệ lưỡi?...
 => Khen trẻ.
+ Cô có điều bí mật muốn dành tặng các con, các con có muốn biết điều bí mật đó là gì không?

2.4. Khám phá khứu giác:
- Cho trẻ lại gần quanh cô và nhắm mắt lại. Sau đó cô sịt nước hoa. 
Hỏi trẻ thấy thế nào?
- Nhờ gì mà các con biết đó là mùi nước hoa?

- Mũi còn được gọi là giác quan gì? (Khứu giác)
- Mũi có chức năng gì?

- Cho trẻ bịt mũi và nêu nhận xét?

=> Mũi có quan trọng không?
Làm thế nào để bảo vệ mũi?




- Cho trẻ hát “Cái mũi”
2.5. Khám phá thính giác:
+ Cô thưởng hộp quà bí mật, cho trẻ nhắm mắt nghe âm thanh đoán quà.
- Cô cho trẻ đoán tiếng còi, tiếng xắc xô...
- Để nghe được những âm thanh này các con nhờ cái gì?
- Tai hay còn gọi là giác quan gì? (Thính giác).
- Tai có chức năng gì?

- Cho trẻ bịt tai, nêu nhận xét? Không có tai có nghe được không?

=> Làm thế nào để bảo vệ tai?
* Cho trẻ xem những hình ảnh các giác quan. (Củng cố)
Cô tổng hợp: Trên cơ thể có năm giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Mỗi giác quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau và chúng đều rất quan trọng. Vì vậy các con cần phải giữ gìn sạch sẽ các giác quan
=> Lồng giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể luôn khỏe mạnh.
2.6. Trò chơi:
TC 1: Tai ai tinh
TC 2: Đội nào chọn đúng
Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.
3. Kết thúc ( 1 phút)
- Cho trẻ hát “ Cái mũi” ra chơi.
	 
- Trẻ lắng nghe
  - Trẻ vỗ tay
- Trẻ VĐ theo bài hát: Hãy xoay nào  
 - Trẻ kể tên: Mắt, mũi,miệng...
 
 

- Vâng ạ
 

- Thấy váy, kính, mũ,...
- Nhờ có mắt ạ.

- Trẻ nói “Thị giác”
- Mắt có chức năng nhìn ạ.
- Trẻ nêu cảm nhận.
- Đeo kính khi đi đường,....
 - Trẻ nói chai nắp đỏ nóng, chai nắp xanh lạnh....
- Các nhóm đưa ý kiến nhận xét
- Nhờ da đã phân biệt cho con biết chai nào nóng, lạnh.
- Trẻ nói “Xúc giác”
- Bảo vệ cơ thể,...
- Tắm rửa sạch sẽ, đội mũ nón khi đi ra trời nắng,..
 - Trẻ nếm vị quả cam, dưa
- Vị cam chua, vị dưa ngọt ạ
- Trẻ nêu ý kiến nhận xét.
- Nhờ lưỡi ạ
- Các nhóm nêu nhận xét.
 - Trẻ nói “Vị giác”
- Nếm vị thức ăn, nói,...
- Trẻ nói cách bảo vệ lưỡi: không ăn đồ cay nóng, súc miệng,...
 
- Có ạ
- Mùi nước hoa ạ.
- Nhờ có mũi ạ
- Trẻ nói khứu giác

- Mũi để ngửi, thở
- Khó chịu,...
- Đeo khẩu trang khi đi đường, nhỏ mũi...
- Trẻ hát bài cái mũi


  - Trẻ lắng nghe và đoán.
- Nhờ tai ạ

- Trẻ nói thính giác.
- Tai để nghe ạ
- Trẻ nêu cảm nhận: khó nghe...
-Vệ sinh rửa sạch sẽ
 - Trẻ đọc tên các giác quan
- Trẻ lắng nghe
 




 - Trẻ hứng thú chơi
 - Trẻ hát “Cái mũi” và đi ra

	HĐNT
-HĐCCĐ: Quan sát khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Thi đi nhanh, TCDG: Dung dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, sỏi, lá cây, hột hạt, câu cá,ĐCNT  

	- Trẻ biết quan sát và trả lời câu hỏi của cô. Biết trong vườn cổ tích có những gì?
- Rèn kỹ năng trả lời mạch lạc.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau
 

	-Khu vườn cổ tích. 
- Phấn, sỏi, lá cây, hột hạt, cần câu, cá...

	1. HĐCCĐ: Quan sát khu vườn cổ tích.
- Cô cho trẻ ra khu vườn cổ tích
+ Các con có biết chúng mình đang dừng chân ở đâu không?
+ Chúng mình cùng nhìn xem trong vườn cổ tích có những gì nào?
+ Trong vườn cổ tích trồng những loại cây gì?
+ Trong vươn cổ tích có hoa gì?
+ Ngoài ra trong khu vườn cổ tích còn có các bức tượng liên quan đến các câu chuyện cổ tích đấy.
+ Cô và trẻ đàm thoại về các bức tượng và những bức tượng đó có trong câu chuyện gì?
+ Làm thế nào để vườn cổ tích luôn sạch đẹp?
2. TCVĐ: Thi đi nhanh, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại. Cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, sỏi, lá cây, hột hạt, câu cá ĐCNT....
- Cô giới thiệu khu vực chơi cho trẻ chơi theo nhóm. Cô chú ý quán sát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét chơi và khen trẻ
* Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi, xếp hàng vào lớp.
	

- Trẻ đi cùng cô
- Vườn cổ tích ạ
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi



- Trẻ trả lời






- Chơi TC





- Chơi theo nhóm nhỏ

	HĐG
	- Theo tuần

	HĐC
- Cho trẻ làm quen  tiếng anh trên phần mềm Smartkids:
Dạy trẻ phát âm từ  
Nose
 ( Mũi)
- TCHT: Hãy tìm đồ vật có dạng hình này
- Chơi tự do: Chơi góc học tập, phân vai
	- Trẻ biết các thao tác rửa tay theo chuẩn của bộ y tế
- Rèn luyện kỹ năng chơi, hoạt động theo nhóm, chú ý nghi nhớ.
- Giáo dục có ý thức trong hoạt động

	1 số đồ vật trong lớp có các hình dạng khác nhau. Đồ chơi ở các góc

	1. Cho trẻ làm quen  tiếng anh trên phần mềm Smartkids
a.Warm- up (Khởi động) 3 phút
- Cô giao tiếp cùng trẻ:
 Hello! (Xin chào các bạn)
 How are you? (Các bạn có khoẻ không?) 
  Các bạn ơi! Tay đâu là tay đâu?
 Chân đâu là chân đâu?
- Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với 1 giai điệu thật là vui nhộn. (“Head Shoulders Knees and Toes” (Đầu, vai, đầu gối và ngón chân) cho trẻ vận động theo nhạc 1 lần)
- Very good! (Khen trẻ)
- Sit down please! (Mời các bạn ngồi xuống) 
b. Nội dung: 20 phút (minutes)
 * Học từ vựng Nose ( Mũi)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Body past  => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 2=> lần lượt chọn hình ảnh của từ  Nose ( mũi)
- Cả lớp lắng nghe phát âm 3 lần trên phần mềm
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm  (3 lần)
- Cô cho trẻ nghe nghĩa từ “Nose” là “mũi” trên phần mềm.
- “Nose ” có nghĩa là gì?
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
- Cô gọi tổ, nhóm lắng nghe và phát âm theo phần mềm (Hỏi nghĩa của từ mới)
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
* Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- It is my nose ( Đó là mũi của tôi )
- My nose ( Mũi của tôi)
- A big nose ( Một cái mũi to)
- Câu thoại này có nghĩa là gì?
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
*  Ôn tập từ vựng
Cô hỏi trẻ:
- Hôm nay các con được làm quen với từ gì?  Mũi được phát âm sang Tiếng Anh như thế nào? 
c. Kết thúc: Cô mở bài   Good bye song
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc. 
 2.TCHT: Hãy tìm đồ vật có dạng hình này
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần. 
- Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi góc học tập và phân vai
- Cô giới thiệu góc chơi
- Cô cho trẻ chơi, chú ý quan sát trẻ.
- Cô nhận xét chơi và khen trẻ
- Vệ sinh – trả trẻ                  
	





- Trẻ q/s

- Trẻ trả lời
















- Trẻ phát âm
- Trẻ phát âm 

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm


- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm
- Trẻ trả lời


- Nose



 Trẻ hát 




- Trẻ chơi TC



- Trẻ chơi
 theo nhóm

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ: ……………………….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........


**************************************










Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Cô niềm nở đón trẻ vào lớp
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (Về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ, những thay đổi của trẻ hàng ngày, sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống)
- Tạo cho trẻ tính tự giác, cất đồ và biết nói lời chào, lời cảm ơn
- Cho trẻ nghe các bài hát trong dự án, chơi đồ Chơi tự do.
- Thể dục sáng cùng các lớp 

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục
-VĐCB: Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60 cm
-TCVĐ: Chuyền bóng

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp không chạm vào hộp, biết chuyền bóng không làm rơi bóng.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng bò cao, bò theo đường dích dắc, kỹ năng chuyền bóng cho trẻ. Phát triển tố chất khéo léo bền dẻo cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức hứng thú hoạt động, chăm chỉ tập luyện.

	 1. Đồ dùng của cô:
- Sân tập rộng, bằng phẳng, kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Vạch xuất phát, xốp miếng, 10 hộp giấy cao 25 cm, 2 rổ bóng, 2 rổ nhựa to đựng bóng.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bàn chải, khăn mặt, ca cốc
                        

	1. Gây hứng thú ( 2p )
- Giới thiệu hội thi “Bé khỏe bé ngoan”, giới thiệu 3 đội chơi
- Trò chuyện với trẻ: 
+ Buổi sáng các con dậy lúc mấy giờ? 
+ Buổi sáng sau khi thức dậy các con làm những việc gì?
- Cho trẻ chơi TC chải răng rửa mặt (chơi 2 lần)
- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
2. Nội dung: ( 27p )
2.1.  Khởi động:
-Trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô, về 2 hàng dọc.
2.2. Trọng động:
a. BTPTC: Tập các động tác kết hợp lời bài hát : “ Dậy đi thôi”
+ Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao ( 3l x 8n)
+ Bụng 2: Đứng quay người sang 2 bên 90 độ ( 2l x 8n)
+ Chân1: Ngồi xổm đứng lên liên tục ( 3l x 8n)
+ Bật 2: Bật tách và khép chân (2l x 8n)
b. VĐCB: Bò dích dắc bằng bàn tay và bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60 cm
- Cô làm mẫu:
+ Lần 1: ko phân tích động tác
+ Lần 2: kết hợp phân tích động tác: Từ vị trí đầu hàng cô bước đến trước vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị 2 bàn tay và 2 bàn chân chống xuống sàn, mắt nhìn thẳng.  Khi có hiệu lệnh bò cô kết hợp với chân nọ tay kia, bò khéo léo dích dắc qua 5 hộp không chạm vào hộp. Khi cô bò xong đứng thẳng dậy đi về cuối hàng đứng.
+ Hai đội trưởng lên thực hiện.
- Trẻ thực hiện
+Lần 1: Lần lượt trẻ 2 đội lên thực hiện ( sửa sai, động viên trẻ thực hiện).
 Hỏi trẻ: Vừa thực hiện vận động gì?
+ Lần 2: Cho trẻ thực hiện theo nhóm

+ Lần 3: 3 đội thi đua thực hiện bài tập vận động kết hợp chọn đồ dùng: ca cốc, bàn chải, tất
 . Đội số 1: Chọn ca cốc.
 . Đội số 2: Chọn bàn chải.
  Đội 3: Chọn chiếc tất giống nhau
+ Kiểm tra kết quả tặng quà cho 3 đội.
- Hỏi trẻ hôm nay được thực hiện vận động gì?
+ Củng cố: Mời 1 trẻ lên thực hiện lại vận động
c. TCVĐ: Chuyền bóng.
+ Nêu luật chơi, cách chơi
+ Tiến hành cho trẻ chơi. Cô giáo là ng điều khiển cuộc chơi
2.3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng trên sân tập 
3. Kết thúc ( 1p )
- Hát “Mời bạn ăn” ra ngoài
	
- Trẻ 3 đội tự giới thiệu

- Trẻ trả lời
- Chải răng, rửa mặt ...
- Trẻ chơi TC


- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập thoe nhạc.










- Trẻ chú ý quan sát







- 2 lên tập

- Cả lớp thực hiện.
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện theo nhóm
- 3 đội lên thực hiện bài tập kết hợp lấy đồ dùng 



- 1 trẻ lên thực hiện lại

- Trẻ chơi tc
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 
- Trẻ hát

	HĐNT
- HĐCCĐ Thí nghiệm vật nổi vật chìm
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, bóng, vòng, khu PTVĐ...

	- Trẻ gọi tên được các vật chìm – nổi. Trẻ hiểu được vì sao vật này chìm, vật kia lại nổi.
- Rèn luyện và phát triển khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ
- Giáo dục trẻ ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động, trẻ vui vẻ khi chơi và hoạt động, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau.

	- Sân rộng rãi sạch sẽ. Trang phục cô gọn gàng.
- 1 chậu đựng nước sạch
- Một số vật làm thí nghiệm: Bóng nhựa, thìa nhựa, túi bóng,  xốp, mẩu gỗ… (vật nổi).  Nam châm, sỏi, thìa inox, đĩa sứ… (vật chìm)
- Phấn và hột hạt. Một số vòng thể dục, bóng và một số đồ chơi khác,...


	1. HĐCCĐ: Thí nghiệm vật nổi vật chìm
- Cô cùng trẻ hát bài “Thế giới diệu kỳ”
- Cô mời các con hãy ra đây để cùng cô khám phá những điều kỳ diệu nào! Các con xem hôm nay cô mang đến gì cho các con này!
Cô giơ từng đồ vật ra cho trẻ quan sát và hỏi về chất liệu, tác dụng của mỗi loại đồ vật
- Những đồ chơi này khi thả vào nước thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Cô cháu mình cùng nhau khám phá điều đó nhé!
- Cô và trẻ lần lượt thả những vật đó vào nước
- Cho trẻ quan sát xem khi thả những vật đó vào nước thì điều gì sẽ xảy ra.
- Cho trẻ phán đoán trước ?
- Lần lượt cô cho trẻ cùng nhau thí nghiệm với từng đồ vật: Sỏi, xốp, nam châm, đĩa sứ, mẩu gỗ, thìa…
- Con vừa thả vật gì vào nước? Nó chìm hay nổi? Vì sao con biết ? (vì nó nổi trên mặt nước – chìm xuống đáy chậu). Vì sao vật này nó nổi còn vật kia nó lại chìm được nhỉ?
=> Những vật nhẹ như thìa nhựa, túi bóng, lá cây… thì nổi trên mặt nước. Những vật nặng như sỏi, đá, nam châm…thì chìm dưới nước.
2. TCVĐ: Cá sấu lên bờ, TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Xếp hột hạt, bóng, vòng, khu PTVĐ...
- Cô giới thiệu khu vực chơi đã chuẩn bị, cho trẻ về chơi theo nhóm
- Cô chú ý bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ
* Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng rửa tay vào lớp
	

- Trẻ hát








- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi




- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện theo nhóm




- Trẻ trả lời









- Chơi TC

- Chơi theo nhóm nhỏ

	HĐG
	- Theo tuần

	HĐ Chiều
- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Giao thông an toàn mùa mưa”
- TCDG: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi cờ vua,   ghép hình, góc nghệ thuật
	- Trẻ biết được khi trời mưa, đi trên đường phải mặc áo mưa phù hợp, không đùa nghịch dưới trời mưa. Biết tìm nơi trú khi có sấm sét.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ
- Giáo dục trẻ tuân thủ quy định an toàn khi tham gia giao thông những ngày mưa

	- 1 số hình ảnh hành vi đúng, hành vi sai khi tham gia GT mùa mưa.
- Cờ vua, lắp ghép

	1. Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Giao thông an toàn mùa mưa”
-Cô cho trẻ chơiTC“Trời nắng,trời mưa”
- Đàm thoại, dẫn dắt vào bài học
- Cô cho trẻ quan sát, đàm thoại về các hình ảnh
+ Hình ảnh trời mưa các bạn đùa nghịch trên đường
+ Hình ảnh bạn nhỏ mặc áo mưa choàng đi xe đạp.
+ Hình ảnh bạn nhỏ mặc áo mưa rời đi xe đạp
+ Hình ảnh bạn nhỏ trú mưa dưới gốc cây
- Đàm thoại:
+ Bạn nhỏ trong bức tranh đang làm gì?
+ Theo các bạn đó là hành động đúng hay sai? Vì sao?
+ Theo con đi dưới trời mưa chúng ta nên đi như thế nào?
- Khi đi dưới trời mưa, các con không nên đùa nghịch chạy nhảy dưới đường, vì trời mưa đuờng trơn đùa nghịch sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt khi đi dưới trời mưa có sấm sét, các bạn không nên trú mưa dưới gốc cây. Vì sấm sét rất dễ đánh vào những cây to, như vạy chúng ta rất dễ bị thương.
- Trò chơi: Chọn nhanh và đúng
+ Cô chia lớp thành 2 đội: đội 1 chọn những bức tranh hành động đúng khi di dưới trời mưa, đôi 2 chọn những bức tranh hành động sai khi đi dưới trời mưa.
- Kết thúc: Cô NX, tuyên dương trẻ.
2. TCDG: Kéo co
- Cô tập chung trẻ, Cô giới thiệu tên trò chơi, cô cho trẻ nhắc lại lc, cc, cô HD trẻ chơi.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần, cô chơi cùng trẻ giúp trẻ chơi tốt trò chơi và hứng  thú chơi trò chơi. 
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, ghéphình, góc nghệ thuật,...
- Cô cho trẻ chơi tự do.
- Cô bao quát trẻ chơi.
- Vệ sinh – trả trẻ                  
	


- Trẻ chơi tc

- Trẻ q/s, 










- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi tc






- Trẻ chơi tc


- Trẻ chơi theo nhóm

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ: ……………………….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........


*****************************************




Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học
Thơ: Tay ngoan ( Võ Thị Như Chơn)
	1. Kiến thức:   Trẻ nhận biết được một số công dụng của đôi tay
- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc và hiểu nội dung bài thơ
2. Kĩ năng: 
- Đọc diễn cảm bài thơ
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ ý, đủ câu         
- Rèn luyện kĩ năng đếm, kĩ năng cầm bút tô màu, dán
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ có chủ định và khẳ năng thẩm mỹ
 3. Thái độ:	
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch đẹp
	1.Chuẩn bị của cô:
- Rối hình bàn tay, mô hình ngôi nhà
-Máy tính, Bài giảng bằng powerpoint
- Nhạc bài hát “ Bàn tay xíu xíu” ; “ Năm ngón tay ngoan”
 2. Chuẩn bị của trẻ:
- Thảm ngồi
- Rổ đựng, các đôi bàn tay với nhiều màu khác nhau

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)
 - Hôm nay lớp của chúng ta có một vị khách đặc biệt đến thăm. Các con hãy chú ý xem vị khách đó là ai nhé!
( Xuất hiện mô hình ngôi nhà và rối hình bàn tay)
 - “ Tay thò tay thụt – Tay thụt tay thò”. A! Xin chào tất cả các bạn. Mình là bàn tay, được biết lớp 5 tuổi C rất ngoan và học giỏi nên mình đến đây để thăm và mang một món quà nhỏ tặng cho các bạn đấy. Các bạn có thích không nào? Các bạn biết không mình có thể làm được rất nhiều việc đấy, đố các bạn bàn tay có thể làm được những công việc gì nào?
 Các bạn thấy mình có giỏi không? Thấy mình giỏi như vậy nên cô Võ Thị Như Chơn đã làm một bài thơ viết về mình, và đó cũng chính là món quà mà bàn tay muốn tặng tất cả các bạn. 
 - Xin cảm ơn bàn tay nhé! Món quà của bàn tay chính là bài thơ Tay ngoan do cô Võ Thị Như Chơn sáng tác đấy các con ạ! Bây giờ các con hãy 
lắng nghe cô đọc bài thơ nhé!
2. Nội dung ( 26 phút)
2.1.Đọc diễn cảm bài thơ
 - Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ
 - Cô vừa đọc xong bài thơ có tên là gì?
 - Các con thấy nội dung bài thơ có hay không nào?
 - Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp hình ảnh minh họa 
- Trích dẫn, đàm thoại
- Cô vừa đọc xong bài thơ có tên là gì?
- Do ai sáng tác?
- Bài thơ “ Tay ngoan” nói về công dụng của đôi bàn tay của chúng ta đấy, và đôi bàn tay ấy làm được rất nhiểu việc:
- Cô đọc đoạn 1: 4 câu thơ đầu: “ Tay thò…mười ngón”
- Vậy đôi tay có thể làm được gì thế các con?
- À! Đôi tay của chúng ta biết múa đấy, những động tác múa sẽ làm cho đôi tay càng đẹp hơn. Thế đôi tay của các con thì như thế nào nhỉ? Cô mời cả lớp đứng dậy và thể hiện đôi tay đẹp của mình đi nào!
( Cô và trẻ vận động bài hát “ Bàn tay xíu xíu”)

- Cô đọc đoạn 2: “ Tay ngoan.....cùng bạn”
- Khi có khách đến nhà thì đôi tay đã làm gì?
- Bạn nào có thể nhắc lại câu thơ đó?
- Lúc ở nhà, có khách đến chơi thì các con nhớ phải vòng tay lại và chào, ở lớp khi các cô giáo, các chú, các bác đến thăm thì các con phải vòng   tay chào, các con đã nhớ chưa nào? Vậy thì bây giờ lớp mình hãy chào các cô đi nào.
 - Cô đọc đoạn 3: “ Tay ngoan…..làm toán”
 - Vào mỗi buổi sáng thức dậy, đôi tay giúp chúng ta làm gì?
 - Tay còn biết làm gì nữa?
 - Bạn nào nhắc lại đoạn thơ vừa rồi?
 - Các con ạ! Đôi tay làm được rất nhiều việc phải không, nó không chỉ giúp chúng ta làm những công việc hằng ngày mà còn biết tự chăm lo cho mình nữa đấy.
 - Cô đọc đoạn 4:“ Tay ngoan…tay thụt”
 - Đôi tay của chúng ta thật đẹp phải không, vậy thì đôi tay ấy có mấy ngón nhỉ? Cô mời các con hãy hướng lên mà hình và cùng đếm với cô nào!
 - Để đôi tay luôn sạch đẹp, chúng ta phải làm gì?
Giáo dục: Để đôi tay luôn sạch đẹp thì các con nhớ phải rửa tay hằng ngày, không chơi bẩn, sử dụng cẩn thận đồ dùng sắc nhọn, cắt móng tay thường xuyên, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng để tay luôn được thơm tho, các con đã nhớ chưa nào.
2.2 Dạy trẻ đọc thơ
 - Cho cả lớp, tổ , nhóm đọc thơ
 - Cho đọc luân phiên
 - Cá nhân đọc thơ
2.3. Trò chơi: “ Thi xem ai nhanh”
 - Cách chơi: chia trẻ thành 3 đội, mỗi đội có hình ảnh đôi bàn tay với nhiều màu khác nhau. Thành viên của 3 đội lần lượt chạy lên chọn và dán lên các bàn tay.
 - Luật chơi: Bạn tiếp theo chỉ được thực hiện khi bạn trước mình đã thực hiện xong nhiệm vụ. Mỗi bạn chỉ được chọn một bàn tay. Thời gian cho mỗi lần chơi là một đoạn nhạc bài hát “ Năm ngón tay ngoan”, nếu đội nào tạo đúng và được nhiều đôi bàn tay cùng màu thì đội đó sẽ chiến thắng.
Tổ chức cho trẻ chơi.
Cô nhận xét trẻ chơi và khen trẻ
3. Kết thúc ( 1 phút)  
Tiết học đến đây là kết thúc
 Hát  và đi ra ngoài
	
 - Trẻ ngồi thành một nhóm ở giữa lớp và lắng nghe.






 - Trẻ trả lời
 
 - Trẻ lắng nghe



 - Trẻ lắng nghe
 - Trẻ trả lời
 

 - Trẻ lắng nghe


 - Trẻ trả lời

 - Trẻ lắng nghe



 - Trẻ trả lời














 - Trẻ vận động theo nhạc và di chuyển về 3 tổ

 - Trẻ trả lời




 - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô
 - Trẻ lắng nghe

 - Trẻ trả lời



 - Trẻ lắng nghe





 - Trẻ đếm


 - Trẻ trả lời







 - Trẻ đọc thơ

- Trẻ di chuyển đội hình thành 3 hàng dọc




 - Trẻ lắng nghe


 - Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn


- Hát và đi ra

	HĐNT
-HĐCCĐ: Quan sát đôi tay
- TCVĐ: Đi bằng 3 chân. TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, nhặt lá, nhà bóng
	- Trẻ biết cấu tạo của đôi tay, và chức năng của đôi tay. 
- Rèn kĩ năng quan sát và trả lời mạch lạc của trẻ
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh thân thể, yêu quý bạn bè

	- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, không có chướng ngại vật, cờ, vạch xuất phát, đích,…
- Bóng, vòng,  lá, nhà bóng,..

	1. HĐCCĐ: Quan sát đôi tay
- Cô cho trẻ hát và vận động bài “Múa cho mẹ xem”
- Chúng mình vừa múa bài gì?
- Con người có mấy tay?
- Tay được cấu tạo như thế nào?
- Trên ngón tay thì có gì?
- Tay giúp gì cho con người? 
- Chúng ta phải làm gì để đôi tay luôn sạch đẹp?
- Giáo dục trẻ biết rửa sạch tay và bảo vệ đôi tay của mình không nên trèo leo ngã sẽ bị gãy tay….
2. TCVĐ: Đi bằng 3 chân.
Cô giới thiệu tên trò chơi, 
Cách chơi: Người chơi bắt cặp, 2 trẻ sẽ cùng một đội.
Người quản trò sẽ giúp trẻ buộc chân vào nhau, chân phải của trẻ này trẻ buộc vào chân trái của trẻ đi, 2 người tạo thành 3 chân.
Cả hai nắm tay hoặc khoác vai nhau để cùng nhau di chuyển về đích.
Đội nào về đích trước sẽ chiến thắng.
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
 TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó cô khái quát lại
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, nhặt lá, nhà bóng…                
- Cô giới thiệu khu vực chơi cho trẻ chọn nhóm chơi mà trẻ thích
- Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
* Kết thúc: Cô NX buổi chơi, cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	

- Trẻ múa hát

- Múa cho mẹ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời





- Trẻ chơi TC




- Trẻ chơi theo nhóm

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
HĐTN: Nhặt rau ngót 

	- Trẻ biết tên rau ngót, biết nhặt rau ăn lá rau ngót, ngắt phần lá sâu, cọng, của rau để vào rổ. Biết rửa rau cho sạch trước khi ăn, ngâm nước muối, không làm giập lá rau.
- Trẻ rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.  Sự khéo léo của đôi tay.
- Giáo dục tính tự độc lập cho trẻ , biết  phụ mẹ làm bếp.
- Trẻ biết ăn nhiều các loại rau gióp cơ thể mình mau lớn và khỏe mạnh

	+ Rau thật: rau ăn lá rau ngót
+ Rổ đùng, thau, 1 ớt muối, đĩa, rỗ dùng.
+ Lớp học sạch thoáng.


	1. Gây hứng thú
- Lớp chơi trò chơi  “Mua rau giúp cô”.
- Chúng ta nhắc đến loại rau gì?
- Con biết gì về  rau ngót?
- Rau ngót là loại rau ăn gì?
- Ngoài rau ngót ra bạn nào còn biết loại rau nào là loại rau ăn lá nữa?
- Ngoài ra còn có nhóm rau gì nữa?
- Khi ăn các loại rau chúng ta phải làm sao?
- Cô tóm ý giáo dục trẻ cách rửa rau, rau có nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.Vậy chúng ta cùng vào bếp “Nhặt rau” nha!
1. Nội dung
1.1. HĐCCĐ:Nhặt rau ngót giúp các cô nhà bếp
 - Chúng ta sẽ làm gì với rau và dông cô cô chuẩn bị sẵn? (Gợi ý cho trẻ nhớ lại với những vật dông  của cô)
- Các con chú ý xem cô thực hiện nhé!
- Cô thực hiện mẫu:
- Đây là rau gì? - Đối với những loại rau ăn lá như rau ngót… con sẽ cầm cành rau ngót lên sau đó tuốt lấy phần lá, con chọn những 
lá xanh lá không bị úa vàng hay giập bá vào rỗ. Con nhớ khi lặt xong phần lá úa và cọng bá vào sọt rác nha!
- Nhặt xong rau chúng ta làm gì?
- Đóng rồi chúng ta phải rửa rau. Nhưng rửa thế nào? Bạn nào giúp cô?
- Khi rửa các loại rau ăn lá con nhớ rửa bằng nước sạch. Chúng ta cần 1 cái thau lớn để rửa, cho nước vào thau, lấy rau thả vào nước con nhớ là rửa nhẹ tay vì rau ăn lá rất dễ giập lá. Chúng ta sẽ xem từng nắm nhá xem sạch chưa còn đất hay còn bụi, rơm rạ không. Sau đó con vớt rau ra rổ và rửa lại 1 nước nữa.
- Sau đó chóng ta lại lấy nước mới nhớ là cho 1 ít muối vào ngâm, khoảng 2-3 phút Sau đó con vớt rau ra rỗ rồi tiếp tục rửa lại 1 nước nữa. Nhớ khi rửa rau con chỉ cần lấy nước vừa đủ rửa thôi không đề nước tràn ra thau và  làm nước ướt sàn nhà.
- Thế là công đoạn rửa rau chúng ta hoàn thành. Chúng ta sẽ làm gì với rau này? Hôm nay các cô  nấu bếp sẽ nấu món cháo thịt rau ngót để các con ăn bữa chiều.
- Ăn rau, quả  cùng với cơm gióp ngon miệng và rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy các con cần tập ăn rau ngay hôm nay nhé!
3.  Trẻ thực hành nhặt rau
- Trẻ chia nhóm thực hiện.
- Cho lớp thực hiện: Nhóm nào lặt xong và rửa sạch đóng theo cách cô hướng dẫn  và trình bày lên dĩa trước sẽ là đội thắng.
- Cô quan sát và giúp trẻ khi cần thiết.
4. Kết thúc
- Nhận xét. Khen trẻ và thu dọn đồ dùng.
	
Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ kể tên












- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát









- Trẻ trả lời









- Trẻ lắng nghe








- Trẻ thực hiện

	HĐC
- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids:Dạy trẻ phát âm từ Mouth  ( miệng)
- Trò chơi: Kéo cưa lừa sẻ.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép.
	1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: - Mouth  ( miệng)
- My mouth  ( Miệng của tôi )
-  It is my mouth   (Đây là miệng của tôi )
- A big mouth . (Một cái miệng to.)
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ qua các hình ảnh minh họa.
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác.
	- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
	1. Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, bài Hello song.
Cô HD trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung Dạy trẻ phát âm từ Mouth  ( miệng)
HĐ 1:  Học từ vựng  Mouth  ( miệng)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Body parts  => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 2=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Mouth  ( miệng)
- Giải thích nghĩa từ “Mouth”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Mouth”  trên phần mềm. 
- Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm/ cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh. 
HĐ 2:  Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+  My mouth  ( Miệng của tôi )
+  It is my mouth   (Đây là miệng của tôi )
+ A big mouth . (Một cái miệng to.)
- C ô cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng:  
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình:  Five Step of English  => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Body parts => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ  Mouth( miệng)   đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi.
- Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Cô mở phần mềm, Good bye song. Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô cho trẻ nhắc lại CC, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Chơi TD: Chơi cờ vua, lắp ghép.  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm
-Nhắc trẻ thu dọn đồ chơi
* Vệ sinh - trả trẻ
	








- Trẻ quan sát, lắng nghe, phát âm theo phần mềm dưới sự hướng dẫn của cô.















- Trẻ chơi Tc


- Trẻ chơi TC

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........



Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Âm nhạc
- Dạy VĐTTTC: Đường và chân(TT) 
-NH: Năm ngón tay ngoan
- TCÂN: TC: Bộ phận trên cơ thể của tôi
 

	1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, trẻ thuộc lời bài hát và thể hiện tình cảm khi hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu chậm theo lời bài hát
- Trẻ chú ý nghe cô hát, biết tên bài hát và ND bài hát. Biết cách chơi, luật chơi và tham gia chơi sôi nổi.
2. Kỹ năng: 
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ
- Rèn kỹ năng gõ đệm theo tiết tấu chậm.  Rèn phong cách biểu diễn âm nhạc của trẻ
3. Thái độ:  GD trẻ biết bảo vệ chăm sóc các bộ phận trên cơ thể.

	1. Đồ dùng của cô: Vi tính, loa, sắc xô, phách tre, tranh truyện “Chuyện cái miệng”
2. Đồ dùng của trẻ: Mũ múa , mõ, phách, sắc xô, đàn


	1. Gây hứng thú: ( 2 phút)
- Cô và trẻ hát bài “Cái mũi” và trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cho trẻ kể các bộ phận trên cơ thể
- Các con có biết bài hát gì nói về đôi chân nào?
- Hôm nay cô và các con cùng hát bài hát “Đường và chân” nhé.
2. Nội dung: ( 27 phút)
2.1.  Dạy VĐTTTC: Đường và chân
- Để bài hát này hay hơn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình 1 hình thức vận động đó là vỗ tay theo tiết tấu chậm nhé
- Cô vỗ tay lần 1 trọn vẹn bài hát
+ Cô vừa vận động theo hình thức gì?
- Cô VĐ lần 2 kết hợp giải thích
+ Cô vừa vận động theo hình thức gì?
+ Vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ tay như thế nào?
Cô giải thích: Vỗ tay theo TTC là vỗ 3 nhịp, nghỉ 1 nhịp. Bài hát “Đường và chân” tiếng đầu tiên là phách mạnh nên chúng ta vỗ vào tiếng đầu tiên của câu hát. 
“Đường và chân  là   đôi bạn thân”
      v       v   v    nghỉ   v   v      v
Cứ như vậy cô vỗ tay đến hết bài hát.
- Cô cho trẻ tập vỗ tay theo tiết tấu chậm
    1     2    3   nghỉ    1     2     3  nghỉ  
- Các con ạ đường và chân là đôi bạn thân. Khi chân nhớ đường cất bước đi còn đường yêu chân thì in dấu lại. Nhạc sỹ Hoàng Lân còn muốn nhắn nhủ các con phải biết yêu quý tình cảm của các bạn nhỏ và luôn yêu mến con đường hàng ngày đưa ta đến trường. Con đường là người bạn thân thiết với các con, vì vậy các con phải luôn giữ con đường sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi.
- Cô dạy trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm theo các hình thức cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân. 
Trẻ VĐ chú ý quan sát và sửa sai tiết tấu nếu cần thiết.
- Các con vừa vận động bài hát “Đường và chân” bằng hình thức gì?
2.2. NH: Năm ngón tay ngoan
- Các con ạ! Đôi bàn chân rât quan trọng nhưng các bộ phận khác cũng không kém phần quan trọng đâu. Vì vậy các con phải biết quý trọng và bảo vệ chăm sóc chúng nhé. Cô cũng có 1 bài hát cũng nói về cơ thể của mình các con nghe xem là bộ phận gì nhé
- Cô hát lần 1 thể hiện cử chỉ, điệu bộ và hỏi: Cô vừa hát bài hát nói về bộ phận gì?
- Cô hát lần 2 và giảng ND bài hát: Bài hát nói về năm ngón tay trên 1 bàn tay, ngón nào cũng quan trọng như nhau, mỗi ngón có 1 việc riêng bảo vệ và chăm sóc nhau như những người thân trong gia đình mình đấy.
- Lần 3 cô mở nhạc và cô làm động tác minh họa bài hát
- Các con có muốn khám phá thêm các chức năng của các bộ phận trên cơ thể mình không.
2.3. TCÂN: Bộ phận trên cơ thể của tôi
- LC: Bạn nào làm sai sẽ phải nhảy lò cò
- CC: 
+ Cô nói : Mắt của tôi
+ Nhìn ntn?
+ Cô nói: Mũi của tôi?
+ Ngửi ntn?
- Tương tự như vậy với các bộ phận khác
- Cô GD trẻ: Các con phải biết bảo vệ các bộ phận trên cơ thể mình nhá, vì các bộ phận đều rất quan trọng, nếu thiếu 1 trong các bộ phận trên cơ thể sẽ gây khó khăn cho mọi vận động của chúng ta đấy
3. Kết thúc: (1 phút)
 Cô cho trẻ hát bài “Hãy xoay nào” và đi ra ngoài
	
-Trẻ hát cùng cô


- Trẻ kể
- Đường và chân


- Trẻ lắng nghe cô hát

- Trẻ trả lời

-Vỗ tay theo tiết tấu chậm

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe cô nói










- Trẻ tập vỗ tay

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm

- Vỗ tay theo tiết tấu chậm



- Trẻ nghe cô nói




- Trẻ lắng nghe cô hát và trả lời câu hỏi
- Trẻ lắng nghe





- Có ạ



- Trẻ chơi TC 2- 3 lần
- Mắt của tôi để nhìn
- Trẻ làm động tác nhìn hoặc nheo mắt
- Trẻ làm động tác ngửi
- Trẻ hát 

	HĐNT           -HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn, TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do: Chơi với hột hạt, xâu lá cây, chăm sóc vườn rau, ĐCNT .
	- Trẻ biết được đặc điểm, tên gọi của cây hoa giấy, biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát, khéo léo ở trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức khi tham gia hoạt động, có tinh thần đoàn kết, hợp tác với các bạn trong nhóm chơi.

	- Sắc xô, que chỉ, cây hoa giấy ngoài sân trường 
- Hột hạt, xô, gáo....
	1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- Đây là cây hoa gì?
- Các con có nhận xét gì về cây hoa giấy?
- Thân cây, cành cây, lá cây, hoa như thế nào?
- Tại sao lại được gọi là cây hoa giấy? Vì cách hoa mỏng nhẹ như giấy.
- Muốn cây hoa giấy luôn đẹp và nở nhiều hoa thì các con phải làm gì?
GD trẻ biết chăm sóc cây, không ngắt hoa.
2. TCVĐ: Ai nhanh hơn, TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khá quát lại
- Cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi với hột hạt, xâu lá cây, chăm sóc vườn rau, ĐCNT               
- Cô giới thiệu khu vực chơi và cho trẻ chọn nhóm chơi
- Cô chú ý quan sát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
* Kết thúc: Cô NX buổi chơi, cho trẻ thu dọn đồ chơi vào lớp
	

- Hoa giấy

- Trẻ nhận xét



- Trẻ quan sát, trả lời câu hỏi.






- Trẻ chơi TC




- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐG
	- Theo tuần

	HĐC
- TC Toán học: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7
- Trò chơi:     Mèo và chim sẻ
- CTD: Góc xây dựng, lắp ghép, xếp hình
	- Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 7 thông qua trò chơi.
- Rèn kỹ năng đếm, thêm bớt, sự quan sát, ghi nhớ.
- Giáo dục trẻ yêu quý, vui vẻ đoàn kết với bạn bè.

	- 1 rổ đồ dùng: 7 cái ca, 7 bàn chải đánh răng, các thẻ số từ 1 đến 7.
- Đồ chơi các góc.


	1. TC Toán học: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7
* TC1: Ai thông minh hơn
- Cô tặng trẻ rổ đồ chơi 
- Các con nhìn xem trong rổ của cô có đồ dùng gì đây?
- Các cháu hãy xếp 7 bàn chải theo hàng ngang từ trái sang phải. 
- Các con hãy xếp 6 cái ca dưới bàn chải ( xếp tương ứng 1-1)
- Cô và trẻ đếm số cái ca
- 7 bàn chải và 6 cái ca, nhóm nào nhiều hơn?
- Số bàn chải nhiều hơn số cái ca là mấy?
- Muốn số ca bằng số bàn chải ta làm thế nào?
- 6 cái ca thêm 1 cái ca, tất cả là mấy cái ca? Đếm số ca
- Số bàn chải và số ca đã bằng nhau và đều bằng 7. 
Cô đặt thẻ số 7 tương ứng số ca, số bàn chải.
- Cô mượn 1 cái ca, vậy  còn mấy cái ca? 6 cái ca thì cô sẽ đặt thẻ số mấy?
- 7 bàn chải và 6 cái ca, số nào nhiều hơn? Và nhiều hơn là mấy?
- Cô trả lại 1 cái ca , bây giờ có mấy cái ca? Lấy thẻ số mấy đặt vào.
- Cô lại mượn 2 cái ca, vậy còn lại mấy cái ca?
- 7 bàn chải và 5 cái ca, số nào nhiều hơn? Và nhiều hơn là mấy?
- Phải thêm mấy cái ca nữa để số ca bằng số bàn chải? Đếm số ca
Tương tự cho trẻ thêm, bớt 3 cái ca.
- Sau đó cất dần đến hết số ca và số bàn chải đi
Cô gọi tên cá nhân trẻ trả lời. Cô nhận xét trẻ trả lời và khen trẻ.
- Cô nhắc trẻ cho đồ dùng vào rổ.
* Trò chơi 2: Ngón tay xinh
Cô cho trẻ giơ ngón tay, thêm và bớt trong phạm vi 7 theo yêu cầu của cô. Chú ý số lượng thêm biểu thị bằng các ngón tay trên 2 bàn tay: 5 thêm 2, 4 thêm 3… là mấy. 7 bớt 1, 7 bớt 2 là mấy…
2. Trò chơi: Mèo và chim sẻ
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi. 
- Hướng dẫn trẻ chơi, cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Góc xây dựng, lắp ghép, xếp hình            
- Cô cho trẻ chọn góc chơi, đồ chơi trẻ thích
- Cô bao quát trẻ chơi
- Cô nhận xét chơi và khen trẻ
+ Vệ sinh – Trả trẻ
	



- Trẻ chơi tc


- Trẻ xếp theo yc



- Trẻ đếm

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ thực hiện theo yc.





- Trẻ thực hiện theo yêu cầu.











- Trẻ chơi Tc





- Trẻ chơi TC


- Trẻ chơi theo nhóm

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….........


***************************************






Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Toán
Tách, gộp  nhóm có 7 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách
	1. Kiến thức: Trẻ biết “Gộp tách 2 nhóm có 7 đối tượng theo các cách”   biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng tách, gộp nhóm đồ dùng, đồ chơi.
3. Thái độ: Trẻ hứng thú trong giờ học, trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động, biết đếm liên hệ trong phạm vi 7.

	1. Đồ dùng của cô: 7 bàn chải đánh răng,  thẻ số 1, 2, 3, 4, 5,6, 7
2. Đồ cùng của trẻ: 7 bàn chải đánh răng,  thẻ số 1, 2, 3, 4, 5,6,7

	1. Gây hứng thú (2 phút)
- Cô cho trẻ hát bài “Mời bạn ăn”
- Các con vừa hát xong bài hát gì?
- Trong bài hát nói về điều gì?
GD: Khi ăn chúng mình phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cho cơ thể khỏe mạnh, khi ăn các con nhớ phải ăn hết xuất các con nhớ chưa.
2. Nội dung (27 phút)
2.1. Ôn nhóm đồ vật có số lượng là 7.
Chia trẻ thành 2 đội:
+ Đội 1: Tìm nhóm đồ dùng học tập có số lượng là 7 và đặt thẻ số tương ứng
+ Đội 2: Tìm nhóm đồ dùng xây dựng có số lượng là 7 và đặt thẻ số tương ứng
- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét
2.2. Dạy trẻ tách, gộp nhóm có 7 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách
- Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi phía sau, các con hãy lấy ra và xem bên trong có gì nào.
- Bây giờ các con hãy xếp những bàn chải ra và đếm xem có bao nhiêu bàn chải nào.
- Các con hãy chia 7 bàn chải thành 2 phần theo ý thích của mình.
- Cô thấy các con chia 7 bàn chải thành 2 phần bằng rất nhiều cách đấy. Bây giờ các con hãy nhìn lên xem cô chia 7 bàn chải theo cách nào nhé.
+ Lần 1: 1 phần là 6 bàn chải, 1 phần là 1 bàn chải và đặt thẻ số tương ứng từng phần. 
Các con chia giống cô nào
- Bây giờ cô gộp 2 phần lại được mấy bàn chải, 6 thêm 1 là mấy?
+ Lần 2:1 phần là 5 bàn chải,1 phần là2 bàn chải và đặt thẻ số tương ứng từng phần
- Nhóm 1 có mấy bàn chải? nhóm 2 có mấy bàn chải. Cô gộp 2 phần lại và hỏi trẻ có bao nhiêu bàn chải (Sau mỗi lần chia cho trẻ chia theo cô, cô bao quát sửa sai cho trẻ)
Cô khái quát: Như vậy muốn gộp, tách 7 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 có các cách: 6-1, 5-2,và 4-3.
- Cô cất bàn chải và cho trẻ đếm, cất số.
2.3. Luyện tập:
- Trò chơi 1: Tai ai tinh
- Cách chơi: Cô vỗ xắc xô mấy tiếng thì trẻ xếp bấy nhiêu quyển vở ra (nhóm 1). Cô vỗ tiếp mấy tiếng xắc xô thì trẻ xếp tiếp ở (nhóm 2).
- Luật chơi: Bạn nào xếp sai phải xếp lại cho đúng
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Trò chơi 2: “Bé thông minh”
- Cách chơi: Cô cho hai đội lên thi đua nhau tách 6 quyển vở ra thành 2 nhóm và gắn số tương ứng.
- Luật chơi: Đội nào tách đúng và nhanh hơn là đội thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi 2 lần.
+ Giáo dục: Trẻ hứng thú với giờ học, tự tin tham gia vào các hoạt động, biết liên hệ thực tế tách gộp số lượng 7 thành hai phần.
3. Kết thúc (1 phút)
- Cô nhận xét, cho trẻ hát bài “Cái mũi” đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát vđ cùng cô
- Mời bạn ăn

- Trẻ trả lời








- Trẻ chơi










-  Có bàn chải và thẻ số

- Trẻ xếp và đếm

- Trẻ chia



- Trẻ qs cô chia





- Trẻ chia
- Được 7 bàn chải ạ



- Trẻ trả lời







- Trẻ lắng nghe

- Trẻ cất và đếm cùng cô



- Trẻ chơi



- Trẻ hát 

	HĐNT
-HĐCCĐ: Quan sát cây sấu.
- TCVĐ: Người tài xế giỏi. TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, nước, nhặt lá cây, ĐCNT
	- Trẻ biết được 1 số đặc điểm nổi bật của cây sấu, thân, cành, rễ, lá, hoa, quả.  Biết được ích lợi, cách chăm sóc, bảo vệ cây xanh
- Rèn kỹ năng chơi các trò chơi.
- Đoàn kết vui vẻ trong khi chơi, không xô đẩy nhau

	- Cây sấu
- Đồ chơi ngoài trời, phấn, cát, nước…

	1. HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
- Cô cùng trẻ hát “Em yêu cây xanh”
- Cô đọc câu đố về cây và đàm thoại:
+ Đó là cây gì?
+ Hãy kể cho cô nghe những gì các con biết về cây sấu nào? Ai có ý kiến khác?
- Cô cho trẻ sờ vào cây và hỏi trẻ xem thân cây thế nào? Cành cây như thế nào? Lá có mầu gì? Lá dạng hình gì?
- Hoa sấu như thế nào? Cây sấu có quả không?
- Đã có bạn nào được ăn quả sấu chưa? Ăn quả sấu có vị gì?
- Kể tên các món ăn được chế biến cùng quả sấu
- GD trẻ luôn chăm sóc cho cây, không bất lá, bẻ cành.
2. TCVĐ: Người tài xế giỏi. TCDG: Thả đỉa ba ba
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi với phấn, cát, nước, nhặt lá cây, ĐCNT.
- Cô giới thiệu khu vực chơi cô đã chuẩn bị đồ chơi, cho trẻ tự chọn
- Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô nhận xét chơi và khen trẻ
* Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi, xếp hàng vào lớp.
	
- Trẻ hát



- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ kể tên món ăn.






- Trẻ chơi TC


- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐG
	- Theo tuần

	HĐTT
Giao lưu trò chơi cờ cá ngựa với các nhóm trong lớp
	- Trẻ biết so sánh số lượng từ 1 đến 6, đếm đến 6. Nhận biết biểu tượng chấm tròn tương ứng số lượng.
- Rèn kĩ năng đếm, ngôn ngữ, so sánh, ghi nhớ, tư duy của trẻ
- Trẻ tuân thủ quy định khi chơi.
	- Bàn cờ, 16 quân cờ,  Xúc xắc 6 mặt và cốc lắc xúc xắc đủ số lượng cho trẻ.

	- Mỗi trẻ sẽ chọn cho mình 4 quân cờ có cùng màu với ô mà sẽ là nơi xuất phát quân cờ của mình, chọn ra người tung xúc xắc đầu tiên và bắt đầu lượt chơi, người đi tiếp theo sẽ là người ngồi cạnh(có thể bên trái hoặc bên phải do trẻ thỏa thuận) thứ tự người chơi sẽ cố định đến khi TC kết thúc.
- Khi đến lượt bạn nào thì  bạn đó sẽ tung xúc xắc vào cốc để lắc nếu tung xúc xắc rơi ra bên ngoài là mất lượt và kết quả trên xúc xắc sẽ không được tính. Bạn nào tung xúc xắc được nhất(1) và lục (6) hoặc cặp giống nhau bất kỳ sẽ được tung và tiếp tục lượt đi cho đến khi không còn tung ra cặp giống nhau hoặc cặp nhất- lục nữa. Khi ra quân trẻ chỉ được ra khi tung xúc xắc được cặp nhất lục và quân này sẽ được đặt ở vị trí đầu, khi trẻ có ít nhất 1 quân cờ trên bàn cờ thì số ô mà quân cờ đi sẽ dựa vào số trên xúc xắc. Sau khi tung xúc xắc kết quả bao nhiêu thì quân cờ sẽ đi theo số đó không được ít hơn hoặc nhiều hơn cứ như vậy trẻ sẽ đưa các con cờ của mình về đến cổng chuồng và vào chuồng dựa trên kết quả tung xúc xắc (vào ô số2 nếu kết quả tung là 2, tương tự sau đó trẻ phải tung xúc xắc để các quân cờ tiến đến ô số 3 rồi đến 4,5,6). 
-  Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
	- Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi.















- Trẻ chơi theo nhóm

	Hoạt động chiều
- Liên hoan văn cuối tuần 
- Trò chơi: Cắp cua bỏ giỏ
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ biểu diễn tự nhiên vui tươi nhí nhảnh. 
- Nhằm phát triển sự ghi nhớ, sự tự tin khi biểu diễn và kĩ năng ca hát. Rèn kỹ năng chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ yêu văn nghệ và tính tập thể
	- Bàn dụng cu âm nhạc : xắc sô, mũ múa, trống cơm…

	1.Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Cô giới thiệu các bài hát mà trẻ đã được học, cô cho trẻ lên thể hiện
- Mở đầu là tiết mục đồng ca do các bé lớp 5 tuổi C trình bày.
- Tiếp theo là phần biểu diễn xuất sắc của bé ….. với bài hát “Cái mũi”
- Cô cùng trẻ biểu diễn xen kẽ các bài thể hiện minh họa các vận động khác nhau (nhún, lắc mông, lắc tay)
- Cô giáo dục trẻ yêu quý trường học, lớp học, bạn của mình, giữ gìn và bảo vệ trường lớp của mình.
2. Trò chơi DG: Cắp cua bỏ giỏ
- Cô hỏi 2-3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần.
3. Nêu gương bé ngoan
- Cô hỏi trẻ xem tuần này bạn nào ngoan, đi học đều, bạn nào được phiếu bé ngoan ? Vì sao? 
- Cô nêu ưu điểm và khuyết điểm của các bạn trong lớp. Khen những trẻ ngoan.
- Phát phiếu bé ngoan cho trẻ
* VS – Trả trẻ
	


- Cả lớp biểu diễn
- Trẻ biểu diễn với các hình thức khác nhau






- Trẻ chơi Tc


- Trẻ nhận xét

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........


Chủ đề nhánh 4: Tôi cần gì để lớn lên khỏe mạnh
(Thời gian thực hiện: Từ 27/10 - 31/10/2025)

Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô dịu dàng, tươi cười đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
- Trò chuyện về các nội dung chính của các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích cùng nhóm
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	KPKH
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	1. Kiến thức:
- Trẻ  biết được quá trình phát triển của cơ thể
- Trẻ biết được ích lợi của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể 
- Biết được cơ thể lớn lên thông qua các hoạt động hàng ngày 
2. Kĩ năng:
- Phát triển cho trẻ tính tư duy, sáng tạo trong các hoạt động 
- Rèn kỹ năng ngôn ngữ diễn đạt mạch lạc  .
3. Thái độ: Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất hợp vệ sinh, biết phòng tránh những nơi nguy hiểm , giữ gìn vệ sinh và yêu quý mọi người đã chăm sóc mình 

	1. Đồ dùng của cô:  Máy vi tính, hình ảnh e bé trong bụng mẹ, hình ảnh quá trình phát triển của trẻ. Hình ảnh các nhóm chất: bột đường, chất béo, vitamin, chất đạm.
- Hình ảnh bé vệ sinh: đánh răng, rửa tay; bé bảo vệ môi trường: vứt rác đúng nơi quy định; hình ảnh bé với mọi người: bé đang vui chơi với gia đình; hình ảnh các HĐ hàng ngày của trẻ: tập thể dục, chơi VĐ; hình ảnh bé không nên đến gần: ao hồ, nước nong, ổ điện, vách đá.
2. Đồ dùng của trẻ:   Hình ảnh đúng: Bé bỏ rác đúng nơi quy định, đội mũ khi trời nắng, ăn uống sạch sẽ hợp vệ sinh.
- Hình ảnh sai: Vứt rác bừa bãi, không đội mũ khi trời nắng, đồ ăn hỏng mốc
- Một số loại thực phẩm của 4 nhóm chất đạm, béo, bột đường, vitamin.
                                                               
	1. Gây hứng thú (2 phút)
- Cô và trẻ hát bài “Mời bạn ăn”
- Các con vừa hát xong bài hát gì?
- Trong bài hát các bạn nhỏ đã làm gì?
- Đúng rồi, các con nhở phải ăn đầy đủ các chất như thịt, rau, trứng, đậu, các tôm, uống đủ nước để cơ thể được khỏe mạnh nhé.
- Và muốn biết cơ thể chúng ta lớn lên như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé.
2. Nội dung(27 phút)
 Cô cho trẻ về nhóm 
2.1. Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh qua phần chơi “ Bé cùng khám phá”
- Cho trẻ lên mở màn hình 
- Cho trẻ quan sát gọi tên nhận xét hình ảnh.
- Những hình ảnh này nói lên điều gì? 
- Cô củng cố lại nội dung 
Tất cả những hình ảnh này gọi là sự phát triển  của bé 
* Muốn biết bé lớn lên như thế nào hai đội cùng khám phá qua trò chơi “ Ô cửa bí mật “
- Cô cho trẻ đếm ô cửa 
- Cô gọi trẻ lên mở ô cửa 
- Cô cho trẻ quan sát gọi tên nhận xét các loại thực phẩm 
* Nhóm chất đạm:
- Trên hình ảnh là các thực phẩm của nhóm chất gì?
- Gồm những loại thực phẩm nào?
- Các loại thực phẩm: thịt, cá, trứng, sữa cung cấp chất đạm cho cơ thể vì vậy chúng mình phải ăn đầy đủ các chất đạm chúng mình nhớ chưa. 
* Nhóm chất bột đường
- Trên hình ảnh là nhóm chất gì? 
- Gồm những loại thực phẩm nào?
* Nhóm chất vitamin
- Trên màn hình là hình ảnh của nhóm chất nào?
- Gồm những loại thực phẩm nào?
* Nhóm chất béo
- Nhóm chất nào đây?
- Gồm những loại thực phẩm nào?
Giáo dục trẻ biết ích lợi của các chất dinh dưỡng với cơ thể 
- Biết ăn uống những thức ăn hợp vệ sinh …không ăn thức ăn ôi thiu, khi ăn phải ăn cho hết xuất 
- Cả lớp cùng cô VĐ bài “Mời bạn ăn”
* Bé lớn lên bằng gì hai đội cùng mở ô cửa tiếp  theo
- Cô gợi trẻ lên mở ô cửa 
+ Gợi ý trẻ quan sát gọi tên hình ảnh bé vệ sinh 
- Cô cho trẻ gọi tên nhận xét các hành vi trong sinh hoạt hàng ngày, trong vệ sinh đánh răng 
-Các con thường đánh răng vào lúc nào?
-  Rửa tay vào thời điểm nào?
- Và rửa tay theo mấy bước ?...
 + Gợi ý trẻ gọi tên nhận xét hành vi bảo vệ môi trường 
- Vì sao lại làm như vậy ?
- Cô trình chiếu gợi trẻ quan sát nhận xét những hành vi không nên làm phòng tránh những việc không nên làm …
=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và biết tham gia BV MT
- Biết phòng tránh những đồ vật nguy hiểm …
* Cô hướng trẻ mở ô cửa tiếp theo
- Gợi ý trẻ quan sát nhận xét gọi tên hình ảnh các hoạt động hàng ngày của bé
+ Hình ảnh bé tập thể dục 
- Vì sao lại tập thể dục ?
. Hình ảnh bé chơi TCVĐ
- Vì sao lại chơi các TC vận động ?
=> Giáo dục trẻ biết ích lợi của thể dục và chơi  các trò chơi vận động 
* Cô gợi trẻ mở ô cửa còn lại 
- Gợi trẻ quan sát nhận xét các hình ảnh về mọi người với bé 
=> Cô trình chiếu củng cố lại 
=> GD:trẻ biết  tình cảm của  mọi người với bé và bé với mọi người 
2.2. Luyện tập 
Trò chơi: Ai nhanh nhất
+ Cô phổ biến cách chơi: chọn thực phẩm ở các nhóm chất đạm, béo, bột đường, vitamin
+ luật chơi: thời gian 1 bản nhạc đội nào lấy được nhiều thực phầm đội đó chiến thắng.
Cô cho trẻ chơi
+ Kiểm tra kết quả, nhận xét động viên trẻ.
3. Kết thúc (1 phút)
Cô cho trẻ hát bài hát “ Bé khỏe bé ngoan”
	
- Trẻ hát 
- Mời bạn ăn
- Trẻ trả lời 








- Đại diện trẻ lên mở 
- Lớp nhận xét 
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe



- Hai đội  cùng đếm số ô cửa  
- Đại diện trẻ lên mở 
- Hai đội  nhận xét 





- Nhóm chất đạm
- Trẻ kể




- Nhớ rồi ạ

- Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời

- Trẻ kể

- Trẻ trả lời
- Trẻ kể


- Trẻ biết ích lợi của các chất dinh dưỡng  




- Đại diện trẻ lên mở 

- Lớp nhận xét 


- Trẻ trả lời 




- Trẻ trả lời 






- Trẻ quan sát trả lời 


- Trẻ nhận xét

- Trẻ trả lời 
 
- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ trả lời 




- Trẻ tham gia chơi


- Trẻ kt cùng cô

- Trẻ hát.

	HĐNT
-HĐCCĐ Thí nghiệm cảm giác nóng lạnh của trẻ  
- TCVĐ: Chạy tiếp sức. TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: cầu trượt, bóng, vòng, nhặt lá…
 
	- Trẻ nhận được những cảm giác khác nhau như: lạnh, ấm..
- Rèn luyện khả năng cảm nhận bằng xúc giác của trẻ.
- Trẻ tập trung chú ý.

	- Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan
- 2 chậu nước: lạnh, ấm
- Chơi thang dây, bóng, vòng, nhặt lá…
	1. HĐCCĐ: Thí nghiệm cảm giác nóng lạnh của trẻ
- Cô tập trung trẻ đứng theo hình vòng tròn/ chữ U
- Cô lần lượt đổ nước lạnh, nước ấm vào 2 chậu khác nhau.
- Cô cho 2 tay vào 2 chậu.
+ Cô mời trẻ lên làm thí nghiệm như cô và hỏi:
- Tay phải/ tay trái con cảm thấy ntn?
- Nhờ đâu mà con cảm thấy nóng và lạnh?
- Mùa này là mùa gì?
- Con tắm bằng nước ấm hay lạnh?
- Các con phải mặc quần áo ntn?
 => Cô giáo dục trẻ biết ăn mặc và vệ sinh cá nhân đúng theo mùa.
- Kết thúc cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan”
2. TCVĐ: Chạy tiếp sức. TCDG: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi 4- 5 lần. 
- Cô nhận xét và khen trẻ.
3. Chơi tự do: cầu trượt, bóng, vòng, nhặt lá…
- Cô cho trẻ chọn nhóm chơi, khu vực chơi
- Cô bao quát, chú ý đảm bảo AT cho trẻ.
- Cô nhận xét và khen trẻ
* Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ chơi, xếp hàng vào lớp.
	



- Trẻ q/s




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Mùa thu
- Trẻ trả lời








-Trẻ chơi tc





Trẻ chơi theo ý thích


	HĐ góc
	- Theo tuần

	HĐ chiều
- Cho trẻ làm quen  tiếng anh trên phần mềm Smartkids
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Góc sắm vai, sách truyện, học tập
	1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: 
- Milk ( sữa)
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:
- I like milk ( Tôi thích uống sữa )
- This is milk ( Đây là sữa)
- Drink milk ( Uống sữa )
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm 
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ 
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động 
	- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
	1. Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids
a.Warm- up (Khởi động) 3 phút
- Cô giao tiếp cùng trẻ:
 Hello! (Xin chào các bạn)
 How are you? (Các bạn có khoẻ không?) 
 - Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với 1 giai điệu thật là vui nhộn. Nhảy cùng zin zin
- Very good! (Khen trẻ)
- Sit down please! (Mời các bạn ngồi xuống) 
b. Nội dung: 20 phút (minutes) 
*   Học từ vựng Milk ( sữa)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Drink  => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ  Milk ( sữa)
- Cả lớp lắng nghe phát âm 3 lần trên phần mềm
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm  (3 lần)
- Giáo viên cho trẻ nghe nghĩa từ “Milk” là “sữa” trên phần mềm.
- “Milk ” có nghĩa là gì?
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
- Cô gọi tổ, nhóm lắng nghe và phát âm theo phần mềm 
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
* Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- I like milk ( Tôi thích uống sữa )
- This is milk ( Đây là sữa)
- Drink milk ( Uống sữa )
- Câu thoại này có nghĩa là gì?
- Cả lớp lắng nghe và phát âm theo phần mềm 2 lần
* Ôn tập từ vựng
Cô hỏi trẻ: Hôm nay các con được làm quen với từ gì?  Sữa được phát âm sang Tiếng Anh như thế nào? 
c. Kết thúc: Cô mở Good bye song
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. TCVĐ: Cáo và thỏ
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
1. 3.Chơi tự do: Góc sắm vai, sách truyện, học tập 
2. - Cô giới thiệu các góc chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm
+ VS-TT
	



- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện theo yêu cầu







- Trẻ quan sát, lắng nghe, phát âm theo phần mềm dưới sự hướng dẫn của cô.




- Sữa


- Trẻ phát âm





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời


- Trẻ hát, nhảy



- Trẻ chơi Tc

- Trẻ chơi TC

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........



Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô dịu dàng, tươi cười đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
- Trò chuyện về các nội dung chính của các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích cùng nhóm
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Thể dục
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Tìm về đúng nhà
	[bookmark: _Hlk87739174]1. Kiến thức: Trẻ biết dùng sức mạnh của cánh tay ném xa, ném đúng kỹ thuật.
2. Kỹ năng:
[bookmark: _Hlk87739288]- Rèn khả năng khéo léo, cách ném cho trẻ.
3. Thái độ:
[bookmark: _Hlk87739391]- Giáo dục trẻ có tính kỷ luật, trật tự trong giờ học.Trẻ chơi trò chơi hứng thú và đúng luật.


	1. Đồ dùng của cô
Xắc xô, vạch sân tập, túi cát, rổ đựng túi cát.
[bookmark: _Hlk87739491]2. Đồ dùng của trẻ: 30 túi cát, 4 rổ đựng túi cát, 3 ngôi nhà (hình vuông, tam giác, chữ nhật), mỗi trẻ 1 hình vuông (tam giác, chữ nhật). 


	1. Gây hứng thú:( 2 phút)
- Cho trẻ hát bài hát “ Mời bạn ăn”
+ Hỏi trẻ vừa hát bài hát gì? 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại thực phẩm giúp cơ thể kỏe mạnh.
- Cô hỏi thăm tình hình sức khỏe trẻ: Hôm nay có bạn nào bị đau tay, đau chân, hay mệt mỏi trong người không?
2.Nội dung: (27 phút)
2.1. Khởi động:
- Cô cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi kết hợp với các kiểu chân đi sau đó về đội hình hình tháp tập bài tập phát triển chung.
2.2.Trọng động 
* Bài tập phát triển chung:
- Trẻ tập bài tập phát triển chung theo cô tập theo nhạc bài hát “cả nhà thương nhau” 
+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao. (4lx8n)
+ Bụng: 2 tay chống hông quay người 90 độ.(3lx8n)
+ Chân: Chân bước ra trước khụy gối  (3lx8n)
+ Bật: Bật tại chỗ.(3lx8n)
* VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
- Cô đưa túi cát và hỏi: Cô đã chuẩn bị gì cho các con?
- Với túi cát này chúng ta có thể thực hiện vận động gì?
- Cô giới thiệu tên vận động “Ném xa bằng 1 tay”
- Cô làm mẫu
+ Lần 1: không phân tích
+ Lần 2 kết hợp phân tích động tác: TTCB: Từ vị trí đầu hàng cô bước ra đứng trước vạch. TTCB: Chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh tay cầm túi cát đưa từ trước, xuống dưới, ra sau, lên cao và ném túi cát đi xa ở điểm tay đưa cao nhất. Khi ném xong cô đi lên nhặt túi cát bỏ vào nơi quy định và đi về cuối hàng đứng.
+ Cho 2 trẻ khá lên thực hiện
- Trẻ thực hiện
+ Lần 1: Lần lượt 2 đội lên thực hiện
+ Lần 2: Nhóm 2-3 bạn lên ném. 
Hỏi trẻ thực hiện vận động gì?
+ Lần 3: Thi đua 2 đội. Đội nào ném được nhiều bao cát nhất sẽ giành chiến thắng.
* TCVĐ: Tìm về đúng nhà
+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
2.3. Hồi tĩnh:
Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng xung quanh lớp.
3. Kết thúc (1 phút)
Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời







- Trẻ đi các kiểu chân







- Trẻ tập BTPTC








- Túi cát ạ

- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát cô làm mẫu









- Từng trẻ lên t/hiện
- 2-3 trẻ lên thực hiện

-Trẻ thi đua




- Trẻ tham gia t/chơi

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng



	HĐ ngoài trời
-HĐCCĐ Quan sát cây hoa sữa.
- TCVĐ: Ném lon, TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp hột hạt, bowling, ĐCNT
	- Trẻ biết tên cây hoa sữa, biết 1 số đặc điểm của cây. Trẻ chơi  trò chơi thành thạo.
- Rèn kĩ năng quan sát, phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ.
- GD trẻ vui chơi đoàn kết. Biết chăm sóc và bảo vệ cây

	- Sân bằng phẳng, sạch sẽ an toàn cho trẻ.
- Trang phục trẻ gọn gàng dễ vận động.
- Phấn, hột hạt, bowling, ĐCNT
Lon nước sạch sẽ đã qua sử dụng. Trái bóng ném lon
Kẻ vạch xuất phát và vòng tròn xếp lon cách vạch xuất phát từ 1,0 – 1,5m

	1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa
Cho trẻ đứng xung quanh gốc cây, quan sát cây hoa sữa:
     + Đây là cây gì?
     + Cây Hoa sữa có đặc điểm gì? 
     + Lá của nó như thế nào? Cô cho trẻ nhặt lá hoa sữa và cho trẻ nhận xét màu sắc của lá cây
Cô cho trẻ tiến lại gần thân cây hoa sữa và cho trẻ quan sát sau đó cho trẻ nhận xét:
     + Thân cây như thế nào? Sần sùi hay nhẵn nhụi
     + Thân cây có màu gì?
     + Hoa sữa có màu gì? có mùi gì?
     + Sau khi hoa tàn thì sẽ thành gì?  
     + Cây hoa sữa là loại cây gì?
+ Làm thế nào để cây luôn xanh tốt?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
2.TCVĐ: Ném lon
Cô giới thiệu tên trò chơi,  
Cách chơi: Phân chia thành viên thành 2 đội có số người tương ứng và phân chia lượt chơi cho mỗi người trong đội. Thành viên 2 đội xếp thành hàng dọc tại vạch xuất phát. Trò chơi bắt đầu, lượt chơi thứ 1 người đầu tiên của đội thứ nhất cầm bóng ném về phía lon nước đã xếp, cần tính toán sao cho số lon đổ là nhiều nhất. Sau đó người này chạy lên nhặt bóng và trở về vạch xuất phát. Người chơi thứ 2 tiếp tục ném lon, đến khi số lon đổ hết. 
Đội thứ 2 tiếp tục ném lon tương tự như đội thứ nhất.
Đội thắng cuộc là đội ném đổ toàn bộ số lon với số lượt ném ít hơn. 
Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét
* TCDG: Chi chi chành chành
- Cô cho trẻ nêu lại cách chơi, luật chơi.
Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô nhận xét và khen trẻ
3. Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp hột hạt, bowling, ĐCNT
 - Cô chú ý bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét và khen trẻ
* Kết thúc: Cô NX buổi chơi, cho trẻ thu dọn đồ chơi vào lớp
	


- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát



- Trẻ trả lời













- Trẻ chơi TC



- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐ góc
	- Theo tuần

	HĐC
- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Giao thông trên đường bộ”
- TCDG Trồng nụ trồng hoa
- CTD: Cờ vua, góc xây dựng, xếp hình, ghép nút.
	- Trẻ biết một số luật giao thông phổ biến
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ,tư duy, khả năng quan sát,phán đoán và nhận xét.
- Trẻ có hành vi văn minh khi đi trên đường. Trẻ có ý thức tham gia giao thông

	-  Hình ảnh về người tham gia giao thông, các ptgt..
- Nhạc bài hát 


	1. Dạy trẻ KN về ATGT: “Giao thông trên đường bộ”
 - Trẻ nhìn lên màn hình quan sát đoạn phim: Cảnh ngã tư đường phố có xe cộ và mọi người qua lại
 - Trên đường phố con thấy những loại phương tiện gì?
- Các loại phương tiện đó thuộc PTGT ở đâu ?
 - Vì sao mọi người và xe cộ đi trên đường con vừa nhìn thấy không xảy ra tai nạn?
   - Vậy người tham gia giao thông phải như thế nào?
   - Vì sao phải đi đúng luật ?
   - Đối với các con còn nhỏ có cần đi đúng luật không?
Quan sát,tìm hiểu,đàm thoạị
   a) Cô giới thiệu cảnh đường GT nông thôn:
   - Đố các con đây là đường ở đâu?
   - Xe ô tô chạy ở đâu?
   - Xe máy,xe đạp chạy ở đâu?
   - Bạn học sinh đi bộ đi ở đâu?
   - Bạn đi bên phía tay nào?
->Tất cả mọi phương tiện đều phải đi đúng phần đường dành cho từng loại PTGT  
 - Đây là cảnh ở đâu? Vì sao con biết?
 - Xe ô tô chạy ở đâu?
 - Xe đạp, xe máy chạy ở đâu?
 - Người ngồi trên xe máy phải chấp hành luật gì?   
 - Người đi bộ đi ở đâu ?
 - Người đi bộ muốn qua đường thì phải như thế nào ?
 - Các con có được tự qua đường một mình không ? Vì sao ?
 - Vậy muốn qua đường được an toàn thì các con phải làm sao ?
 - Vậy đến ngã tư ta chú ý điều gì ?
  * Khi đến ngã tư đường phố tất cả mọi phương tiện đều phải chú ý đến tín hiệu đèn giao thông
2. TCDG: Trồng nụ trồng hoa
- Cho 1-2 trẻ nêu luật chơi, cách chơi. Cho trẻ chơi 2-3 lần theo tập thể, tổ nhóm. 
- Cô nhận xét và khen trẻ
- Sau mỗi lần chơi cô động viên khuyến khích trẻ.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc xây dựng, xếp hình, ghép nút.
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét và khen trẻ
* Vệ sinh – trả trẻ.
	

- Trẻ xem video


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời







- Trẻ q/s và trả lời câu hỏi.






- Trẻ trả lời

- Đường bộ

- Trẻ trả lời
- Vỉa hè.

- Trẻ trả lời










- Trẻ chơi TC



- Trẻ chơi tự do theo ý thích

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........



Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Văn học
Truyện : Câu chuyện của tay trái và tay phải
	1. Kiến thức: Trẻ biết tên câu chuyện, tên nhân vật, trẻ hiểu nội dung câu chuyện.
- Phân biệt tay phải, tay trái, số lượng.
2. Kỹ năng:  - Trẻ biết trả lời đủ câu, rõ lời, mạch lạc, thể hiện giọng điệu của các nhân vật.
-Trẻ biết sử dụng tay phải và tay trái của mình để thực hiện các công việc phù hợp hàng ngày. Biết được rằng tay nào cũng quan trọng như nhau, mỗi tay có một việc phù hợp, biết phối hợp nhịp nhàng hai tay thì việc gì cũng dễ làm và cần phải giúp đỡ nhau trong cuộc sống để cùng tiến bộ.
3. Thái độ:  Trẻ yêu quý bạn bè, biết giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	1. Đồ dùng của cô:  
- Bàn, ghế ngồi của cô, que chỉ, máy tính, loa…
- Sân khấu rối, rối tay các nhân vật trong truyện; phim hoạt hình “Câu chuyện của tay trái và tay phải”
- Nhạc nền kể chuyện, nhạc bài hát “Múa cho mẹ xem”
- Rối tay, 2 bao tay, bức tranh vẽ 2 hình bàn tay.
2. Đồ dùng của trẻ
- Ghế ngồi cho trẻ, trang phục trẻ gọn gàng, sạch sẽ
- Giấy, bút sáp để trẻ vẽ hình bàn tay.
- Bìa cát tông

	1. Gây hứng thú: ( 3 phút)
Hát múa: ''Múa cho mẹ xem''
- Trong bài hát bạn nhỏ đã dùng đôi bàn tay để làm gì? đôi bàn tay giúp con người làm những việc gì? Nếu thiếu đi 1 cánh tay thì con người sẽ thế nào?
- Các bộ phận trên cơ thể mỗi bộ phận có một tác dụng khác nhau đôi bàn tay cũng có rất nhiều tác dụng như tay để viết, để múa... hôm nay cô cháu mình đến với câu chuyện “câu chuyện của tay trái và tay phải” của tác giả Lý Thị Minh Hà.
2. Nội dung: ( 26 phút)
2.1. Kể chuyện cho trẻ nghe
Nghe kể truyện “câu chuyện của tay trái và tay phải”
-  Lần 1:  Cô kể diễn cảm kết hợp với cử chỉ, điệu bộ nét mặt...
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Của tác giả nào?
- Lần 2: Kể theo video hình ảnh câu chuyện
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+Trong truyện có những ai?
*Trích dẫn, đàm thoại, giảng giải nội dung truyện:
- Đoạn 1: Từ đầu.... không giúp Tay Phải làm việc nữa.
+ Tay trái và tay phải là những người bạn như thế nào?
+ Tay phải xách giỏ giúp mẹ, mệt quá nó mắng Tay Trái như thế nào?
+ Nghe Tay Phải nói thế Tay Trái cảm thấy như thế nào?
- Đoạn 2: Rồi một buổi sáng.........hậu quả như vậy đấy.
+ Khi tay trái không giúp đỡ tay phải nữa thì chuyện gì đã xảy ra ?
 + Giấy đã nói với tay phải ntn?
- Đoạn 3: Đoạn còn lại (Tay phải sợ con người không cần đến mình nữa…..một mình tớ không làm được)
+Tay phải năn nỉ và nói với tay trái như thế nào?
+ Tay trái còn giận nên đã nói gì với tay phải?
+ Cuối cùng, tay phải đã nói gì với tay trái?
+ Khi tay phải và tay trái phối hợp với nhau thì lúc cần làm việc sẽ ntn?
+ Cuối cùng tay phải sung sương thốt lên điều gì?
* Giáo dục: Qua câu chuyện các con rút ra được bài học gì? 
+ Tay phải, tay trái đều là bộ phận trên cơ thể chúng ta, ngoài ra còn có các bộ phận nào khác?
(Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều quan trọng, không thể thiếu một bộ phận nào cả vì đều có tác dụng đối với cơ thể chúng mình. Vì vậy các con phải biết yêu quý, giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ hàng ngày)
- Vận động “Tay thơm – tay ngoan”
* Lần 3: Cho trẻ xem phim
+ Bây giờ các con cùng hướng mắt xinh lên màn hình xem câu chuyện này 1 lần nữa nhé.
2.2. Trò chơi : Ai nhanh nhất
+ Cách chơi: chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng trẻ bật qua 3 vòng lên lấy hình bàn tay dán lên bảng để tạo thành đôi bàn tay. 
+ Luật chơi: Thời gian 1 bản nhạc đội nào dán được nhiều đôi bàn tay là đội thắng cuộc.
- Trẻ chơi 1 - 2 lần
- Cô nhận xét , khen trẻ 
3. 3. Kết thúc: ( 1 phút)
- Hát và vận động: Năm ngón tay ngoan
	
- Trẻ hát  vận động



- 4-5 trẻ trả lời 









- Trẻ lắng nghe cô kể

-Câu chuyện của tay phải và tay trái
- Trẻ trả lời






- Thân thiết

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ trả lời 





- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Mắt, mũi, miệng, tai, chân.

- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ xem phim



- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi


-Trẻ hát và đi ra ngoài

	HĐNT
-HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh sân trường
- TCVĐ Đi trên ván trượt TCDG: Kéo co
- Chơi tự do: Xâu hạt, cát, nước, khu PTVĐ…
	- Trẻ biết được trên sân trường có những gì, dùng để làm gì, cảnh sân trường ngày hôm đó như thế nào..   
- Rèn kỹ năng quan sát nhận xét
- Giáo dục trẻ biết thể hiện tình cảm yêu mến, quan tâm đến bạn bè
 

	+ Một cái khăn bất kì tượng trưng cho cờ
+ Một vòng tròn
+ Vạch xuất phát củng là đích của 2 đội
- Bóng, dây thừng, hột hạt, cát, nước….

	1. HĐCCĐ: Quan sát quang cảnh sân trường
- Cô và trẻ đi ra ngoài sân trường.
+ Các con hãy nhìn xem trên sân trường có những gì nào?
+ Trước mặt các con có gì đây?
+ Các con có nhận xét gì về đặc điểm của sân trường nào?
+ Sân trường gồm có những gì?
+ Sân trường được làm bằng gì?
+ Sân trường có những loại cây nào?
+ Ngòai ra sân trường còn có gì đây?
+ Còn gì nữa không?
+ Những đồ vật đó dùng để làm gì?
+ Thế bầu trời hôm nay như thế nào
-> GD trẻ đoàn kết, vui vẻ, nhường nhịn , không chen lấn xô đẩy nhau.
2. TCVĐ: Đi trên ván trượt
- Cô giới thiệu tên TC
- Cô nêu CC và luật chơi
Tổ chức  cho trẻ chơi và khen trẻ
* TCDG: Kéo co
Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và khen trẻ
3. Chơi tự do: Xâu hạt, cát, nước, khu PTVĐ… 
- Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
*Kết thúc
Cô nhận xét hoạt động, kiểm tra sĩ số trẻ, cho trẻ xếp hàng lên lớp rửa tay.
	

Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời


Trẻ trả lời










Trẻ lắng nghe




Trẻ chơi

Trẻ chơi theo ý thích

	 
HĐ trải nghiệm: Trẻ bóc trứng chim cút
	1. Kiến thức :
 - Trẻ biết được cách bóc trứng nhẹ nhàng không bị vỡ, biết bỏ vỏ trứng riêng và trứng đã bóc riêng biệt ra bát
 - Trẻ biết trứng cút cung cấp chất đạm, protein giúp phát triển cơ bắp, chắc xương.
 2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.  Phát triển khả năng quan sát, linh hoạt
3. Thái độ.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động. Góp phần giáo dục trẻ ăn hết xuất, để cơ thể phát triển toàn diện. Giúp đỡ mẹ những công việc vừa sức

	- Nhạc bài hát “Con cào cào” Nhạc nhẹ..nhạc vũ điệu rửa tay
- Rổ nhỏ, đĩa to, đĩa nhỏ, trứng cút đã luộc, khăn ướt
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, sạch sẽ dễ vận động

	Cô con mình cùng khởi động chào buổi sáng với bài hát  “ Con Cào cào” nhé
- Trẻ hát và tập thể dục với quả củ.- Cô hỏi trẻ muốn cơ thể khỏe mạnh ngoài tập thể dục các con phải làm gì? cần ăn những gì?(Đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng..)
* Giáo dục trẻ ăn hết xuất không bỏ cơm không kén chọn thức ăn.
Để thể hiện tài năng của mình thì các đầu bếp tí hon sẽ là những người đầu bếp xuất sắc bóc những quả trứng cút thật sạch sẽ, hết vỏ và sao cho thật khéo léo không để bị vỡ để chứng tỏ chúng mình là những người đầu bếp tí hon tài ba nhé
* Phần thứ nhất: Lấy nguyên liệu
- Bây giờ các đầu bếp của chúng ta đã sắn sàng chưa, chúng mình cùng đến với phần thứ nhất “ Lấy nguyên liệu” nhé
- Vừa rồi các bác đầu bếp của chúng ta lấy được nguyên liệu của mình rồi vậy mời các bác siêu đầu bếp đến với phần thứ 2 trổ tài nhé
* Phần thứ hai : Trổ tài
Cô làm mẫu: Hướng dẫn cách bóc trứng cút
- Cô cầm trứng trên tay và hỏi trẻ: Trên tay cô có gì đây?
- Để bóc được những quả trứng cút thật sạch sẽ hết vỏ và không làm trứng bị vỡ bây giờ các đầu bếp nghe cô hướng dẫn nhé
- Đầu tiên những quả trứng của chúng mình phải được luộc chín và ngâm qua nước lạnh để nguội, chúng ta phải có 1 đĩa để vỏ trứng và 1 bát để trứng sau khi được bóc sạch và 1 chiếc khăn ướt để lau tay
- Tiếp theo chúng mình sẽ cầm quả trứng lên gõ nhẹ xuống mặt cứng sao cho vỏ trứng dập và nứt ra để dễ bóc chúng mình nhớ gõ nhẹ nếu không trứng sẽ bị vỡ nát tiếp theo tay trái cầm quả trứng và dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải bóc nhẹ tách vỏ trứng ra  và dần dần kéo nhẹ lớp áo vỏ của quả trứng cứ như thế cô bóc đến hết vỏ của quả trứng . Các con chú ý không quá mạnh tay sẽ là vỡ phần thịt của trứng khi bóc ra trứng sẽ rất xấu đấy vậy là cô đã bóc xong quả trứng rồi cứ như vậy cô bóc tiếp những quả tiếp theo..và cùng với sự cẩn thận và khéo léo cô đã bóc được rất nhiều trứng đây này, các con hãy nhìn xem nào
- Nào bây giờ ai có thể bóc giúp cô 1 quả trứng nào?
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện. Cô động viên trẻ
*Trẻ thực hiện: Bây giờ các đầu bếp của chúng ta sẽ cùng nhau trổ tài nhé (Cho trẻ thực hiện bóc tại chỗ ngồi
- Cô quan sát và gợi ý khen và động viên trẻ bóc giúp đỡ trẻ gặp khó khăn
- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ
- Chúng mình thấy bóc trứng có dễ không? Cô khen tất các các bạn nào.
- Các con nhẹ nhàng cất rổ và trứng lên bàn nào. Trẻ đi lên cất trứng cô khen trẻ.
3. Kết thúc:  Hôm nay cô thấy các con đã có thể giúp bố mẹ những công việc nhỏ trong nhà đó là bóc trứng và giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ trong gia đình để bố mẹ vui lòng nhé.  
	- Trẻ vận động.
- Trẻ trả lời






- Trẻ lắng nghe








- Trẻ đi lên lấy trứng và đĩa về chỗ





- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát, lắng nghe.








- Trẻ quan sát, lắng nghe












- Trẻ thực hiện.





- Trẻ thực hiện.

	HĐC
- Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids: ôn tập các từ đã học
- Trò chơi : Ai đoán giỏi
- CTD:  Xếp hình bằng que tính, lăn bóng
	- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa các từ, câu đã học
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm 
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ 
- Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi.
	- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
	1. Cho trẻ làm quen tiếng anh trên phần mềm Smartkids 
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, bài Hello song
Cô HD trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content (Nội Dung ):ôn tập các từ đã học
- Cô nhắc lại các từ đã học trong chủ đề: Name, Friend, Head, Nose, Eyes, Mouth, Milk.
- Mở phần mềm cho trẻ nghe lại phát âm
- Cho trẻ phát âm các chữ đã học
- Nhận xét và khen trẻ.
c. Kết thúc: Cô mở bài  Good bye song.  Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. Trò chơi: Ai đoán giỏi
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
3. CTD: Xếp hình bằng que tính, lăn bóng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm
* Vệ sinh – trả trẻ
	


- Trẻ quan sát, lắng nghe, phát âm theo phần mềm dưới sự hướng dẫn của cô.


- Trẻ nghe và phát âm



- Trẻ chơi Tc


- Trẻ chơi theo nhóm

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........










Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô dịu dàng, tươi cười đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân đúng nơi quy định
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ
- Trò chuyện về các nội dung chính của các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích cùng nhóm
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Tạo hình
Nặn một số loại rau, củ, quả. (Đề tài)
 

	1. Kiến thức
- Trẻ nhận xét được đặc điểm của một số loại rau, củ quả và ích lợi của chúng đối với cơ thể và cách nặn một số loại rau, củ quả.
2. Kỹ năng
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đă học : Lăn tròn , lăn dọc, ấn dẹt biết chia đất để tạo hình dáng củ , quả.
- Trẻ nặn được nhiều loại củ, quả và sáng tạo khi thể hiện sản phẩm.
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
3. Thái độ
- Trẻ biết ích lợi của các loại rau củ, cung cấp vitamin giúp cho cơ thể luôn khoẻ mạnh da dẻ hồng hào.
- Trẻ yêu cái đẹp và biết giữ gìn sản phẩm của mình .
- Trẻ hứng thú trong giờ học , ngoan và biết chú ý.
	1. Đồ dùng của cô: 
+ Một số loại rau củ, quả: quả đỗ, củ cà rốt, quả cà, cà chua…
+ Loa đài ghi bài hát : Nhạc đọc vè, một số bài hát trong chủ điểm.
2. Đồ dùng của trẻ: 
+ Đất nặn, bảng con.
+ Khăn lau tay.
 

	1. Gây hứng thú: ( 2 phút) 
- Cho trẻ hát bài: “Mời bạn ăn”.
- Trò chuyện với trẻ: 
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Các con ăn nhiều để làm gì?
+ Vậy muốn da dẻ mịn màng và hồng hào các con phải làm gì?
-> Cô củng cố và giáo dục trẻ ăn nhiều loại rau, củ, quả để cung cấp các chất vitamin cho cơ thể.
2. Nội dung ( 27phút) 
2.1. Quan sát và đàm thoại
* Quan sát vật thật: 
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Trốn cô”.
- Xuất hiện quả cà chua, củ cà rốt, quả đậu và gợi hỏi: 
+ Các con nhìn xem cô có gì đây?
+ Cô có những loại rau, củ, quả gì?
+ Các con nhìn xem các loại rau, củ, quả có đặc điểm gì?
+ Màu sắc của chúng như thế nào?
-> Cô củng cố đặc điểm của các loại rau, củ, quả.
* Quan sát vật mẫu: 
+ Các con nhìn xem cô có gì đây?
+ Cô nặn được những quả gì?
+ Cô nặn như thế nào? 
+ Để nặn được nhiều rau, củ, quả các con phải làm gì?
+ Các con có muốn nặn các loại rau, củ, quả không?
2.2. Hỏi ý tưởng của trẻ:
+ Con thích nặn gì để tặng bạn?
+ Con sẽ nặn như thế nào?
+ Ngoài ra các con thích nặn của quả gì khác nữa?
- Cho trẻ làm thao tác lăn tròn và lăn dọc trên không.
2.3. Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ ngồi thực hiện theonhóm.
- Trong quá trình trẻ nặn, cô quan sát và gợi ý giúp đỡ trẻ, khuyến khích trẻ sáng tạo khi thể hiện sản phẩm.
2.4. Trưng bày sản phẩm:
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm và cho trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
+ Con thấy bạn nặn củ quả thế nào?
+ Bạn nặn được những loại củ quả gì?
+ Con thích củ quả của ai? Vì sao con thích ?
- Cô nhận xét những sản phẩm của trẻ nặn đẹp và động viên trẻ nặn chưa đẹp.
3. Kết thúc ( 1 phút) 
- Hát bài: Quả
	
- Trẻ hát.

- Trẻ trả lời.




- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ chơi


- Trẻ trả lời.



 Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời



- Có ạ!


- Trẻ trả lời.

 

- Trẻ thực hiện.



- Trẻ trưng bày.

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát

	HĐNT
-HĐCCĐ Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Cáo và thỏ. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do:  chơi cầu trượt, xích đu, bóng, vòng, bật ô.
	- Trẻ biết tên cây và biết một số đặc điểm của cây hoa hồng. Trẻ biết chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng quan sát có chủ định cho trẻ.
- Giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh tay, chân sạch sẽ, đoàn kết khi chơi.

	- Sân bãi sạch sẽ, không có chướng ngại vật
- Bóng, vòng 

	1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng
- Cô đưa trẻ ra quan sát cây hoa hồng và trò chuyện cùng trẻ:
+ Các con có biết đây là cây gì không nào?
+ Cây hoa hồng có đặc điểm gì nổi bật?
+ Lá cây làm sao?	
+ Thân cây như thế nào?
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây không bất lá bẻ cành cây.
2. TCVĐ: Cáo và Thỏ, TCDG: Lộn cầu vồng.
Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Nhận xét trẻ chơi và khen trẻ.
3. Chơi tự do: Chơi cầu trượt, xích đu, bóng, vòng, bật ô.
- Cô giới thiệu các chỗ chơi,
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
	


Trẻ trả lời

Trẻ trả lời



Trẻ lắng nghe



Trẻ chơi



Trẻ chơi theo ý thích


	HĐ góc
	- Theo tuần

	HĐC
- Trò chơi chữ cái a, ă, â
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi cờ vua,  góc xây dựng
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái a, ă, â.. Trẻ chơi thành thạo trò chơi
- Rèn kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi tô cho trẻ. 
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn sách vở, tích cực hứng thú tham gia hoạt động.


	Tranh bài thơ “Miệng xinh”, bài đồng dao “Cái bống là cái bống bang”, bút dạ, bảng.
- Mỗi trẻ 3 thẻ chữ cái a, ă, â bút chì, bút màu.

	1. Trò chơi chữ cái a, ă, â
- TC 1: Tìm chữ theo yêu cầu của cô
+ Cô nói tên chữ, trẻ tìm chữ giơ lên đọc to
+ Cô nói cấu tạo chữ, trẻ tìm chữ giơ lên đọc to
- TC 2: Ai nhanh nhất
+ CC: mỗi trẻ chọn cho mình 1 thẻ chữ, đi thành vòng tròn. Khi có hiệu lệnh cua cô nói tên chữ cái nào thì trẻ càm thẻ cữ cái đó nhay nhanh vào trong vòng tròn.
+ Luật chơi: Trẻ nào làm sai phải nhảy lò cò xung quanh lớp
Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần
- TC 3: Gạch đúng chữ cái
+ Cách chơi: Trên bảng có gắn bài thơ : miệng xinh, bài đồng dao: cái bống là cái bống bang. Nhiệm vụ của trẻ là lên tìm chữ cái a, ă, â và gạch chân
+ Luật chơi: Đội nào tìm và gạch chân đúng được nhiều chữ cái hơn đội đó chiến thắng.  Cô cho trẻ chơi và nhận xét
2. TCDG: Rồng rắn lên mây
- Cô cho trẻ nhắc lại CC, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 3, 4 lần. Cô nhận xét và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc xây dựng 
- Cô cho trẻ về góc chơi trẻ chọn.
- Cô bao quát trẻ chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét và khen trẻ
 -Vệ sinh – Trả trẻ
	


- Trẻ chơi theo yc của cô








- Trẻ chơi Tc






- Trẻ chơi tc


- Trẻ chơi TC


- Trẻ chơi theo nhóm.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........



Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2025

	Đón 
trẻ, chơi, thể 
dục sáng
	- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng các nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích
- Thể dục sáng

	Tên HĐ
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	Toán
Ghép thành cặp những đối tượng có liên quan

	1. Kiến thức:
 Dạy trẻ biết ghép các cặp đối tượng có liên quan với nhau như: Đôi 
 chân – đôi dép, đôi bàn tay – găng tay, quần – áo, bàn chải đánh răng – kem đánh răng,…
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng sắp xếp đúng các đối tượng liên quan với nhau để thành một cặp.
- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo trong khi chơi.
3. Thái độ: Trẻ có nề nếp học tập, có tinh thần đoàn kết, hợp tác với nhau khi chơi.


	1. Đồ dùng của cô: Hình ảnh đôi chân – đôi dép, đôi bàn tay – găng tay, quần – áo, bàn chải đánh răng – kem đánh răng, que chỉ, 2 bức tranh mỗi khung  đã có sẵn một đối tượng, 2 rổ lô tô để ở hai ghế, 2 bảng từ, 2 bức tranh vẽ các đối tượng để trẻ nối, bút chì, nam châm.
2. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 lô tô đôi chân, đôi dép, bàn tay , găng tay, quần, áo, bàn chải đánh răng , kem đánh răng để trong rổ, bảng con. 
	1. Gây hứng thú (2 phút)
- Các con ơi! Chúng mình đang học chủ đề gì?
- Để cơ thể luôn khỏe mạnh chúng mình cần phải làm gì?
- Cô hỏi trẻ về số lượng các bộ phận trên cơ thể. Vì sao gọi là đôi.
- Trong cuộc sống có rất nhiều đồ vật, sự vật không giống nhau nhưng lại ghép thành cặp có mối liên quan mật thiết với nhau đấy các con ạ. Vì vậy hôm nay cô sẽ dạy các con bài “Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan”.
- Cho trẻ nhắc lại tên bài 2-3 lần để trẻ nhớ.
2. Nội dung: (27 phút)
2.1. Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan”.
- Cô có một món quà muón tặng chúng mình, các con hãy xem món quà của cô là gì nào?
- Đúng rồi! Chúng mình xem đây là bộ phận nào trên cơ thể chúng mình?
- Cho trẻ xếp hình ảnh đôi chân ra bảng con của trẻ.
- Đôi chân giúp chúng ta làm gì?
- Muốn cho đôi chân luôn sạch sẽ chúng ta cần có gì?
- Đúng rồi! Chúng mình xếp đôi dép cạnh đôi chân nào.
- Muốn giữ gìn đôi chân sạch sẽ thì không thể thiếu đôi dép được. Vậy đôi chân và đôi dép ghép thành cặp đôi có mối liên quan với nhau đấy.
- Chơi “Cái gì biến mất” cất lô tô đôi chân và đôi dép.
*Các con hãy nhanh mắt tìm hình ảnh đôi bàn tay cho cô nào
- Cho trẻ xếp hình ảnh đôi bàn tay ra bảng con của trẻ.
- Đôi tay giúp chúng mình làm những công việc gì?
- Vào mùa đông, khi trời lạnh cần có gì để giữ cho đôi tay luôn ấm áp.
- Đúng rồi! Chúng mình xếp găng tay canh đôi bàn tay nào.
- Vậy đôi bàn tay và găng tay ghép thành cặp đôi có mối liên quan với nhau đấy.
- Chơi “Cái gì biến mất” cất hình ảnh đôi bàn tay, găng tay.
*Để cơ thể luôn khỏe mạnh chúng mình cần phải vệ sinh sạch sẽ, tắm rửa thay quần áo hàng ngày. Chúng mình nhìn xem cô có gì đây?
- Cho trẻ xếp cái áo ra bảng con của trẻ.
- Cái áo dùng để làm gì?
- Có áo rồi chúng ta còn thiếu gì nữa?
- Đúng rồi! Chúng mình xếp cái quần cạnh cái áo nào.
- Cái quần và cái áo là đồ dùng để làm gì?
- Vậy cái quần và cái áo ghép thành cặp đôi có liên quan với nhau.
- Vừa rồi, cô và các con đã ghép thành cặp đối tượng có mối liên hệ như đôi chân – đôi dép, đôi bàn tay – găng tay, quần - áo. Ngoài ra còn có rất nhiều cặp đối tượng khác như bàn chải đánh răng – kem đánh răng, bát – thìa, 
- Ngoài các cặp đối tượng trên, các con còn biết các cặp đối tượng nào khác nữa không nào?
- Cô giáo dục trẻ.
- Vừa rồi cô thấy lớp mình ai cũng học giỏi và chăm ngoan, cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi với tên gọi “Nối gạch các cặp đối tượng”, các con có thích chơi không nào? 
2.2. Luyện tập củng cố
*Trò chơi 1: Nối gạch cặp các đối tượng
- Cô cho trẻ xem tranh và hỏi trẻ trong tranh có những gì?
- Cách chơi: Các con dùng bút chì nối các cặp đối tượng có mối liên quan với nhau, đội nào nối được nhiều cặp đôi đúng và nhiều hơn sẽ giành chiến thắng và nhận được phần quà. 
- Cho 2 trẻ chơi, cô nhận xét kết quả khi trò chơi kết thúc.
*Trò chơi 2: Tìm bạn
- Vừa rồi cô thấy chúng mình chơi trò chơi rất là hứng thú, để chúng mình hiểu hơn về bài học cô vẫn còn có một trò chơi nữa, đó là trò chơi “Tìm bạn”. Các con có thích chơi không?
- Cách chơi: Trên tay các con đều cầm 1 đối tượng mà chúng ta vừa mới làm quen, chúng mình sẽ vừa đi vừa hát khi nào có hiệu lệnh của cô nói “Tìm bạn” thì các bạn phải nhanh chân tìm bạn có hình ảnh có mối liên quan với hình ảnh của mình. Các con biết cách chơi chưa nào?
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, mỗi lần chơi cho trẻ đổi thẻ cho nhau.
- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
3. Kết thúc: (1 phút)
- Hát bài “Khuôn mặt cười” 
	
- Chủ đề: Bản thân ạ

- Trẻ trả lời.



- Nghe cô nói






- Nhắc lại tên bài




- Tranh lô tô ạ.


- Đôi chân


- Đi ạ

- Có dép ạ

- Trẻ xếp

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ cất 


- Trẻ xếp

- Trẻ trả lời


- Găng tay





- Trẻ cất





- Cái áo

- Trẻ xếp
- Để mặc
- Thiếu quần
- Trẻ xếp


- Để mặc ạ


- Trẻ nghe







- Bút, vở - Bảng, phấn






- Có ạ




- Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi


- Chơi trò chơi








- Có ạ

- Nghe cô phổ biến luật chơi



- Chơi trò chơi

- Trẻ hát

	HĐNT
-HĐCCĐ Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Tìm lá cho cây. TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, vẽ phấn, nhà bóng…


	- Trẻ biết được tên goi, đặc điểm của cây mít. Biết chơi với các đồ chơi, trò chơi.
- Rèn luyện sự khéo khéo, kĩ năng vẽ, chăm sóc cây ở trẻ.
- Khơi gợi ở trẻ tính ham học hỏi, thích khám phá những điều mới lạ.

	- Trang phục gọn gàng, que chỉ, xắc xô, cây mít sau lớp 5TA
- Bóng, vòng, phấn...

	1. HĐCCĐ: Quan sát cây bưởi
 Cô tập trung trẻ và hỏi:
- Đây là cây gì?
- Ai có nhận xét gì về cây bưởi?
- Thân, cành, lá như thế nào?
- Ai đã được ăn quả bưởi? Mùi vị như thế nào?
- Để cây bưởi xanh tốt ra nhiều quả để ăn chúng mình phải làm gì?
- GD trẻ không ngắt quả bưởi non, chăm sóc tưới nước cho cây.
2. TCVĐ: Tìm lá cho cây. TCDG: Nu na nu nống
Cô hỏi trẻ cách chơi
Cô cho trẻ chơi 3 - 4 lần. 
- Cô nhận xét và khen trẻ
3. Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, vẽ phấn, nhà bóng…
- Cô giới thiệu khu vực cô đã chuẩn bị đồ chơi, cho trẻ chọn khu vực chơi mà trẻ thích
- Cô chú ý bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cô nhận xét và khen trẻ
	

- Trẻ trả lời, đàm thoại cùng cô





- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi TC





- Trẻ chơi theo nhóm

	HĐG
	- Cô cho trẻ chơi theo tuần

	HĐTT
- Giao lưu nhảy erobic giữa các tổ
Bài nhảy: “Chiếc bụng đói”, “Con cào cào”, Năm ngón tay ngoan                               “ Cả nhà đều vui”, 


	- Trẻ thuộc các bài hát múa, biết thể hiện cảm xúc của mình qua các bài hát
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự tin
- Giáo dục trẻ yêu ca hát

	- Nhạc các bài hát, loa, máy tính, mũ múa,  biểu diễn


	1. Giao lưu văn nghệ
- Cô giáo giới thiệu chương trình giao lưu văn nghệ
- Mở đầu chương trình là bài hát tập thể: Chiếc bụng đói 
- Tiếp theo là phần biểu diễn của các bạn tổ 1 bài múa “ Con cào cào”
- Mời các bạn đến với phần biểu diễn tiếp theo của các bạn đến từ tổ 2 với bài nhảy “Chiếc bụng đói”
- Tiếp theo chương trình là bài nhảy “Cả nhà đều vui” do các bé đến từ tổ 3 biểu diễn.
2. Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi và cách chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	
- Trẻ lắng nghe

- Cả lớp nhảy

- Tổ 1 múa

- Tổ 2 nhảy
- Tổ 3 hát

- Trẻ trả lời



- Trẻ chơi Tc

	HĐC
- Đóng chủ đề “Bản thân”
-Lao động về sinh lớp học 
- Bình bầu bé ngoan
	- Trẻ thuộc một số bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề. Biết cảm nhận được nhịp điệu qua các bài hát và thể hiện cảm xúc của mình khi biểu diễn
- Phát triển tính tự tin cho trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu ca hát....

	- Một số dụng cụ âm nhạc như phách tre, xắc xô, mõ, mũ múa...
- Xô nước, khăn lau


	1. Đóng chủ đề “Bản thân”
* Đàm thoại về CĐ “Bản thân”
- Chúng mình vừa được học chủ đề gì?
- Trong chủ đề này các con được học những bài thơ, bài hát, câu chuyện nào?
- Các con biết gì về bản thân mình?
- Để cho cơ thể khỏe mạnh hàng ngày chúng mình phải làm gì, ăn uống ntn?
* Cô cho trẻ biểu diễn văn nghệ:
- Múa hát, đọc thơ, kể chuyện các bài có liên quan đến chủ đề “Bản thân”
* Giới thiệu CĐ mới: “Gia đình”
- Trưng bầy những hình ảnh, trò chuyện về gia đình và các hoạt động trang trí lớp theo chủ đề mới.
2. Lao động về sinh lớp học
- Cô giới thiệu đồ dùng để lao động. Hướng dẫn trẻ lau đủ đồ chơi, sắp xếp tủ gọn gàng. 
3. Bình bé ngoan
- Cô đố chúng mình biết hôm nay là thứ mấy? Chúng mình sẽ được thưởng  cái gì? Cô sẽ thưởng phiếu bé ngoan cho những bạn nào ngoan nhé!
- Chúng mình có biết tuần vừa qua lớp mình có bạn nào ngoan nhất không? (Cô cho trẻ kể tên những bạn ngoan trong lớp). V× sao c¸c b¹n ý ngoan?
- Cô kể tên những bạn đã ngoan nhất lớp. B¹n ngoan v× sao?
- Vẫn còn những bạn khác chưa ngoan đâu nhưng tuần sau các bạn ý sẽ cô gắng ngoan hơn để xứng đáng nhận được phiếu bé ngoan của cô nhé.
	

- Trẻ lắng nghe và trẻ lời

- Trẻ thực hiện yêu cầu của cô


- Trẻ nghe và trả lời




- Trẻ chơi


- Trẻ trả lời










- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………..........
………………………………………………………………………….........
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………...
………………………………………………………………………….........
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………….........
………………………………………………………………………….........
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